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BOD5			: Nhu cầu oxy sinh hóa trong 5 ngày
BTCT			: Bê tông cốt thép
BTNMT			: Bộ Tài nguyên và Môi trường
COD			: Nhu cầu oxy hóa học
[bookmark: _Toc373273795]CP				: Cổ phần
CTNH			: Chất thải nguy hại
CTR			: Chất thải rắn
HTXLKT			: Hệ thống xử lý khí thải
NXB			: Nhà xuất bản
PCCC			: Phòng cháy chữa cháy
QCVN			: Quy chuẩn Việt Nam
QCXDVN		: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
TSS			: Tổng chất rắn lơ lửng
TCVN			: Tiêu chuẩn Việt Nam
TCXDVN		: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
TNHH			: Trách nhiệm hữu hạn
UBND			: Ủy ban nhân dân
WHO			: Tổ chức y tế thế giới
XLNT			: Xử lý nước thải
NĐ-CP			: Nghị định - chính Phủ
QĐ			: Quyết định
MBR	: Membrane Bio-Reactor (Bể lọc sinh học bằng màng) 
KT-XH	: Kinh tế - xã hội
KPH	: Không phát hiện
MLSS	: Mixed liquor suspended solids
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[bookmark: _Toc107305919]CHƯƠNG I
[bookmark: _Toc107305920]THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc107305921]1.1. Tên chủ dự án đầu tư
- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Lương thực Thái An
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: (Ông) Nguyễn Thanh Nhị
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0983 224 900		Email: ceo@andinh.com.vn
- Địa chỉ: Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Lương thực Thái An, mã số doanh nghiệp số 1402165236 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp; đăng ký lần đầu vào ngày 19/07/2021.
[bookmark: _Toc107305922]1.2. Tên dự án đầu tư 
“NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO THÁI AN”
[bookmark: _Toc96619680][bookmark: _Toc107305923]1.2.1. Địa điểm cơ sở: 
- Địa điểm thực hiện dự án: Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
[bookmark: _Hlk41471969]- Diện tích khu đất dự án là 26.019,5 m2.
- Vị trí khu đất quy hoạch thuộc thửa đất số 782, tờ bản đồ số 89, thửa đất số 17, tờ bản đồ số 81 và thửa đất số 35 tờ bản đồ số 81 tọa lạc xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, nằm trong cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng.
+ Phía Đông một phần tiếp giáp với đất trồng cây lúa của người dân, phần còn lại tiếp giáp với nhà dân; 
+ Phía Tây một phần tiếp giáp với đất nông nghiệp của người dân, phần còn lại tiếp giáp với các thửa đất khác;
+ Phía Nam tiếp giáp với tuyến đường làng nông thôn cập kênh Lấp Vò;
+ Phía Bắc tiếp giáp đường ĐT.852B;
Dự án được giới hạn bởi các mốc đánh số thứ tự từ 1 đến 8. Tọa độ các điểm của khu đất dự án như sau:
[bookmark: _Toc107306050]Bảng 1. 1. Tọa độ các điểm kép góc ranh giới khu vực dự án
	Tên điểm
	Tọa độ (VN2000)

	
	X
	Y

	1
	1145283
	561347

	2
	1145314
	561346

	3
	1145263
	561523

	4
	1145234
	561480

	5
	1145226
	561491

	6
	1144976
	561444

	7
	1144996
	561372

	8
	1145259
	561413


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao Thái An”

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Lương thực Thái An	 83
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[bookmark: _Toc107322560]
Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí khu vực dự án

* Các đối tượng tự nhiên
- Vị trí khu vực thực hiện dự án: bao quanh khu vực là đất ruộng lúa, đất trống. Khu vực khá xa khu vực dân cư do đó dự án đi vào hoạt động sẽ giảm thiểu được các tác động từ dự án đến khu vực xung quanh.
- Điều kiện giao thông: Vì nằm trong cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện, có đường ĐT.852B chạy qua. Đây là một trong những điều kiện rất thuận cho quá trình triển khai thi công và đưa dự án đi vào hoạt động
- Mạng lưới Sông suối: tiếp giáp kênh Lấp Vò. 
* Các đối tượng kinh tế - xã hội
- Dân cư: Vị trí nằm hoàn toàn trong cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng nên nằm cách xa khu dân cư sinh sống tập trung.
- Hệ thống nước xung quanh khu vực dự án: Sử dụng nguồn nước từ kênh Lấp Vò. Và hệ thống cấp nước của đô thị tại khu vực.
	- Kinh tế: Chủ yếu sản xuất lương thực, gần khu vực dự án có một số công ty, xí nghiệp như: Công Ty TNHH MTV Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Phát, Công Ty Cổ Phần Lương Thực Và Dịch Vụ Quảng Nam - Chi Nhánh Tại Đồng Tháp, Công ty Ricegrowers Vietnam, Công Ty TNHH MTV Lương thực Lấp Vò Đồng Tháp.
[bookmark: _Toc107305924]1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Lương thực Thái An, mã số doanh nghiệp: 1402165236 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp, đăng ký lần đầu: 19/07/2021.
· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty Cổ phần Lương thực Thái An mã số 4570051043 do do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp, đăng ký lần đầu: 27/06/2022.
[bookmark: _Toc107306051]Bảng 1. 2. Thông tin về thửa đất của chủ dự án
	STT
	Thửa đất số
	Tờ bản đồ số
	Số cấp GCN
	Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng đất
	Thời hạn sử dụng đất

	1
	35
	81
	DĐ888301
	3.572
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	15/3/2060

	2
	782
	89
	DB679368
	5.502,5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	25/5/2058

	3
	17
	81
	DB679367
	11.259
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	06/9/2061

	4
	17
	81
	DB679367
	5.686
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Lâu dài

	Tổng
	26.019,5
	-
	-


(Nguồn: Công ty Cổ phần Lương thực Thái An)
[bookmark: _Toc96619682][bookmark: _Toc107305925]1.2.3. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 
Dự án Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao Thái An (gọi tắt là dự án) của Công ty Cổ phần lương thực Thái An (gọi tắt là chủ dự án) với mục tiêu dự án là chế biến các sản phẩm nông sản (xay xát và sản xuất bột thô). Dự án được phân chia làm 2 giai đoạn như sau: Giai đoạn 1: Diện tích đất sử dụng 7.107,7 m2, công suất 26.000 tấn gạo thành phẩm/năm, sản phẩm cung cấp gồm thóc, gạo các loại; Giai đoạn 2: Diện tích đất sử dụng 18.911,8 m2, công suất 52.000 tấn gạo thành phẩm/năm, sản phẩm cung cấp gồm thóc, gạo các loại. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 26.019,5 m2 (đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp). Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 197 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 
· - Quy mô của dự án đầu tư: Dự án thuộc nhóm II tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (số thứ tự 02) thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (theo Công văn số 319/STNMT-VP ngày 25/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường).
[bookmark: _Toc107305926]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc107305927]1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:
Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 26.019,5 m2 và hoạt động với tổng công suất 78.000 tấn gạo thành phẩm/năm.
- Công nghệ và loại hình dự án: Sản xuất các sản phẩm cung cấp gồm thóc, gạo các loại và các phế phụ phẩm (tấm, cám, phế, trấu, trấu viên…). Loại hình dự án đầu tư là vốn tư nhân.
- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: 
[bookmark: _Toc107306052]Bảng 1. 3. Quy mô các hạng mục công trình dự kiến của dự án
	[bookmark: _Toc67740682]STT
	Tên hạng mục
	Số lượng
	Diện tích (m2)

	I. Các công trình chính

	1. 
	Kho sấy
	2
	4.639,68

	2. 
	Kho chế biến
	3
	6.504

	3. 
	Silo 
	10
	1.506,75

	II. Các công trình phụ

	4. 
	Nhà văn phòng
	1
	375

	5. 
	Nhà bảo vệ
	1
	32

	6. 
	Trạm cân
	1
	54

	7. 
	Trạm biến áp
	1
	75

	III. Các công trình khác

	8. 
	Cây xanh
	1
	7.337,65

	9. 
	Đất giao thông, vỉa hè, sân bãi
	1
	5.495,42

	Tổng diện tích
	26.019,5


 (Nguồn: Công ty Cổ phần Lương thực Thái An)
a. Các hạng mục công trình chính dự án
- Kho sấy
+ Diện tích: xây dựng 02 kho sấy với tổng diện tích 4.639,68 m2.
+ Kết cấu: Hệ dầm sàn kết cấu bê tông cốt thép, móng cọc ly tâm, hệ khung thép tiền chế, mái lợp tôn dày. Nhà kho đảm bảo có tính chịu lửa, ngăn cách cháy, thoát hiểm, vật liệu cách nhiệt, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phòng chống cháy.
- Kho chế biến
+ Diện tích: xây dựng 03 kho với tổng diện tích 6.504 m2.
+ Kết cấu: Hệ khung kết cấu bê tông cốt thép, móng cọc ly tâm, hệ khung thép tiền chế, mái lợp tôn dày, hệ thống cửa khung nhôm kính, sân lát đan bê tong cốt thép. 
- Silo
+ Diện tích: xây dựng 10 kho silo với tổng diện tích 1.506,75 m2.
+ Silo thường dùng trong hệ thống kho là dạng tháp silo có cấu tạo hình trụ đứng thẳng với đáy là hình chóp. Silo được làm từ bê tông. Móng chân đỡ là bê tông cốt thép.
[bookmark: _Toc67740683][bookmark: _Toc26523363][bookmark: _Toc26524030][bookmark: _Toc17494299][bookmark: _Toc10419527][bookmark: _Toc10419373][bookmark: _Toc10418778]b. Các hạng mục công trình phụ trợ dự án
[bookmark: _Toc35300985][bookmark: _Toc30364002][bookmark: _Toc20756297][bookmark: _Toc30365625][bookmark: _Toc27986407][bookmark: _Toc41831419][bookmark: _Toc47880227][bookmark: _Toc26693435][bookmark: _Toc32893438][bookmark: _Toc47879791][bookmark: _Toc449542070][bookmark: _Toc452882148][bookmark: _Toc12950580][bookmark: _Toc398047397]- Nhà bảo vệ + trạm cân + trạm biến áp: 
+ Tổng diện tích: 161 m2.
+ Trạm cân, trạm biến áp: Hệ khung kết cấu bê tông cốt thép, móng cọc ly tâm, Khung kèo thép, xà gồ thép, mái tôn dày, tường gạch.
+ Nhà bảo vệ: Hệ khung kết cấu bê tông cốt thép, móng đơn, Tường xây gạch, nền bê tông, tường bả matic, sơn nước, hệ thống cửa nhôm kính, mái tôn.
- Nhà văn phòng
+ Tổng diện tích: 375 m2.
+ Kết cấu: Bố trí về phía Bắc của nhà xưởng chính, có kết cấu móng cột, mái bê tông cốt thép, tường gạch và cửa sổ thông gió, cửa đi được làm bằng nhôm kính. Bên trong bố trí các phòng ban và 01 nhà vệ sinh nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc của nhân viên và đón tiếp khách hàng tại công ty.
- Hệ thống cung cấp nước
[bookmark: _Toc525897303][bookmark: _Toc514922662][bookmark: _Toc521589397][bookmark: _Toc514922446][bookmark: _Toc514922223][bookmark: _Toc20756298]Chủ đầu tư dự kiến sử dụng nguồn nước cấp được lấy từ nhà máy cấp nước cho cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng và dân cư xã Bình Thạnh Trung nằm dọc ĐT.852B. Chủ dự án sẽ liên hệ với đơn vị cấp nước khu vực để tiến hành công tác đấu nối phục vụ cho dự án với đường ống PVØ60.
Hệ thống cấp nước chữa cháy: Nước chữa cháy được dự trữ tại bể chứa nước hoặc nước từ kênh Lấp Vò. Dự tính khi có sự cố cháy, lưu lượng nước cần chữa cháy có lưu lượng q = 10 lít/s, theo TCVN 2633:1995, số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy. Như vậy, lưu lượng cần để chữa cháy liên tục trong vòng 20 phút: Qcc = 12m3 (10 l/s x 20 phút x 60s). 
[bookmark: _Toc47879792][bookmark: _Toc47880228][bookmark: _Toc35300986][bookmark: _Toc30365626][bookmark: _Toc41831420][bookmark: _Toc32893439][bookmark: _Toc30364003]- Hệ thống cung cấp điện
Nguồn điện cung cấp cho dự án giai đoạn đầu là trạm biến thế Lấp Vò. Chủ dự án sẽ liên hệ với Công ty Điện lực Đồng Tháp tiến hành công tác đấu nối điện và lắp đặt Trạm biến áp 4.000kVA phục vụ cho dự án. 
Nguồn điện được lấy từ trạm biến thế trung gian 110/22 kV. Sau đó thông qua các tủ phân phối sẽ phân phối điện năng đến các tải cần tiêu thụ (đèn chiếu sáng, các thiết bị máy móc sản xuất,...). Trong suốt quá trình cung cấp điện trên toàn bộ mạng điện đều được trang bị các thiết bị bảo vệ cũng như các thiết bị điều khiển để điều khiển và bảo vệ theo ý muốn của người sử dụng. 
Sử dụng cáp đi từ tủ điện chính đến từng khu vực. 
Ngoài ra dự án dự kiến sử dụng 01 máy phát điện dự để dự phòng trong trường hợp mất điện.
[bookmark: _Toc41831421][bookmark: _Toc32893440][bookmark: _Toc30365627][bookmark: _Toc35300987][bookmark: _Toc47880229][bookmark: _Toc30364004][bookmark: _Toc47879793]- Hệ thống giao thông
Nhà máy nằm ở vị trí mặt tiền đường ĐT.852B. Dự án nằm dọc kênh Lấp Vò, thuận lợi cho cả giao thông đường thủy và đường bộ, thích hợp cho vận chuyển, lưu thông hàng hóa và nguyên liệu.
Đường nội bộ bố trí thuận tiện đến các hạng mục, đảm bảo xe tải nặng và xe chữa cháy đi lại dễ dàng. 
Kết cấu đường: Móng cấp phối đá dăm, mặt nhựa thâm nhập, đổ bê tông nhựa nóng cho đường chính, các đường khác sử dụng đổ đan.
-	Đảm bảo khối lượng xe ra vào trong ngày.
-	Đảm bảo xe có trọng tải lớn hơn 2 tấn.
-	Không gây bụi bặm cho nhà máy nhất là khi giao nhận hàng hóa nguyên liệu.
[bookmark: _Toc26523371][bookmark: _Toc17494305][bookmark: _Toc67740689][bookmark: _Toc26524031]c. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
- Hệ thống thu gom – thoát nước mưa
+ Nước mưa từ các máng thu trên mái nhà xưởng sau đó sẽ đấu nối vào các ống đứng để dẫn xuống mương thoát nước mưa kín D400 có lớp lưới chắn rác trên bề mặt nhằm loại bỏ rác thải ra khỏi nước mưa. Nước mưa sau khi được thu gom về mương thu nước mưa hở sẽ chảy trực tiếp ra kênh Lấp Vò.
+ Hệ thống mương thoát nước mưa kín có chiều cao và bề rộng 0,5m, độ dốc i = 0,02%, bố trí dọc theo trục đường giao thông và công trình dự án.
- Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải
 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh sẽ được thu gom, xử lý sơ bộ bằng 02 bể tự hoại 3 ngăn sau đó theo tuyến ống ngầm dẫn về mô đun xử lý nước thải sử dụng công nghệ lọc màng sinh học - MBR để xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Nước thải sau xử lý sẽ theo tuyến ống ngầm uPVC D300mm xả ra kênh Lấp Vò.
Quy trình: Nước thải  Bể tự hoại 3 ngăn  Hố thu gom  Mô đun xử lý MBR  Đảm bảo QCVN 14:2008/BTNMT, cột A  Xả ra kênh Lấp Vò. 
- Công trình thu gom, xử lý bụi 
Bụi phát sinh được thu gom nhờ hệ thống quạt hút dẫn vào hệ thống túi lọc vải được bố trí bên trong nhà xưởng. Bụi sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 
	Quy trình cụ thể: Bụi  Quạt hút  Túi lọc vải đơn  Thu hồi bụi 
	Ngoài ra, dự án còn xây dựng không gian kín (buồng kín) tại vị trí phát sinh bụi của quá trình sản xuất.
- Công trình xử lý khí thải lò hơi
Hệ thống xử lý khí thải bao gồm các ống đấu nối khí thải bằng thép CT3 từ khu vực lò sấy đi qua bể dập bụi ướt, tháp hấp thụ bằng Inox304 được gia công, lắp đặt phù hợp với lưu lượng xử lý yêu cầu. Khí thải sau xử lý được thải ra môi trường bên ngoài bằng ống khói có chiều cao phù hợp.
- Công trình xử lý khí thải từ trấu viên
Khí thải phát sinh từ hoạt động của hệ thống ép trấu viên được thu gom nhờ buồng thu gom sau đó dẫn vào tháp rửa khí để xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B. Khí sạch nhờ quạt hút đẩy ra môi trường xung quanh theo đường ống khói. 
- Công trình lưu trữ chất thải rắn – CTNH
+  Khu vực tập kết rác sinh hoạt bố trí phía trước cổng ra vào của dự án, đây là khu vực thuận tiện cho hoạt động thu gom, vận chuyển của đơn vị thu gom.
+ Chất thải rắn của nhà máy được lưu trữ tại khu vực kho CTR-CTNH có tổng diện tích 32m2 được bố trí cạnh kho chế biến, Kho CTR-CTNH bao gồm 02 phòng chứa riêng biệt chứa các loại chất thải như phòng chất thải nguy hại và phòng chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường. Mỗi phòng có diện tích 16m2. Kết cấu sàn nhà kho được thi công kín khít, không thẩm thấu, tường được trát vữa và sơn nước tới mái, mái nhà thi công tole cán sóng. 
+ Hệ thống PCCC
Trung tâm báo cháy sử dụng netword 06 zone cho toàn bộ công trình dự án. Sử dụng nguồn điện 220VAC, nguồn điện dự phòng 24VDC và đặt tại nơi có người trực 24/24, lắp đặt trên tường hoặc trên vách ngăn luôn có dây tiếp đất bảo vệ. 
+ Nút nhấn báo cháy được lắp đặt trên tường và lối thoát hiểm ở độ cao từ 1.500mm. Còi báo cháy được đặt cách sàn 2.500mm. Dây tín hiệu báo cháy phải được luồn trong ống báo vệ PVC đặt âm trong trần, trong tường;
+ Hệ thống bơm chữa cháy được điều khiển ở hai chế độ. Chế độ tự động và chế độ bằng tay khi cần thiết chữa cháy. Máy bơm PCCC gồm: 02 Bơm diezen có Q = 75 m3/giờ, H = 60m;
+ Hệ thống đường ống dùng loại ống sắt tráng kẽm, D76, D60, D42 được thử áp hệ thống là 2,5 kg/cm2;
+ Cuộn vòi được thử áp 10 kg/cm2. Các thiết bị lắp đặt trong hệ thống phải đồng bộ; 
+ Nguồn điện cung cấp cho máy bơm được đấu nối trước cầu dao tổng; 
+ Hệ thống cấp nước chữa cháy được gắn với hệ thống máy bơm nước chữa cháy của dự án. Nguồn nước cấp cho PCCC được lấy từ kênh Lấp Vò.
+ Bố trí bình chữa cháy CO2 loại 5kg và loại 8kg tại các vị trí cửa ra vào công trình để dễ dàng tiếp cận khi có sự cố xảy ra. 
Ngoài ra, tại các công trình còn gắn bảng tiêu lệnh chữa cháy, niêm yết số điện thoại đường dây nóng và vẽ vạch thể hiện vị trí các bình chữa cháy.
- Công trình chống sét
+ Hệ thống chống sét của dự án gồm kim thu sét được bố trí tại đỉnh mái của nhà, phạm vi bảo vệ bao gồm toàn bộ khu vực nhà xưởng, kho sấy, kho chế biến và các khu vực lân cận;
+ Các cọc tiếp đất mạ đồng 16mm dài 2,4m, chôn sâu 4m tính từ đỉnh cọc;
+ Cáp thoát sét bằng cáp đồng có tiết diện 50mm2, bọc PVC.
[bookmark: _Toc107305928]1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
	a. Quy trình công nghệ chế biến gạo:
[bookmark: _Toc51851754][bookmark: _Toc53038971][bookmark: _Toc67560733][bookmark: _Toc51851755][bookmark: _Toc53038972][bookmark: _Toc67560734]	Quy trình công nghệ chế biến gạo kèm theo sơ đồ các chất thải phát tán ra môi trường:
Gạo thành phẩm




Đóng gói




Bao bì




Xuất kho




Bụi
Đánh bóng


Phân loại hạt




Sàng tạp chất, tách tấm, tách màu
Gạo loại, tấm, tạp chất,…
Khử trùng




Tách màu



Tạp chất, hạt màu, hạt bạc bụng,…
Bụi, ồn
Xay xát (bao gồm tách trấu, tách thóc, sàng đá, xát trắng)


Trấu, tạp chất, hạt lép, xanh non,…


Tiếp nhận nguyên liệu vật tư
Sấy sàn

Bóc cỏ, bảo quản



Thu mua

Phát nhiệt, bụi, tro, khí thải, tiếng ồn


























[bookmark: _Toc107322561]Hình 1. 2. Quy trình chế biến gạo
· Thuyết minh công nghệ chế biến gạo
1. Thu mua, tiếp nhận nguyên liệu
· Thủ kho cân nhập khối lượng thóc tươi sau đó báo các bộ phận liên quan.
· Bộ phận KCS kiểm tra nhanh bằng cảm quan các chỉ tiêu chất lượng.
Sau khi kiểm tra cảm quan, tiến hành đo độ ẩm bằng máy và lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu theo yêu cầu.
Nếu các mẫu không đạt sẽ trả lại hoặc tách riêng để xử lý.
2. Sấy sàn
Sàn và khu vực quanh sàn phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi cho thóc vào.
Đóng chặt tất cả các cửa xả, Thóc từ Bin chứa tạm được tời vào Sàn, mỗi loại thóc sẽ được cho vào 1 Sàn khác nhau, thóc tơi, được rải đều, không bị nén, mặt sàn san phẳng. Mỗi sàn sấy khoảng 5-30 tấn thóc tươi.
Cấp nhiệt cho sàn sấy tăng dần, 3-5h đầu 30-32℃, sau đó tăng lên 35-40℃ là tốt nhất.
 KCS/ Công nhân sấy sau 5-10h kiểm tra độ ẩm của thóc trên sàn, đến khi độ ẩm đạt 14.0-14.5% thì dừng cấp nhiệt, đóng phay quạt gió.
Công nhân sấy tiến hành ra sàn, tải vào bin chứa.
Trong quá trình ra sàn phải kiểm tra kỹ các bin chứa, chủng loại thóc trong bin chứa để tránh nhầm lẫn trong quá trình ra sàn.
Vệ sinh Sàn, tiếp tục sấy mẻ thóc tươi mới. 
3. Bóc vỏ, bảo quản
Thóc sau khi đạt yêu cầu được bóc vỏ trấu. Sau khi bóc vỏ, gạo lứt được loại bỏ trấu và thóc lẫn và đưa đi bảo quản bằng một trong những cách sau:
Quy trình 1: Bảo quản trong Silo có hệ thống làm mát (bảo quản ở nhiệt độ 18-250C), theo dõi nhiệt độ silo kết nối qua máy tính. 
Quy trình 2: Bảo quản bằng bao jumbo trong kho có hệ thống làm mát, theo dõi nhiệt độ trên bảng điện tử hiển thị của kho mát.
Quy trình 3: Bảo quản bằng bao jumbo ở kho kín trong điều kiện thường, tránh tác động từ các yếu tố bên ngoài. Chỉ áp dụng với các loại hàng đã có đơn sản xuất ngay.
4. Xay xát
Tiến hành xay xát khi nhận được đơn hàng của khách hàng. Đảm bảo chất lượng gạo luôn tươi mới. Quá trình xát trắng được thực hiện qua 4 máy: Máy tách trấu, máy tách thóc, máy tách đá, máy xát trắng gạo.
+ Máy tách trấu:
	* Máy tách trấu dùng luồng gió chuyển động vòng quanh bên trong máy thổi xuyên qua màn gạo đang rơi để tách trấu ra khỏi gạo lật.
	* Máy tách trấu tách nguyên liệu (lúa được bóc vỏ) ra làm 3 phần: gạo lứt, lúa lép, trấu. Những phần này được đưa ra khỏi máy bằng những vít tải. Một bộ phận phân phối nguyên liệu được gắn phía trên để rải đều nguyên liệu khi rơi xuống máy tách trấu.
	* Máy bóc vỏ lúa được đặt trực tiếp phía trên máy tách trấu.
+ Máy tách thóc:
	* Máy tách thóc được thiết kế dựa theo sự khác biệt về tỷ trọng giữa thóc và gạo lứt bằng cách dùng tấm sàng được đặt nằm nghiêng và chuyển động tới, lui để tách thóc lẫn trong gạo.
+ Máy sàng đá: Sàng đá được thiết kế dựa theo sự khác biệt về tỷ trọng giữa đá, sạn, lúa, gạo bằng cách dùng lưới có cánh được đặt nằm nghiêng và chuyển động tới lui kết hợp với luồng gió mạnh thổi xuyên qua lỗ lưới để tách đá, sạn lẫn trong lúa hoặc gạo.
+ Máy xát trắng gạo:
	* Máy xát trắng gạo dùng để xát gạo lứt thành gạo trắng sạch cám với phương pháp mài xát hạt gạo giữa đá mài ở bề mặt một khối quay hình trụ và những thanh xát bằng cao su, đồng thời cám được lấy ra một cánh triệt để nhờ luồng gió hút.
	* Máy có bộ phận tự động điều chỉnh các thanh cao su tiến vào tâm khối quay với vận tốc được định sẵn tương ứng với sự hao mòn của các thanh cao su trong lúc hoạt động.
- Sau quá trình xát, gạo được đem đi đánh bóng bằng máy đánh bóng gạo:
	+ Máy đánh bóng gạo được thiết kế theo phương pháp dùng dao và lưới làm cho gạo sạch, trắng và bóng.
	+ Sau khi có gạo vào buồng máy và sẽ tự động tắt khi hết gạo, có hệ thống van đóng nhanh trong trường hợp khẩn cấp hết nguyên liệu.
- Tiếp theo, gạo sẽ được phân loại hạt bằng trống phân loại hạt: Trống phân loại hạt dùng để tách tấm lẫn trong hạt gạo nguyên. 
- Gạo sau khi được phân loại hạt, sẽ được đi qua quá trình tách màu để loại bỏ tạp chất, các hạt màu, hạt hư hỏng, bạc bụng….
5. Khử trùng: Gạo bán thành phẩm được đưa vào khử trùng nhằm tiêu diệt mọt, sâu, bướm… ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của chúng. Việc khử trùng được thực hiện bởi các công ty có giấy phép khử trùng và quy trình nghiêm ngặt về thời gian, về loại thuốc được sử dụng cũng như đảm bảo tuân thủ đúng nồng độ thuốc khử trùng.
6. Sàng tạp chất: Sau khi khử trùng xong, gạo sẽ được đưa vào đóng gói ra thành phẩm, qua các quá trình sàng tạp chất, tách tấm, tách màu.
7. Đóng gói: Gạo bán thành phẩm sau khi tách màu đã đạt các tiêu chuẩn như hợp đồng thì tiến hành đóng gói theo đúng quy cách của từng loại sản phẩm. 
8. Xuất kho.
b. Quy trình công nghệ sản xuất trấu viên
Quy trình công nghệ sản xuất trấu viên kèm theo sơ đồ các chất thải phát tán ra môi trường:
  Trấu nguyên liệu
Bồ chứa trấu
Nghiền
Ép
trấu viên
Khí thải, Bụi, tiếng ồn

[bookmark: _Toc107322562]Hình 1. 3. Quy trình công nghệ ép trấu viên
· Thuyết minh quy trình ép trấu viên:
Trấu được vận chuyển trực tiếp từ ghe/sà lan hoặc từ quá trình chế biến gạo (công đoạn tách vỏ) sau đó sẽ được bơm hút trấu vào bồ chứa nguyên liệu để tiến hành công đoạn nghiền/ép trấu. 
Sau đó, trấu đều đặn được đưa qua máy nghiền. 
Trấu sau khi nghiền được đưa vào máy ép. Các thanh ru – lô sẽ tạo ra lực ép lớn để đùn trấu qua các lỗ có đường kính từ 8 -12mm. 
Trấu viên sau khi ép theo băng tải đưa vào bao chứa. Những viên trấu không đạt yêu cầu sẽ được vận chuyển về máy ép để thực hiện lại quá trình ép.
[bookmark: _Toc60726175]Ngoài ra, nhằm giảm chi phí vận hành, điện năng cũng như giá thành sản phẩm, dự án đầu tư thêm máy ép có tích hợp nghiền phục vụ cho quá trình sản xuất trấu viên.
c. Quy trình đóng gói 
Quy trình đóng gói kèm theo sơ đồ các chất thải phát tán ra môi trường:
Nguyên liệu
Bồn chứa
Cân
Đóng bao
Thành phẩm
Nhập kho
bụi
Xuất bán
Bụi

[bookmark: _Toc107322563]Hình 1. 4. Quy trình đóng gói
· Thuyết minh quy trình:
Trấu nguyên liệu được đưa vào bồn chứa, sau đó được cân định lượng. Nguyên liệu sau định lượng được đóng bao thành phẩm. Sản phẩm sau đó được nhập kho chờ xuất bán.
Dự án thực hiện đóng gói với công suất 78.000 tấn gạo thành phẩm/năm. Quá trình đóng gói không làm thay đổi bản chất, thành phần, hàm lượng, màu sắc, dạng gạo. Sản phẩm sau đóng gói sẽ có bao bì với thông tin đơn vị sản xuất ban đầu và đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Lương thực Thái An.
[bookmark: _Toc107306053]Bảng 1. 4. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của dự án
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	I
	Khu vực nhập liệu

	01
	Băng tải nhập liệu
	Cái
	01
	Mới 100%

	02
	Cân định lượng
	Cái
	01
	Mới 100%

	II
	Dây chuyền chế biến gạo

	01
	Bồ chứa trấu 60 tấn
	Cái
	01
	Mới 100%

	02
	Lò sấy
	Cái
	02
	Mới 100%

	03
	Lò hơi
	Cái
	01
	Mới 100%

	04
	Quạt hút
	Cái
	02
	Mới 100%

	05
	Đường ống thổi khí
	Cái
	02
	Mới 100%

	06
	Hệ thống thu gom, xử lý khí thải
	Hệ 
	01
	Mới 100%

	07
	Máy bóc vỏ
	Cái
	01
	Mới 100%

	08
	Máy xát trắng
	Cái
	01
	Mới 100%

	09
	Máy lao bóng gạo
	Cái
	01
	Mới 100%

	10
	Máy tách màu
	Cái
	02
	Mới 100%

	11
	Thiết bị lọc bụi túi vải
	Bộ
	02
	Mới 100%

	12
	Máy sàng tạp chất 
	Cái
	01
	Mới 100%

	13
	Máy sàng tấm
	Cái
	01
	Mới 100%

	14
	Hệ thống gàu tỉa
	Hệ 
	01
	Mới 100%

	15
	Silo & hệ thống điều khiển silo
	Hệ 
	10
	Mới 100%

	16
	Lò đốt trấu
	Cái
	01
	Mới 100%

	III
	Dây chuyền sản xuất trấu viên

	01
	Bồ chứa trấu 60 tấn
	Cái
	01
	Mới 100%

	02
	Máy ép viên
	Cái
	10
	Mới 100%

	03
	Máy nghiền
	Cái
	02
	Mới 100%

	04
	Máy ép tích hợp nghiền
	Cái
	02
	Mới 100%

	05
	Băng tải
	Cái
	01
	Mới 100%

	06
	Quạt hút
	Cái
	02
	Mới 100%

	07
	Thiết bị lọc bụi túi vải
	Bộ
	01
	Mới 100%

	08
	Hệ thống thu gom, xử lý khí thải
	Hệ 
	01
	Mới 100%

	III
	Khu vực đóng gói

	01
	Cân 
	Cái
	02
	Mới 100%

	02
	Hệ thống máy đóng gói
	Hệ 
	01
	Mới 100%

	IV
	Thiết bị phụ trợ khác

	01
	Máy bơm PCCC
	Cái
	02
	Mới 100%

	02
	Ghe 50 tấn
	Ghe
	01
	Mới 100%

	03
	Xe nâng điện
	Xe
	05
	Mới 100%


[bookmark: _Toc96515841][bookmark: _Toc96619688]
1.3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:
Đây là công nghệ rất thích hợp hiện nay; để lựa chọn cho dự án; Chủ đầu tư đã tổng quan và rút kinh nghiệm qua một số công nghệ đã được đầu tư ở Đồng Tháp trong vài năm gần đây; tìm hiểu trên các trang sách báo, mạng internet,… trực tiếp tham quan và trao đổi với các nhà cung cấp công nghệ và thiết bị mới lựa chọn loại hình công nghệ này.
Quy trình công nghệ khá hoàn thiện. Sản phẩm được tạo ra bởi công nghệ này rất phù hợp với thị trường với những yêu cầu về chất lượng khác nhau.
Sản phẩm được sản xuất chế biến theo quy trình quản lý chất lượng trên toàn bộ dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo những tiêu chuẩn quốc tế và có giá trị cao.
[bookmark: _Toc107305929]1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư
Sản phẩm đầu ra của dự án là các sản phẩm được chế biến từ lúa (gạo, tấm, cám, trấu, trấu viên,...) đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm của dự án dự kiến khoảng giai đoạn 1 là 26.000 tấn gạo thành phẩm/năm, giai đoạn 2 là 52.000 tấn gạo thành phẩm/năm, tổng công suất là 78.000 tấn gạo thành phẩm/năm.
	[image: Củi trấu viên - CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XANH SCSD]
	[image: Viên trấu nén - chất đốt biomass lò hơi - LÒ HƠI VẬT TƯ THAY THẾ]

	trấu viên

	[image: Cám gạo là gì, bạn đã biết chưa?]
	[image: Gạo tấm và các loại gạo tấm]

	Cám
	Tấm

	[image: Gạo hữu cơ là gì]
	[image: trau-hun-hay-trau-song-tot-hon]

	Gạo
	Trấu


[bookmark: _Toc107322564]Hình 1. 5. Sản phẩm của dự án
[bookmark: _Toc107306054]

Bảng 1. 5. Cơ cấu sản lượng sản phẩm sản xuất
	Stt
	Sản lượng
	Đơn vị (tấn)

	1
	Lượng gạo chế biến theo dự án (2 giai đoạn)
	78.000

	2
	Lượng trấu sản xuất ra/năm
	22.286

	3
	Lượng trấu sản xuất ra/ngày
	107,14

	4
	Lượng trấu đốt để phục vụ cho lò hơi 20% (tấn/ngày)
	21,43

	5
	Lượng trấu sẽ ép trấu viên (10h/ngày)
	50

	6
	Lượng trấu dư bán ngoài (tấn/ngày)
	35,71


(Nguồn: Công ty Cổ phần Lương thực Thái An)
[bookmark: _Toc107305930]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc107305931]1.4.1. Nhu cầu giai đoạn thi công xây dựng
a. Nguồn cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu
Dự án được xây mới hoàn toàn với các công trình chính và các công trình phụ trợ trên diện tích đất 26.019,5 m2. Để ước tính vật liệu xây dựng dự án, báo cáo sử dụng các thông số sau:
[bookmark: _Toc107306055]Bảng 1. 6. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tính cho 1m2 sàn nhà ở khung toàn khối
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng vật liệu

	1
	Gạch chỉ đặc tiêu chuẩn
	Viên
	550

	2
	Xi măng
	kg
	200

	3
	Thép tròn các loại
	kg
	42

	4
	Đá dăm 
	m3
	0,8

	5
	Cát vàng
	m3
	0,458


[Nguồn: TS. Nguyễn Bá Vỵ, PGS. TS. Bùi Văn Yêm, Lập định mức xây dựng, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội - 2007]
- Tạm ước tính nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu tối đa cho dự án tương ứng như sau:
[bookmark: _Toc107306056]Bảng 1. 7. Nhu cầu nguyên vật liệu các hạng mục xây dựng cơ bản
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị 
	Số lượng vật liệu

	1
	Gạch chỉ đặc tiêu chuẩn
	Viên
	1000 tấn

	2
	Xi măng
	kg
	260 tấn

	3
	Thép các loại
	kg
	60 tấn

	4
	Đá dăm
	m3
	1.000 m3 => 2.000 tấn

	5
	Cát vàng
	m3
	600 m3=>  1.200 tấn

	Tổng khối lượng
	Tấn
	4.520


	 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
Chú thích: 
+ Trọng lượng 01 viên gạch chỉ đặc tiêu chuẩn: 1,65 kg;
+ Lấy tỷ trọng đá dăm và cát vàng: 2 tấn/m3.
Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu tối đa cho dự án khoảng 4.520 tấn.
	Vật tư thi công như cọc cừ tràm, xi măng, đá, cát, sắt, thép,... được vận chuyển từ các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò.
	b. Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác
Điện cung cấp cho dự án trong giai đoạn này được sử dụng cho mục đích sinh hoạt của công nhân trong công trường, vận hành các máy móc xây dựng và chiếu sáng bảo vệ là chính. Lượng điện sử dụng ước tính khoảng 5 kW/ngày. 
	Điện chủ yếu sử dụng để thắp sáng đèn bảo vệ trong quá trình thi công, phục vụ sinh hoạt (khoảng 3,5 kw/ngày) và phục vụ vận hành các máy móc thi công xây dựng.
	Nhu cầu sử dụng điện và xăng dầu phục vụ hoạt động của các máy móc thi công được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc107306057]Bảng 1. 8. Thống kê nhu cầu sử dụng điện và nhiên liệu phục vụ cho công tác thi công xây dựng các hạng mục công trình
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Số lượng (chiếc)
	Định mức sử dụng nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Lượng điện, nhiên liệu sử dụng/ngày

	I
	Nhu cầu sử dụng dầu
	286,02

	1
	Máy đào (dung tích gầu 1,25 m3)
	1
	82,62
	lít dầu/ca
	82,62

	2
	Máy ủi 108 cv
	1
	46,2
	lít dầu/ca
	46,2

	3
	Ôtô (loại 10 tấn)
	3
	38
	lít dầu/ca
	114

	4
	Máy phát điện 150 KVA 
	1
	24,0
	lít dầu/ca
	24,0

	5
	Máy đầm rung tự hành 9T
	1
	19,20
	lít dầu/ca
	19,2

	II
	Nhu cầu sử dụng điện
	62,5

	6
	Máy trộn vữa 80 lít 
	2
	5,28
	kWh/ca
	10,56

	7
	Máy trộn bêtông 250 lít
	2
	10,8
	kWh/ca
	21,6

	8
	Máy bơm nước 1,1 kw
	2
	2,97
	kWh/ca
	5,94

	9
	Máy cắt sắt cầm tay 1,7kw
	2
	3,2
	kWh/ca
	6,4

	10
	Máy uốn thép 5kw
	2
	9
	kWh/ca
	18


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
Như vậy tổng nhu cầu sử dụng dầu là 286,02 lít/ngày. Dầu được mua từ các đại lý trên địa bàn xã Bình Thành Trung. 
Nhu cầu sử dụng điện của dự án trong giai đoạn xây dựng vào khoảng 71 kw/ngày. Hệ thống cấp điện: Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ mạng lưới điện quốc gia qua trạm biến áp của dự án.
	Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường:
+ Số công nhân lao động trên công trường: 10 người.
+ Nhu cầu dùng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo TCXDVN 33-2006 ban hành kèm theo quyết định số 03/2006/QĐ-BXD ngày 17/03/2006, mỗi công nhân tiêu thụ khoảng 45 lít nước/ngày. 
+Qcấp = (10 người × 45 lít/người/ngày) /1.000 = 0,45 m3/ngày
Nước cấp cho quá trình thi công xây dựng: Ước tính khoảng 4,5m3/ngày.
+ Nước bảo dưỡng bê tông: 1,5m3/ngày;
+ Nước từ công đoạn xịt rửa xe ra vào công trường: 3 m3/ngày.
Lượng nước này được cấp từ hệ thống cung cấp nước sạch của dự án.
[bookmark: _Toc107305932]1.4.2. Nhu cầu giai đoạn hoạt động của dự án 
a. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu của dự án
Với tổng công suất của dự án là 78.000 tấn thành phẩm/năm. 
78.000 tấn thành phẩm/năm => 260 tấn thành phẩm/ngày.
Thời gian làm việc của công ty trung bình 300 ngày/năm. Ước tính nhu cầu nguyên liệu của dự án như sau:
[bookmark: _Toc107306058]Bảng 1. 9. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu của dự án trong giai đoạn hoạt động
	STT
	Tên nguyên liệu
	Thành phần
	Khối lượng
	Thành phẩm, phế thải,…
	Ghi Chú

	1
	Lúa
	70 % thành phẩm,
30% phế phẩm
	372
tấn nguyên liệu/ngày 
	Thành phầm: 260 tấn sản phẩm/ngày
	Sử dụng trong quá trình sản xuất

	
	
	
	
	Phế phẩm: 112 tấn/ngày
	

	2
	Trấu
	-
	50 tấn/ngày
	50 tấn trấu viên/ngày
	Sử dụng trong quá trình sản xuất

	3
	Bao bì
	-
	5000 cái/ngày
	-
	Sử dụng trong quá trình đóng gói


 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
- Nguồn cung ứng:
	Nguồn nguyên liệu sẽ được thu mua thông qua bộ phận kinh doanh của công ty tại Đồng Tháp và các tỉnh lân cận, vận chuyển bằng xe tải và sà lan/ghe.
b. Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác
* Nhu cầu và nguồn cung cấp điện: Nguồn điện được sử dụng để cung cấp cả mục đích sinh hoạt và mục đích sản xuất. Dự án sẽ đầu tư xây dựng một trạm biến áp mới khu vực dự án. Ước tính tổng nhu cầu sử dụng của dự án khoảng 350.000 Kw/tháng.
* Nhu cầu cung cấp nước:
(1) Nước cấp cho hoạt động sản xuất
Không sử dụng nước trong dây chuyền sản xuất gạo hay vệ sinh định kì dây chuyền này (tránh đọng nước mốc gạo), trừ phần nước cấp cho lò hơi
 Lò hơi là dùng trấu đốt, lấy hơi nóng từ việc đốt trấu để sấy thóc. Dự án sử dụng 01 lò hơi với công suất 5 tấn/giờ. Nước cấp ban đầu cho bồn chứa dùng để hóa hơi là 8 m3, lượng nước này được hóa hơi nóng và tuần hoàn sử dụng không thải ra môi trường. Hằng ngày nước cấp bổ sung cho việc hóa hơi là 10% lượng nước cấp vào tương đương 0,8 m3/ngày. 
Vệ sinh đường ống, thiết bị: không sử dụng nước vệ sinh.
+ Nước cấp cho bồn xử lý khí thải là 2m3. Bồn xử lý khí thải định kỳ được thay 1 tháng/lần, lượng nước thải tối đa 2 m3/lần xả.
+ Nước cấp cho hoạt động xả cặn lò hơi 2 lần/năm. Thể tích nước xả cặn chiếm 1/3 thể tích của lò tương đương 2m3/lần xả.
(2) Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt
Cơ sở tính toán:
· QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.
· TCXD 33:2006 (Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế).
· TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.
 Nước phục vụ cho sinh hoạt: 30 người × 45 lít/người.ca = 1,35 m3/ngày đêm.
[bookmark: _Toc107305933]1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư
[bookmark: _Toc17494318][bookmark: _Toc26524039][bookmark: _Toc67740707][bookmark: _Toc26523390][bookmark: _Toc96619703][bookmark: _Toc107305934]1.5.1. Biện pháp tổ chức thi công
Quá trình thi công của Dự án gồm các giai đoạn: thi công hạ tầng kỹ thuật, đào móng gia cố nền móng, xây dựng cơ bản và hoàn thiện công trình. 
Trong quá trình thi công xây dựng Đơn vị thi công ưu tiên sử dụng lao động địa phương. Đơn vị thi công triển khai bố trí kho tập kết nguyên vật liệu tạm thời.
Vì vậy công tác chuẩn bị để tiến hành xây dựng dự án hiện tại là xây dựng lán trại cho công nhân và bãi tập kết vật liệu xây dựng, máy móc thi công.
· Bố trí mặt bằng thi công
Căn cứ trên mặt bằng khu đất dự án, đơn vị thi công sẽ bố trí vị trí văn phòng công trường, vị trí kho bãi để tập kết nguyên vật liệu, máy móc thi công, khu nghỉ trưa cho công nhân. Vị trí cho các hạng mục này như sau:
- Bố trí 1 cổng ra vào công trường trên đường ĐT.852B hiện hữu tiếp giáp dự án.
- Khu văn phòng: được bố trí gần khu vực đường ĐT.852B để thuận tiện cho việc đi lại, nhà văn phòng sử dụng dạng nhà container di dộng.
- Khu vực kho tập kết máy móc và nguyên vật liệu: bên trong khu đất dự án. 
- Khu vực nghỉ trưa cho công nhân: bố trí gần khu vực nhà văn phòng. Khu vực nghỉ trưa được dựng tạm và có kết cấu khung thép, mái tôn, vách tôn.
- Không cho công nhân ở lại qua đêm tại công trường. 
· Kho chứa chất thải rắn
+ Dự án sẽ bố trí 2 thùng rác 120L trong phạm vi công trình để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh. 
+ Các thùng chứa chất thải sinh hoạt sẽ được đưa về khu tập kết dự kiến được đặt cách cổng đường ĐT.852B để thuận tiện cho xe đến thu gom.
· Khu vực chứa chất thải rắn xây dựng
+ Bố trí 01 nhà chứa chất thải rắn xây dựng tạm thời để lưu chứa các loại sắt thép, thùng chứa không nhiễm thành phần nguy hại, nhựa, gỗ,... 
+ Nhà chứa chất thải rắn xây dựng được bố trí ở nơi tránh bị ngập nước, hoặc nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực lưu giữ.


· Khu vực chứa chất thải nguy hại
+ Bố trí nhà chứa chất thải nguy hại tạm thời bố trí tại khu vực cổng ra vào trên đường ĐT.852B.
+ Nhà chứa có mái và vách làm bằng tôn cách nhiệt, nền bằng gạch, gờ chống tràn xây cao 0,3m. Nhà chứa chất thải nguy hại phải có cửa và ổ khóa theo đúng quy định;
· Khu vực xử lý nước thải sinh hoạt:
Để giảm thiểu các tác động do nước thải nhà thầu sử dụng nhà vệ sinh di động với kích thước nhà vệ sinh di động.
Bố trí 2 nhà vệ sinh 2 buồng, kích thước:  260 × 270 × 135 cm (C × R × S).
· Vật liệu: Module nguyên khối, vật liệu Composite.
· Gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt. 
· Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, lavabo, vòi rửa.
· Quạt thông gió, và đèn tiết kiệm điện.
· Bồn tiểu nam (tùy chọn), bồn cầu (bệt, xổm tùy chọn).
· Nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ trữ.
· Bồn phân: 1.200 lít 
· Bồn nước: 1.050 lít 
Chủ Dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom nước thải từ hầm cầu và bùn thải chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý, không thải trực tiếp ra môi trường. Khi giai đoạn thi công kết thúc, nhà vệ sinh lưu động sẽ được trả lại dịch vụ cho thuê.
· Khu vực xử lý nước thải thi công xây dựng:
Nước thải xây dựng bao gồm: nước thải do vệ sinh xe tải chở vật liệu xây dựng và đất đào, nước rửa vật liệu. Tính chất các loại nước thải này chứa nhiều đất, cát; đặc biệt nước thải từ quá trình rửa xe.
Nước thải trong quá trình xây dựng chủ yếu là nước vệ sinh máy móc, thiết bị, phương tiện thi công với lưu lượng 4,5 m3/ngày (trong đó nước thải từ vệ sinh xe là 3 m3/ngày, nước thải quá trình thi công là 1,5m3/ngày). 
Do đó, các biện pháp được đề xuất như sau:
· Xây dựng 01 hố lắng (3 ngăn) kích thước 1 m x 1,5 m x 2m, thể tích bể 2 m3, thể tích chứa nước: 1m3 để lắng cặn nước thải từ quá trình vệ sinh thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển; Sử dụng công thức: Q = V/T, ta có thời gian lưu nước của bể lắng là 1,2 ngày. Cặn trong nước thải xây dựng đa phần là cặn có kích thước lớn do đó có khả năng lắng nhanh. Như vậy với thời gian lưu như trên, cặn trong nước thải xây dựng sẽ giảm thiểu đáng kể trước khi thải vào cống chung nằm trên đường ĐT.852B.
· Lắp đặt song chắn rác phía trên hố lắng;
· Sử dụng bê tông tươi thay vì trộn bê tông tại Dự án;


· Công tác tổ chức nhà điều hành
+ Khối nhà tạm: cung cấp khu sinh hoạt, ăn ở cho cán bộ, nhân viên công trường:
+ Số lượng cán bộ, công nhân thi công: giai đoạn thi công 10 người. Không có người lưu trú qua đêm tại công trường.
+ Diện tích khối nhà tạm: 50m2
+ Vị trí lán trại: Bố trí gần đường ĐT.852B.
+ Các loại nhiên liệu phục vụ dự án bao gồm: xăng, dầu DO và dầu nhớt. Các loại nhiên liệu được mua từ các cửa hàng bán xăng dầu tại khu vực dự án.
Ngoài các công tác nên trên nhà thầu sẽ tiến hành một số công tác khác nhằm phục vụ cho công tác thi công:
+ Liên hệ với chính quyền địa phương và phối hợp với cảnh sát địa phương để phân luồng xe, lắp đặt các biển báo, điều phối giao thông để hạn chế vấn đề ùn tắc giao thông.
+ Lắp dựng biển báo công trình, công trường, biển báo thi công.
+ Lắp đặt điện thoại máy fax cho ban điều hành, văn phòng tư vấn, Chủ đầu tư, các Đội thi công…
+ Tuyên truyền, tập huấn cho các công nhân xây dựng về nội quy công trường,  các nội dung về an toàn lao động trên công trường, an toàn giao thông, giữ về sinh nơi công trường. 
· Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu
Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, đất thừa, phế liệu: công trường xây dựng của dự án nằm cạnh tuyến đường đường ĐT.852B. Các loại nguyên vật liệu và phế liệu thải từ quá trình thi công sẽ được hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đến các bãi chôn lấp.. Nguyên vật liệu sử dụng cho dự án chủ yếu được vận chuyển bằng đường bộ về dự án. Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và xà bần thải, đất thải dự kiến từ 9-15h. 
Liên hệ với chính quyền địa phương và phối hợp với cảnh sát địa phương để phân luồng xe, lắp đặt các biển báo, điều phối giao thông để hạn chế vấn đề ùn tắc giao thông.
Lắp dựng biển báo công trình, công trường, biển báo thi công.
Lắp đặt điện thoại máy fax cho ban điều hành, văn phòng tư vấn, Chủ đầu tư, các Đội thi công…
Tuyên truyền, tập huấn cho các công nhân xây dựng về nội quy công trường,  các nội dung về an toàn lao động trên công trường, an toàn giao thông, giữ về sinh nơi công trường. 


Quá trình thi công xây dựng dự án bao gồm các hoạt động sau đây:
Vệ sinh, san lấp mặt bằng
Vận chuyển, tập kết vật tư, máy móc thiết bị
Đào đắp, xử lý nền móng, gia cố nền
Thi công các hạng mục 
công trình 
Hoàn thiện công trình
Lắp đặt thiết bị máy móc
Sinh khối, khí thải, bụi, ồn
Bụi, khí thải, ồn, rung, CTR
Bụi, khí thải, ồn, rung, CTR
Nước thải
Sự cố sụt lún, rạn nứt công trình

Bụi, khí thải, ồn, rung, CTR
Nước thải
Sự cố sụt lún, rạn nứt công trình










[bookmark: _Toc47880716]
[bookmark: _Toc107322565]Hình 1. 6. Quy trình thi công chung của dự án
(1) Biện pháp san lấp mặt bằng
Khi triển khai xây dựng, Chủ dự án sẽ tiến hành san lấp mặt bằng theo cao độ thiết kế. Theo ước tính khối lượng vật liệu sử dụng san lấp là 13.009,75m3.
Quá trình triển khai xây dựng dự án, khu đất xây dựng sẽ được đào đất xuống độ sâu cần thiết so với mặt đường để đặt móng công trình và thi công các hạng mục cấp, thoát nước, xử lý nước thải. Công tác đào hố móng được tiến hành bằng máy kết hợp với sửa thủ công. Ước tính được khối lượng đất đào như sau:
+ Khối lượng vệ sinh mặt bằng, bóc lớp phủ hữu cơ dày 20cm: 26.019,5 x 0,2m = 5.203,9 m3.
+ Lượng đất sử dụng đắp san nền là 13.009,75m3. Do vậy, Chủ dự án sẽ tận dụng toàn bộ lượng đất đào (5.203,9m3) để phục vụ cho việc san lấp nền. Lượng đất còn lại, sẽ vận chuyển từ nơi khác đến. 
(2) Biện pháp thi công đào móng, gia cố nền móng
- Giai đoạn này cần nhiều công nhân để thực hiện làm các công việc như đào móng (bằng máy xúc và bằng các dụng cụ lao động phổ thông như cuốc, xẻng) chuẩn bị cho xây dựng công trình chính và các công trình phụ. Công đoạn này cũng sử dụng các máy đóng cọc, gia cố sắt thép cho nền móng các công trình cần thiết.
- Trước khi tiến hành thi công lập quy trình kỹ thuật thi công theo các phương tiện thiết bị sẵn có nhằm đáp ứng yêu cầu thiết kế, chuẩn bị mặt bằng thi công, các thiết bị thí nghiệm kiểm tra, xác định các vị trí tim mốc, hệ trục công trình. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt quá trình thi công cọc ép để đảm bảo chất lượng của cọc theo tiêu chuẩn TCXDVN 9394-2012, có biện pháp thi công đào đất, thi công đào cọc với độ sâu lớn và thi công bê tông khối lớn. 
- Thi công và nghiệm thu công tác san nền, nền móng tuân thủ yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 và TCVN 9361:2012.
(3) [bookmark: _Toc476609202]Biện pháp thi công cốp pha, dàn giáo 
+ Công tác ván khuôn được thực hiện theo đúng TCVN 4453-1995; TCVN 5724 – 1992.
+ Việc thi công cốp pha cho công trình được thực hiện bởi các tổ đội gồm những công nhân có trình độ tay nghề cao.
 + Ván khuôn sàn dầm sử dụng ván phủ phim, hệ đỡ sàn bằng giáo kết hợp thêm cột chống đơn thép 60, xà gỗ và hệ giằng cột.
+ Hệ thống đỡ cốp pha cột, vách… chủ yếu dùng cột thép đơn 48, thép hộp 50 x 1,5 kết hợp với tăng đơ thép neo vào các móc kỹ thuật chôn sẵn trên sàn bê tông.
+ Cốp pha được phân loại, tập kết riêng từng khu vực và được vận chuyển tới các vị trí thi công chủ yếu bằng cần cẩu tháp. 
(4) [bookmark: _Toc476609203]Biện pháp thi công cốp pha dầm, sàn, mái
+ Ván khuôn sàn dầm sử dụng là ván khuôn phủ phim dầy 1,8 cm.
+ Hệ chống đỡ ván khuôn dầm sàn sử dụng giáo pal, các thanh giằng ngang dùng thép D48 liên kết với giáo bằng khóa số 8, xà gỗ đảm bảo độ vững chắc, thuận tiện cho việc lắp đặt tháo dỡ cốp pha.
+ Trước khi lắp đặt cốp pha sàn dầm sẽ tiến hành kiểm tra, định vị tim trục dầm.
+ Tiến hành lắp đặt cốp pha dầm, kiểm tra sự an toàn sau khi lắp đặt đảm bảo an toàn trong thi công. 
(5) Thi công đường nội bộ 
· Tải trọng trục thiết kế 100 KN, vận tốc 40km/h đối với đường khu vực, 30km/h đối với đường nội bộ.
· Đường được thảm nhựa.
· Bán kính bó vỉa tối thiểu tại giao lộ:
· Giao lộ với đường cấp khu vực: Rmin=15m.
· Giao lộ với đường nội bộ: Rmin=8m
· Kết cấu đường: mặt đường bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch tự chèn hoặc gạch terrazzo.
· Bó vỉa đúc bằng bê tông đá 1×2 M250, bê tông lót 4×6 M100.
· Thi công lớp đá dăm, tiến hành trải đá dăm lên bề mặt đường sau khi đã bóc lớp bề mặt.
· Thi công trải lớp bê tông chống mất nước, xi măng.
· Thi công lớp bê tông mặt đường, phun nhựa đường.
· Thi công bó vỉa bê tông đúc sẵn.
(6) Xây dựng phần thô
· Xây dựng phần khung nhà bao gồm các công việc chính là: đan thép, ghép cốp pha, đổ và đầm bê tông, chờ bê tông ngưng kết, rút cốp pha, xây tường;
· Việc đan thép phải theo đúng chỉ định của bản vẽ kết cấu, đúng chủng loại. Độ dài của các cấu kiện thép;
· Việc ghép cốp pha cần thực hiện theo đúng quy chuẩn công trình xây dựng về lựa chọn gỗ cốp pha, kết nối các cốp pha thật chặt và gọn gàng;
· Sử dụng xe trộn bê tông để đổ đầm bê tông. Quá trình trộn cần lưu ý đúng tỷ lệ giữa các chất liệu để có một hỗn hợp đạt tiêu chuẩn;
· Xây dựng các công trình ngầm như bể tự hoại bằng gạch ống;
· Xây gạch và tô trát hoàn thiện các tường.
(7) Giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị 
Việc lắp đặt trang thiết bị được tiến hành khi hoàn tất quá trình xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản. Thiết bị phục vụ hoạt động như: Trang thiết bị, máy móc nhà xưởng, hệ thống đèn chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, biển báo... sẽ được tập kết từ các đơn vị cung cấp thiết bị có uy tín và chất lượng, thông qua các hợp đồng. 
Dưới sự hỗ trợ của máy móc, phương tiện cùng với đội ngũ công nhân kỹ thuật sẽ tiến hành lắp đặt các thiết bị phục vụ sản xuất theo trình tự kỹ thuật và đảm bảo chất lượng.
· Biện pháp thi công, kết cấu công trình xử lý nước thải
Biện pháp thi công: Quá trình thi công công trình xử lý nước thải thực hiện song song với quá trình thi công hạ tầng dự án. 
Kết cấu: Hệ thống xử lý nước thải được xây ngầm với chiều sâu 4m có kết cấu các hạng mục như sau:
· Bê tông đáy mác 300; 2 lớp sắt.
· Tường bao bê tông mác 300; 2 lớp sắt.
· Vách ngăn bê tông mác 220; 2 lớp sắt.
· Nắp kết cấu gang kích thước 85cm x 85cm; dày 7,5cm.
[bookmark: _Toc107305935]1.5.2. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
1.5.2.1. Tiến độ thực hiện dự án 
[bookmark: _Toc107306059]Bảng 1. 10. Tiến độ thực hiện dự án
	Hạng mục
	Dự kiến thời gian hoàn thành (tháng)
	Thời điểm dự kiến từ khởi công đến hoàn thành

	Hoàn thiện các thủ tục về môi trường, đất đai, xây dựng và các thu tục có liên quan
	9
	Quý I/2022  Quý III/2022

	Khởi công và xây dựng công trình giai đoạn 1
	12
	Quý II/2022  Quý II/2023

	Hoàn thành và đi vào hoạt động giai đoạn 1
	 Quý II/2023

	Khởi công và xây dựng công trình giai đoạn 2
	36
	Quý II/2023  Quý I/2026

	Hoàn thành và đi vào hoạt động giai đoạn 2
	 Quý I/2025


(Nguồn: Công ty Cổ phần Lương thực Thái An)


1.5.2.2. Tổng mức đầu tư của dự án  
+ Giai đoạn 1:
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 98.770.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng), trong đó:
· Vốn góp của nhà đầu tư: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng).
· Vốn vay tín dụng: 23.409.073.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu, không trăm bảy mươi ba nghìn đồng).
· Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác: 7.360.927.000 đồng (Bảy tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng).
+ Giai đoạn 2:
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 99. 150.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng), trong đó:
· Vốn vay tín dụng: 75.430.927.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng).
· Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác: 23.719.073.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, bảy trăm mười chín triệu, không trăm bảy mươi ba nghìn đồng).
1.5.2.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án   
Nhu cầu lao động khi dự án đi vào hoạt động là 30 người. 
- Tuyển dụng, đào tạo và tổ chức sản xuất
+ Đối tượng tuyển dụng: Tất cả lao động được tuyển chọn, sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Các lao động trực tiếp sản xuất sẽ được lấy từ địa phương và các vùng lân cận. 
+ Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được bảo đảm bằng hợp đồng lao động ký kết giữa từng người lao động với Giám đốc. Thoả ước lao động tập thể ký kết giữa đại diện tập thể lao động với Giám đốc và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. 
	- Chương trình sản xuất 
	+ Công ty tổ chức lao động hoạt động từ 7h – 17h. Hoạt động theo ca áp dụng đối với thời gian sấy cao điểm trong năm, tổng thời gian sấy cao điểm trong năm khoảng 1- 2 tháng. Thời gian làm việc 300 ngày/năm. Cán bộ và công nhân viên được nghỉ luân phiên theo kế hoạch của Công ty và thoả thuận với người lao động nếu có nhu cầu làm việc thêm ngoài giờ quy định, Công ty sẽ đảm bảo thực hiện chế độ tiền lương tăng thêm theo đúng quy định của nhà nước.


[bookmark: _Toc107305936]CHƯƠNG II
[bookmark: _Toc107305937]SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc107305938]2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
- Địa điểm thực hiện dự án phù hợp theo chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1402165236 lần đầu ngày 19 tháng 07 năm 2021;
- Địa điểm thực hiện dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế theo Nghị Quyết 221/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Đồng Tháp.
- Địa điểm thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch phát triển chung của cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng. Khu đất dự án nằm trong Cụm công nghiệp Bắc sông Xáng có diện tích quy hoạch gần 15,4 ha, năm 2016 được tỉnh bổ sung loại hình sản xuất sấy lúa – xay xát – ép trấu (trấu viên). Hiện trạng đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng. Tổng số quy hoạch 27 lô, đã giao 26 lô còn 1 lô chưa giao đất (tỉnh đã thu hồi, đang chờ đấu giá), có 15 lô của 2 doanh nghiệp đã xây dựng nhà máy. Tỷ lệ lấp đầy trong cụm khoảng 56%.
- Hiện trạng giao thông: 
+ Phát triển mạng lưới giao thông đô thị hiện đại, nhựa hóa 100%, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, liên hệ trong và ngoài đô thị. Nâng cấp và nhựa hóa các tuyến đường huyện lộ, làm mới một số tuyến, tạo mạng lưới đường bộ thông suốt, thuận tiện. 
+ ĐT.852B là tuyến chính nối kết vùng Cao Lãnh với Lấp Vò. 
+ Dự án nằm dọc kênh Lấp Vò, thuận lợi giao thông đường thủy.
- Hiện trạng cấp nước: nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ nhà máy nước cho đô cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng, khu dân cư xã Bình Thạnh Trung nằm dọc ĐT.852B
- Hiện trạng cấp điện: Nguồn cấp điện giai đoạn đầu là trạm biến thế Lấp Vò, nhà đầu tư cũng xây dựng trạm biến áp để phục vụ việc sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt.
[bookmark: _Toc404676057]- Hiện trạng Thông tin liên lạc, viễn thông
[bookmark: _Toc116207194]+ Hiện trạng thông tin liên lạc: đã hoàn chỉnh, thuận tiện cho kết nối trong và ngoài nước.
+ Mạng thông tin di động: hiện có các nhà cung cấp mạng điện thoại di động như Vinaphone và Viettel, Mobile phone.
- Mối quan hệ của dự án với các dự án khác: Quanh khu vực dự án trong vòng bán kính 2,0 km không có đền chùa, khu di tích lịch sử, khu du lịch và diện tích dành riêng cho an ninh quốc phòng.
Hạ tầng cụm công nghiệp đã cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu xây dựng và phát triển của dự án. Đặc biệt với vị trí thực hiện dự án gần với các tuyến giao thông sẽ góp phần nhanh chóng đưa dự án đi vào hoạt động ổn định và phát triển, đóng góp cho kinh tế xã hội địa phương. 
Do đó, việc đầu tư dự án tại cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng thuộc xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là hoàn toàn phù hợp về định hướng phát triển chung của xã hội.
[bookmark: _Toc107305939]2.2. Sự phù hợp của dự án với khả năng chịu tải của môi trường
[bookmark: _Hlk41317002]- Hiện trạng thoát nước mưa:
+ Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được tách riêng hoàn toàn.
+ Hiện tại một số khu vực tại xung quanh dự án chưa được bê tông hóa, do đó nước mưa sẽ một phần tự thấm và theo địa hình tự nhiên chảy về các cống thu gom nước mưa được đặt dọc theo các tuyến đường. Nước mưa sau đó thoát ra đến nơi tiếp nhận cuối cùng là kênh Lấp Vò.
+ Hiện tại toàn bộ tuyến thu gom nước mưa dọc tuyến đường ĐT.852B của cụm công nghiệp đã hoàn thành.
- Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải:
+ Chủ đầu tư sẽ thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom nước thải
+ Nước thải được xử lý tại khu xử lý nước thải của dự án đạt chất lượng theo quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT cột A, sau đó xả ra là kênh Lấp Vò. 
- Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn: chất thải rắn từ các doanh nghiệp sẽ được phân loại, lưu trữ tại các nhà máy, các doanh nghiệp tự kí kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định.
- Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm không khí:
+ Trồng nhiều cây xanh khu vực dự án.
+ Tạo ẩm trong mùa khô trên các tuyến đường.
+ Các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng được che chắn kỹ, không để rơi vãi ra đường.
+Xử lý khí thải và bụi đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B theo quy định.
· Nhận xét:
Đây là một vị trí khá lý tưởng để xây dựng và phát triển Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao Thái An thuộc xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp nằm trong cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng. Công trình mới được xây dựng sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại.


[bookmark: _Toc107305940]CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc107305941][bookmark: _Toc107305942]ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc107305943]3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật
[bookmark: _Toc107305944]3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường
Dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 26.019,5 m2 thuộc thửa đất số 782 tờ bản đồ số 89 và thửa đất số 17 tờ bản đồ số 81 và thửa đất số 35 tờ bản đồ số 81 tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 
Các thửa đất nêu trên đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH An Đình và ông Nguyễn Thanh Nhị - 2 cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Lương thực Thái An.
Hiện khu đất thực hiện dự án là đất trống, đất phi nông nghiệp, đã được san lấp hoàn chỉnh, sẵn sàng cho công tác xây dựng. 
Hiện trạng chưa có nguồn thải nào tác động tới môi trường khu vực. Chất lượng thành phần môi trường nền khu vực dự án còn tốt, đủ khả năng chịu tải nếu dự án triển khai xây dựng và đi vào hoạt động.
Theo “Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Đồng Tháp năm 2021” do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện, dữ liệu về đặc điểm các thành phần môi trường đất, nước, không khí,…  được thể hiện cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc96619716][bookmark: _Toc96515873]Chất lượng môi trường không khí
Thời gian quan trắc trong năm 2021: 04 đợt vào tháng 3, 6, 9 và tháng 12 với 25 điểm, trong đó có 01 điểm tại huyện Lấp Vò gần khu vực dự án. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại điểm gần khu vực dự án được trình bày ở bảng sau:
[bookmark: _Toc107306062]Bảng 3. 1. Kết quả quan trắc môi trường không khí
	Thông số
Tên
	Thời gian quan trắc
	Tiếng ồn
(dBA)
	Bụi lơ lửng
(µg/m3)
	CO
(µg/m3)
	SO2
(µg/m3)
	NO2
(µg/m3)

	Khu vực Cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng, xã Bình Thạnh Trung
	Tháng 03
	60,2
	230
	4102
	25,2
	24,8

	
	Tháng 06
	63,7
	190
	4160
	20
	20,5

	
	Tháng 09
	59,6
	182
	4328
	19,3
	20,7

	
	Tháng 12
	63,4
	197,3
	4259
	21,7
	20,3

	QCVN 05:2013/BTNMT
	-
	300
	30000
	350
	200

	QCVN 26:2010/BTNMT
	70
	-
	-
	-
	-


 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Đồng Tháp năm 2021)
[bookmark: _Toc96515874]Nhận xét: Qua kết quả quan trắc năm 2021 cho thấy: các thông số môi trường không khí gần khu vực dự án đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
Chất lượng môi trường nước mặt
Thời gian quan trắc trong năm 2021: 6 đợt vào tháng 2, 4, 6, 9, 12 với 42 điểm, trong đó có 02 điểm tại gần khu vực dự án. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất tại điểm gần khu vực bự án được trình bày ở bảng sau:
[bookmark: _Toc107306063]Bảng 3. 2. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt
	Thông số 
Tên
	Thời gian quan trắc
	pH
	DO
(mg/L)
	Clorua 
(mg/L)
	TSS
(mg/L)
	COD
(mg/L)
	BOD
(mg/L)
	Amoni
(mg/L)
	Nitrat
(mg/L)

	NM30
	Tháng 02
	7,05
	5,3
	22,69
	104
	14
	9
	0,58
	0,82

	
	Tháng 04
	7,36
	5,37
	22,69
	24
	9
	7
	0,43
	1,72

	
	Tháng 06
	7,49
	5,15
	20,99
	13
	11
	8
	0,07
	0,61

	
	Tháng 09
	7,25
	5,25
	8,8
	51
	28
	21
	0,47
	0,31

	
	Tháng 10
	7,22
	5,2
	9,93
	121
	12
	8
	0,53
	0,54

	
	Tháng 12
	7,12
	5,28
	14,47
	71
	22
	16
	0,43
	0,55

	NM31
	Tháng 02
	7,41
	5,26
	15,88
	55
	21
	16
	0,26
	0,9

	
	Tháng 04
	7,15
	5,06
	22,41
	173
	26
	18
	1,15
	0,89

	
	Tháng 06
	7,28
	5,19
	20,71
	11
	14
	9
	0,15
	0,8

	
	Tháng 09
	7,41
	5,18
	12,2
	82
	16
	11
	0,75
	0,81

	
	Tháng 10
	7,1
	5,1
	8,8
	73
	7
	5
	0,23
	0,41

	
	Tháng 12
	7,16
	5,14
	11,91
	91
	14
	10
	0,69
	0,31

	QCVN 08-MT: 
2015/BTNMT Cột A2
	6 - 8,5
	≥5
	350
	30
	15
	6
	0,3
	5


[bookmark: _Toc107306064]Bảng 3. 3. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt (tiếp theo)
	Thông số 
Tên
	Thời gian lấy mẫu
	Nitrit
(mg/L)
	PO43-
(mg/L)
	Tổng đầu mỡ
(mg/L)
	Coliforms (MPN/100ml)
	E,coli
(MPN/100ml)

	NM30
	Tháng 02
	0,067
	0,22
	0,3
	9300
	4300

	
	Tháng 04
	0,123
	0,26
	0,0
	11000
	930

	
	Tháng 06
	0,053
	0,15
	0,0
	11000
	430

	
	Tháng 09
	0,007
	0,26
	0,0
	4600
	230

	
	Tháng 10
	0,003
	0,39
	0,0
	11000
	930

	
	Tháng 12
	0,012
	0,15
	0,33
	4600
	91

	NM31
	Tháng 02
	0,051
	0,11
	0,0
	9300
	4300

	
	Tháng 04
	0,167
	0,62
	0,0
	24000
	2300

	
	Tháng 06
	0,073
	0,2
	0,0
	4600
	230

	
	Tháng 09
	0,014
	0,19
	0,0
	4600
	230

	
	Tháng 10
	0,004
	0,18
	0,0
	4600
	430

	
	Tháng 12
	0,006
	0,11
	0,35
	4600
	230

	QCVN 08-MT: 
2015/BTNMT Cột A2
	0,05
	0,2
	0,5
	5000
	50


(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Đồng Tháp năm 2021)
Ký hiệu các trạm quan trắc nước mặt 
+ NM30: Kênh Lấp Vò (tại cầu Vĩnh Thạnh), xã Vĩnh Thạnh 
+ NM31: Kênh Lấp Vò (tại cầu Lấp Vò), thị trấn Lấp Vò
Nhận xét: Các điểm quan trắc nước mặt gần khu vực dự án đều có thông số vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. Các thông số, BOD5, COD, TSS, Amoni+, Photphat, Coliforms, E.coli vượt quy chuẩn cho phép tại cả 02 vị trí quan trắc. 
[bookmark: _Toc107305945]3.1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật
Dự án được thực hiện tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, diện tích khu đất chủ yếu là đất phi nông nghiệp. Theo điều tra của đơn vị tư vấn hệ sinh thái khu vực dự án có các đặc điểm như sau:
Do dự án nằm ở khu vực giáp kênh Lấp Vò nên có nguồn sinh vật tương đối phong phú và đa dạng do chịu sự ảnh hưởng của các con sông lớn từ sông Tiền, sông Hậu dẫn vào kênh này:
+ Động - thực vật nổi: một số loài động thực nổi trên mặt nước như các sinh vật phù du, một số loài rong, tảo,…
+ Nguồn lợi thủy sản: nguồn thủy lợi của kênh Lấp Vò rất phong phú và đa dạng do có sự kết hợp giữa các loài cá, cua,… sinh vật nội đồng bắt nguồn từ các con rạch, kênh nội đồng dẫn ra sông và các loài cá từ các con sông Tiền, sông Hậu đổ về. Một số loài cá chủ yếu tại đoạn sông chảy qua khu vực dự án là: họ cá chốt, cá rô, cá linh, cá sặc,… và một số loài tôm, cua cũng như sinh vật khác.
Các loài thực vật: Thực vật trên cạn tại khu vực dự án chủ yếu là cây cảnh che bóng mát và một số loài cỏ, Tuy nhiên, các loài cây bị phát quang trong diện tích Dự án chủ yếu là cây trồng và cây bụi, cỏ dại. Không có loài cây quý hiếm thuộc danh mục bảo tồn, do đó, tác động của Dự án đến hệ thực vật khu vực được đánh giá là không lớn
Các loài động vật: động vật chủ yếu là các loài trôn trùng: kiến, giun,… sống ẩn nấp theo các lớp thực vật. Tại khu vực dự án không có các loài động thực vật quý hiếm cần được bảo tồn, bảo vệ. 
Để hạn chế tác động tiêu cực đến hệ động vật, thực vật tự nhiên trong khu vực Dự án và các vùng lân cận, Chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá suốt quá trình triển khai Dự án. 
[bookmark: _Toc107305946]3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án
[bookmark: _Toc107305947]3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải
a. Mạng lưới Sông suối: 
Nước mặt trong khu vực dự án chủ yếu là nguồn nước kênh Lấp Vò, 
[bookmark: _Hlk11239146]Chế độ thủy văn trên sông, kênh rạch thuộc địa bàn huyện Lấp Vò chịu sự tác động của 03 yếu tố chính: lũ, mưa nội đồng và thủy triều từ sông Tiền và sông Hậu nối liền với kênh Lấp Vò. Với các điều kiện đó đã phân hóa chế độ thủy văn tại khu vực thành 02 mùa rõ rệt:
[bookmark: _Toc424305707][bookmark: _Toc424305708]+ Mùa lũ: đáng chú ý nhất từ tháng 9 đến tháng 11 do mưa tại chỗ lớn, cùng với lũ thượng nguồn sông Mêkông qua Campuchia đổ về, tràn vào nội đồng đã gây ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt. Việc tăng cường và hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi là biện pháp quan trọng để khắc phục khó khăn này.
[bookmark: _Toc424305709]+ Mùa kiệt: Trùng với mùa khô từ tháng 1 đến tháng 6, trong mùa này mực nước sông xuống thấp và đạt mức thấp nhất vào khoảng tháng 4.


b. Hệ thống nước dưới đất xung quanh khu vực dự án: 
Qua khảo sát, trong khu vực dự án không có mỏ nước xuất lộ và giếng khoan, giếng đào. Các hộ dân trong địa bàn xã chủ yếu sử dụng nguồn nước Trạm cấp nước tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò. Vì vậy hoạt động của dự án không gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. 
	c. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: 
	Nước thải dự án sau khi được xử lý đạt QCVN 14-MT:2008/BTNMT sẽ được dẫn theo ống dẫn nước thải kích thước D=300 mm (hoặc mương dẫn) thoát nước khu vực kênh Lấp Vò. 
[bookmark: _Toc107305948]3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải
	Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là mương thoát nước phía Tây Nam và Đông Nam men theo khu vực dự án ra kênh Lấp vò. Dự kiến mương dẫn nước này sẽ tiếp nhận nước thải của dự án. 
Trên cơ sở phương án quy hoạch, đơn vị tư vấn đã tiến hành lấy mẫu nước mặt nguồn tiếp nhận vị trí dự kiến thoát nước để đánh giá chất lượng, kết quả phân tích được thể hiện dưới bảng sau:
[bookmark: _Toc107306065]Bảng 3. 4. Kết quả đo và phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực dự án
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2)

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	

	1
	 pH
	-
	7,25
	7,20
	7,18
	6 – 8,5

	2
	TSS
	mg/l
	16
	16
	16
	30

	3
	DO
	mg/l
	5,12
	5,18
	5,17
	≥5

	4
	COD
	mg/l
	37
	34
	35
	15

	5
	BOD
	mg/l
	25
	24
	22
	6

	6
	Amoni
	mg/l
	0,94
	0,99
	0,96
	0,3

	7
	Nitrit 
	mg/l
	0,148
	0,151
	0,215
	0,05

	8
	Nitrat
	mg/l
	0,9
	0,7
	0,81
	5

	9
	Photphat
	mg/l
	0,12
	0,11
	0,12
	0,2

	10
	Dầu mỡ
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	11
	Coliforms
	MPN/100ml
	4600
	4600
	4600
	5000


Ghi chú:  QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).
	Nhận xét: Theo kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước mặt tại kênh Lấp Vò – đoạn chảy qua khu vực dự án, ngoại trừ các thông số DO, Nitrat TSS, Photphat, tổng dầu mỡ, Coliforms và pH thì các thông số còn lại đều vượt ngưỡng cho phép của QCVN 08 – MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt. Nguyên nhân chủ yếu của ô nhiễm nguồn nước mặt ở khu vực dự án là do chứa một lượng phù sa lớn và thường xuyên tiếp nhận trực tiếp nước thải sinh hoạt của người dân sống dọc theo kênh Lấp Vò. 
Tuy nhiên, dự án không sử dụng nguồn nước mặt trong các sông, kênh rạch trong khu vực mà sử dụng nước sạch nông thôn từ hệ thống cấp nước chung của xã Bình Thạnh Trung. Đồng thời, nước thải phát sinh tại dự án đều được thu gom, xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
[bookmark: _Toc107305949]3.2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải
	a. Hiện trạng khai thác 
Các hoạt động khai thác, sử dụng nước kênh Lấp Vò chủ yếu là hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp (tưới tiêu cho đồng ruộng xung quanh khu vực dự án). 
Các công trình hoạt động gần dự án là nhà dân, một số công ty, xí nghiệp. Mục đích sử dụng nước tại khu vực chủ yếu là phục vụ cho sinh hoạt. Các công trình này cách khu vực vị trí xả thải trong khoảng bán kính 400m, vì vậy cần có những biện pháp quản lý phù hợp tại khu vực.
b. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
Hiện tại khu vực dự án một vài hộ gia đình và các công ty sản xuất xung quanh
Nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực sẽ gây ra nguy cơ gây phú dưỡng ở các thuỷ vực nước tĩnh và đây là nguồn gây ô nhiễm mùi rất lớn đối với các khu tập trung đông dân cư nếu không được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. 
Trung bình mỗi người mỗi ngày sử dụng hết khoảng 100-120 lít nước cho tất cả các nhu cầu sinh hoạt. Lượng nước này sau khi được con người sử dụng đã thay đổi về tính chất, chứa đựng rất nhiều thành phần gây ô nhiễm: cặn bẩn, dầu mỡ, các chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học, thức ăn, chất thải vệ sinh, các loại vi sinh vật gây bệnh.
Thành phần cần xử lý trong nước thải sinh hoạt là thành phần hữu cơ, cặn lơ lửng và vi sinh vật. 
 Nước thải sinh hoạt có đặc trưng ô nhiễm bởi các thành phần chất hữu cơ mà biểu hiện bằng hàm lượng COD và BOD lớn. Bên cạnh đó là các chất dinh dưỡng khác như nitơ, phốt pho và vi sinh vật.
[bookmark: _Toc107305950]3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nơi thực hiện dự án
Để có thể đánh giá toàn diện được các tác động môi trường trong quá trình xây dựng dự án cũng như trong quá trình dự án đi vào hoạt động. Ngày 14, 21 và 28/03/2022, Chủ đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (là đơn vị có chức năng phân tích đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường) tiến hành lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường. 
Kết quả được dùng để đánh giá chất lượng các thành phần môi trường hiện tại (so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành) cũng như trong việc kiểm soát, phòng ngừa các vấn đề ô nhiễm môi trường sau này. Thông tin về đơn vị phân tích mẫu như sau:
· Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
· Địa chỉ: QL 30, ấp An lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh ĐT
· Điện thoại: 0277- 3870933
· Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 109 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, chứng chỉ VILAS số 412 chứng nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
[bookmark: _Toc107306066]

Bảng 3. 5. Thời gian tiến hành lấy mẫu
	STT
	Thời gian lấy mẫu

	Lần 01
	14/03/2022

	Lần 02
	21/03/2022

	Lần 03
	28/03/2022


[bookmark: _Toc107306067]Bảng 3. 6. Vị trí các điểm lấy mẫu
	Stt
	Vị trí lấy mẫu
	Kí hiệu

	I
	Mẫu không khí xung quanh

	1
	Không khí khu vực dự án (đầu hướng gió) tọa độ (X: 1145281; Y: 561445)
	KK-01

	2
	Không khí khu vực dự án (cuối hướng gió) tọa độ (X: 1144989; Y: 561414)
	KK-02

	II
	Mẫu nước mặt

	1
	Nước mặt tại điểm dự kiến xả nước thải tọa độ (X: 1144968; Y: 561422)
	NM-01


[bookmark: _Toc107305951]3.3.1. Hiện trạng môi trường không khí
- Kết quả đợt 1:
[bookmark: _Toc107306068]Bảng 3. 7. Kết quả phân tích môi trường không khí đợt 1
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 05:2013/BTNMT

	
	
	
	KK-01
	KK-02
	

	1
	Bụi  TSP
	µg/m3
	186,5
	197,2
	300

	2
	Tiếng ồn
	dBA
	63,4
	64,1
	70(1)

	3
	SO2
	µg/m3
	18,6
	19,1
	350

	4
	NO2
	µg/m3
	18,2
	18,9
	200

	5
	CO
	µg/m3
	4098
	4127
	30000


- Kết quả đợt 2:
[bookmark: _Toc107306069]Bảng 3. 8. Kết quả phân tích môi trường không khí đợt 2
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 05:2013/BTNMT

	
	
	
	KK-01
	KK-02
	

	1
	Bụi  TSP
	µg/m3
	190,5
	192,7
	300

	2
	Tiếng ồn
	dBA
	64,8
	65,7
	70(1)

	3
	SO2
	µg/m3
	20,1
	21,3
	350

	4
	NO2
	µg/m3
	19,8
	19,5
	200

	5
	CO
	µg/m3
	4225
	4312
	30000


- Kết quả đợt 3:
[bookmark: _Toc107306070]Bảng 3. 9. Kết quả phân tích môi trường không khí đợt 3
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 05:2013/BTNMT

	
	
	
	KK-01
	KK-02
	

	1
	Bụi  TSP
	µg/m3
	182,6
	191,4
	300

	2
	Tiếng ồn
	dBA
	66,1
	65,8
	70(1)

	3
	SO2
	µg/m3
	21,7
	22,1
	350

	4
	NO2
	µg/m3
	20,3
	21,5
	200

	5
	CO
	µg/m3
	4215
	4103
	30000



Ghi chú:
- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
- (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
Nhận xét: 
		Trên cơ sở kết quả quan trắc môi trường tại 2 điểm, chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực thực hiện Dự án tại tất cả các điểm đo đều thấp hơn giới hạn cho phép theo các Quy chuẩn Việt Nam tương ứng. 
 Kết luận: Có thể tạm kết luận rằng hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn chưa bị ô nhiễm tại thời điểm khảo sát.
[bookmark: _Toc107305952]3.3.2. Hiện trạng môi trường nước mặt
- Kết quả phân tích như sau:
[bookmark: _Toc107306071]Bảng 3. 10. Kết quả đo và phân tích chất lượng môi trường nước mặt
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2)

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	

	1
	 pH
	-
	7,25
	7,20
	7,18
	6 – 8,5

	2
	TSS
	mg/l
	16
	16
	16
	30

	3
	DO
	mg/l
	5,12
	5,18
	5,17
	≥5

	4
	COD
	mg/l
	37
	34
	35
	15

	5
	BOD
	mg/l
	25
	24
	22
	6

	6
	Amoni
	mg/l
	0,94
	0,99
	0,96
	0,3

	7
	Nitrit 
	mg/l
	0,148
	0,151
	0,215
	0,05

	8
	Nitrat
	mg/l
	0,9
	0,7
	0,81
	5

	9
	Photphat
	mg/l
	0,12
	0,11
	0,12
	0,2

	10
	Dầu mỡ
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	11
	Coliforms
	MPN/100ml
	4600
	4600
	4600
	5000


Ghi chú: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).
	Nhận xét:
	Qua kết quả phân tích mẫu nước mặt tại dự án cho thấy có 4 thông số vượt giới hạn cho phép (BOD, COD, Amoni, Nitrit). Như vậy có thể kết luận rằng tại khu vực dự án bị ô nhiễm nguồn nhẹ bởi chất hữu cơ tại thời điểm khảo sát. 
* Đánh giá chung:
Qua kết quả phân tích môi trường không khí, nước mặt của dự án nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành. Môi trường tự nhiên khu vực dự án còn khá trong sạch, khả năng tự làm sạch của môi trường tại đây còn tốt. 
Việc thực hiện Dự án sẽ làm gia tăng các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường nếu không có các biện pháp giảm thiểu, các loại chất thải phát sinh và ảnh hưởng nhiều nhất chủ yếu trong giai đoạn khai thác. 
Chủ đầu tư sẽ xây dựng chương trình quản lý môi trường và có các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do các nguồn thải từ hoạt động của dự án. 
Đồng thời Chủ dự án phải thường xuyên tiến hành quan trắc, giám sát chất lượng môi trường và đánh giá, đề xuất các biện pháp khắc phục các sự cố gây ô nhiễm môi trường.
Mặt khác qua khảo sát thực địa tại khu vực dự án cho thấy: dự án cách xa khu dân cư đông người và không có mối quan hệ trực tiếp nào với các khu dân cư đông người, các cơ sở văn hóa, du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, vui chơi - giải trí,... nên sẽ hạn chế được các tác động đến môi trường cũng như các yếu tố KT-XH khác. 
[image: D:\My Documents\Downloads\ba298c51368dfdd3a49c.jpg]KK01
NM01
KK02

[bookmark: _Toc107306184]Hình 3. 1. Vị trí lấy mẫu khảo sát môi trường 
[bookmark: _Toc107305953]

CHƯƠNG IV
[bookmark: _Toc107305954]ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc107305955]CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,
[bookmark: _Toc107305956]BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc107305957]4.1.Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư
[bookmark: _Toc107305958]4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
[bookmark: _Toc107305959]4.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất
Tổng diện tích đất xây dựng dự án là 26.019,5 m2, trong khu vực dự án không có hộ dân nào sinh sống do vậy không tiến hành di dân, tái định cư. Công ty sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định khi thực hiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Lương thực Thái An có 2 cổ đông sáng lập góp vốn vào Công ty Cổ phần Lương thực Thái An bằng quyền sử dụng đất và sử dụng đất để xây dựng nhà máy.
Vì vậy Công ty Cổ phần Lương thực Thái An sẽ làm thủ tục nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ 2 cổ đông sáng lập.
[bookmark: _Toc107305960]4.1.1.2. Đánh giá tác động đến môi trường của hoạt động giải phóng mặt bằng
[bookmark: _Toc96619752][bookmark: _Toc96515907]Công tác giải phóng mặt bằng sẽ làm phát sinh các chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường và con người. Cụ thể:
Nếu lấy mức sinh khối là 6,2 tấn/ha áp dụng cho đất cỏ dại, vườn (theo thống kê của Viện Sinh Học Nhiệt Đới năm 2000) thì lượng sinh khối phát sinh được ước tính khoảng  16,1 tấn với tổng diện tích 26.019,5m2 . Lượng cỏ dại này sẽ được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 
Việc bóc tách tầng phủ, bùn đáy trên tổng diện tích dự án là 26.019,5 m2 chỉ thực hiện với độ cao trung bình 0,2 m, khi đó tổng khối lượng chất thải bóc tách tầng phủ, bùn là 5.203,9 m3.Chất thải này nếu không được xử lý gây cản trở công tác thi công và có thể làm tắc nghẽn đường thoát nước mưa gây ngập lụt cục bộ khu vực dự án. Lượng chất thải khá lớn nên nếu không được xử lý đúng cách, lượng chất thải này sẽ bị phân hủy trong môi trường tự nhiên, gây phát sinh mùi hôi, phát sinh nước rỉ… ảnh hưởng đến môi trường đất, nước dưới đất và môi trường không khí.
Giai đoạn chuẩn bị dự án thực hiện giải phóng mặt bằng số lượng công nhân ít, khoảng 10 công nhân. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của của mỗi công nhân bình quân theo tiêu chuẩn khoảng 45 lít/người/ngày, khi đó nước tối đa hàng ngày cung cấp cho công nhân 0,45 m3/ngày.
Hoạt động của 10 công nhân thi công sẽ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt như bao bì, ni lông, hộp thực phẩm, thức ăn thừa, .… (ước tính khoảng 5kg/ngày). Lượng chất thải này nếu không được thu gom cũng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.
[bookmark: _Toc107305961]4.1.1.3. Khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án
Dự án không tiến hành khai thác vật liệu xây dựng để phục vụ dự án.
[bookmark: _Toc107305962]4.1.1.4. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị
Sau khi san ủi mặt bằng, Chủ dự án tiến hành vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu. Hoạt động của các phương tiện, thiết bị cơ giới tham gia vận chuyển các loại nguyên vật liệu xây dựng cho dự án, sẽ thải ra khí thải có chứa bụi, SO2, NO2, CO,… đây là nguồn thải di động làm ảnh hưởng đến môi trường không khí trong khu vực dự án và cả khu dân cư lân cận nơi các phương tiện này lưu thông qua lại. 
Mức ô nhiễm không khí do giao thông phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đường sá, lưu lượng, chất lượng xe qua lại và số lượng nhiên liệu tiêu thụ. Để đơn giản hóa trong tính toán, chúng tôi sử dụng phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo “Hệ số ô nhiễm không khí” trong tài liệu: “Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution”, WHO, Geneva, 1993.
Hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với loại xe vận tải sử dụng dầu DO chạy trên đường như sau:
[bookmark: _Toc107322501]Bảng 4. 1. Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km)

	
	Tải trọng xe < 3,5 tấn
	Tải trọng xe 3,5 – 16 tấn

	
	Trong Thành phố
	Ngoài Thành phố
	Đường cao tốc
	Trong Thành phố
	Ngoài Thành phố
	Đường cao tốc

	Bụi
	0,2
	0,15
	0,3
	0,9
	0,9
	0,9

	SO2
	1,16 S
	0,84 S
	1,3 S
	4,29 S
	4,15*S
	4,15 S

	NO2
	0,7
	0,55
	1,0
	1,18
	1,44
	1,44

	CO
	1,0
	0,85
	1,25
	6,0
	2,9
	2,9


[Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),1993]
Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (0,05%S) (Petrolimex)
Tải trọng trung bình của xe vận chuyển là 10 tấn, số lượt xe cần vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng là: 4520/10 tấn/xe = 452 chuyến. Tổng số lượt xe vào ra khu vực dự án là 4 lượt xe/ngày (Quá trình tập kết vật liệu được thực hiện trong vòng khoảng 4 tháng theo tiến độ thi công làm việc khoảng 120 ngày, mỗi ngày 8 giờ làm việc).
Dựa vào các số liệu trên, có thể tính toán tải lượng khí ô nhiễm đối với tải trọng xe từ 10 tấn (ngoài thành phố) vận chuyển trong phạm vi 20 km như trong bảng sau:
[bookmark: _Toc107322502]Bảng 4. 2. Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm đối với xe vận chuyển
	Stt
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm (g/km)
	Tải lượng
 (giai đoạn 1) (mg/m.s)
	Tải lượng 
(giai đoạn 2) (mg/m.s)

	1
	Bụi
	0,9
	1,3
	2,5

	2
	SO2
	4,15*S
	0,3
	0,58

	3
	NOx
	1,44
	2,0
	4,0

	4
	CO
	2,9
	4,0
	8,1


Tải lượng E (mg/m.s) = Hệ số ô nhiễm (g/km) × 103 × 20km × số lượt xe/ngày/ 8h/3.600s.
Để đánh giá tác động của bụi trong giai đoạn này ta áp dụng mô hình tính toán Sutton để xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ, nồng độ của chất ô nhiễm được tính theo công thức sau:
[image: ](1)
Trong đó: 
+ C: nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3)
+ E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s)
+ z: độ cao của điểm tính toán: 1 (m)
+ h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,2 (m)
+ u: tốc độ gió trung bình tại khu vực 1,1 (m/s)
+ x: tọa độ điểm cần tính (m)
+ [image: ]: hệ số khuếch tán theo phương z, được xác định theo công thức: 
[image: ]= 0,53x0,73
Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải (m) thì hệ số khuếch tán chất ô nhiễm như sau:
[bookmark: _Toc107322503]Bảng 4. 3. Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm trong không khí theo phương z
	x (m)
	10
	20
	50
	100
	150
	200

	[image: ]
	2,85
	4,72
	9,22
	15,29
	20,55
	25,35


Kết quả tính toán như sau:
[bookmark: _Toc107322504]Bảng 4. 4. Dự báo nồng độ phát thải một số chất khí từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng
	x (m)
	10m
	20m
	50m
	100m
	150m
	200m
	QCVN 05:2013/BTNMT
(Trung bình 1h)

	Bụi (mg/m3)
	1,3627
	0,7885
	0,3970
	0,2384
	0,1772
	0,1435
	0,3

	SO2 (mg/m3)
	0,3142
	0,1818
	0,0915
	0,0550
	0,0408
	0,0331
	0,35

	NOx (mg/m3)
	2,1803
	1,2616
	0,6352
	0,3815
	0,2835
	0,2297
	0,2

	CO (mg/m3)
	4,3909
	2,5407
	1,2793
	0,7683
	0,5709
	0,4625
	30


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán)
  Nhận xét: Qua kết quả tính toán trên cho thấy lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng có nồng độ bụi, NOx, vượt giới hạn cho phép. Đối tượng chịu tác động là người dân dọc các tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là các hộ dân nằm dọc tuyến đường liên bản liên xã đi vào khu vực dự án. Bụi gây ra nhiều tác hại cho con người, động vật và thực vật, gây ra các bệnh về da, mắt, các bệnh về hô hấp,... làm suy giảm hệ miễn dịch ảnh hưởng chất lượng cuộc sống người dân. 
[bookmark: _Toc107305963]4.1.1.5. Thi công các hạng mục công trình của dự án
	Việc đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn khởi công và xây dựng công trình này tập trung chủ yếu vào các hoạt động chính sau:
	- Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị;
	- Các hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án, bao gồm: Dự án chỉ tiến hành san gạt trong nội vi khu vực dự án chứ không tiến hành vận chuyển đất đá đi đổ thải tại bãi thải ngoài. 
	+ Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho các hạng mục công trình chính như: kho sấy, kho chế biến.
	+ Thi công xây dựng các công trình phụ trợ như: hệ thống giao thông nội bộ; trạm biến áp, nhà xe, nhà bảo vệ, trạm biến áp, trạm cân.
Trong thời gian tiến hành sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường như:
- Chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt…
- Bụi, khí thải độc hại của các phương tiện thi công và phương tiện vận tải chở vật tư (CO, NOx, SO2,…), 
- Tiếng ồn, độ rung do các phương tiện thi công.
- Nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn.
4.1.1.5.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
A. Đánh giá, dự báo tác động của nguồn phát sinh chất thải lỏng
		a1. Nguồn phát sinh
Trong quá trình thi công xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng của khu vực dự án, các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước bao gồm:
- Nước mưa chảy tràn, đặc biệt là thi công trong mùa mưa bão và vấn đề ô nhiễm chủ yếu.
- Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng.
Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước và chất chỉ thị ô nhiễm môi trường nước được thể hiện tại bảng sau:
[bookmark: _Toc107322505]Bảng 4. 5. Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước và chất ô nhiễm chỉ thị
	TT
	Nguồn gốc ô nhiễm
	Chất ô nhiễm chỉ thị

	1
	Nước mưa chảy tràn
	Chất rắn lơ lửng, xói mòn đất

	2
	Phương tiện thi công, bảo dưỡng
	Chất rắn lơ lửng, kim loại nặng, dầu mỡ do bảo dưỡng thiết bị

	3
	Nước thải sinh hoạt
	Chất rắn lơ lửng, các hợp chất hữu cơ (BOD, COD, hợp chất nitơ, phốt pho) và vi khuẩn


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
a2. Thành phần và tải lượng
* Nước thải sinh hoạt:
Trong giai đoạn này dự kiến có 10 công nhân lao động và sinh hoạt trực tiếp tại công trường xây dựng. Với nhu cầu sử dụng nước khoảng 45 lít/người/ngày đêm thì lượng nước cấp cho công nhân khoảng 0,45 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp, vậy mỗi ngày công trường thải ra khoảng 0,45 m3/ngày.đêm nước thải.


[bookmark: _Toc107322506]Bảng 4. 6. Nồng độ các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt
	STT
	Chất ô nhiễm
	ĐVT
	Nồng độ
	Trung bình
	QCVN 14:2008/BTNMT (cột A)

	1
	BOD5
	mg/l
	110-400
	220
	30

	2
	TSS
	mg/l
	100-350
	220
	50

	3
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	20-85
	40
	5

	4
	Phosphat (tính theo P)
	mg/l
	8,3-41,6
	30
	6

	5
	Nitrat 
	mg/l
	25-50
	35
	30


(Nguồn: “Xử lý nước thải đô thị” Trần Đức Hạ, 2006)
Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
Nhận xét: Qua kết quả tham khảo cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại công trình vượt quy chuẩn quy định QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) gấp nhiều lần. Tuy nhiên, do dự án chỉ thi công xây dựng trong khoảng thời gian, cùng với việc Chủ dự án sẽ phối hợp với Chủ thầu xây dựng bố trí nhà vệ sinh tại khu vực lán trại nên tác động của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ được kiểm soát và giảm thiểu.
* Nước thải xây dựng
- Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh từ hoạt động xây dựng tại công trường như: hoạt động trộn xi măng, bê tông,… 
- Đánh giá mức độ tác động:
+ Nước thải phát sinh do quá trình thi công xây dựng chủ yếu từ các hoạt động trộn xi măng, bê tông, từ các hoạt động thi công hạng mục như bổ trợ quá trình cắt gạch,… Nhưng với quy mô công trình của dự án ở mức lớn và phương án phối trộn nguyên vật liệu xây dựng bằng máy trộn bê tông (thay thế phương pháp trộn thủ công bằng tay), nên hầu như không phát sinh thêm nguồn nước thải nên tác động từ trộn xi măng, bê tông. Chỉ phát sinh ở các quá trình thi công bổ trợ, ước tính khoảng 1,5 m3/ngày.
* Nước mưa chảy tràn
Lưu lượng nước mưa chảy tràn: Vì mặt bằng dự án trong giai đoạn xây dựng hầu hết là nền đất có khả năng thấm hút đáng kể. Lượng nước mưa chảy tràn tính toán theo TCXDVN 51:2008/BXD như sau: 

Trong đó:
· : Lưu lượng nước mưa (lít/s);
· t: thời gian dòng chảy mưa (phút), giả sử cơn mưa kéo dài 150 phút, chọn trong khoảng 150 – 180 phút theo mục 3.8 của TCXDVN 51:2008/BXD.
· P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), P = 2;
· A, C, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa;
· Cdc: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa;
· F: Diện tích khu vực dự án, F = 26.019,5 m2 = 2,60195 ha. Tính toán nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công đối cho toàn bộ diện tích trên.
Tra cứu các thông số theo phụ lục II của TCXDVN 51:2008/BXD, có được các giá trị như bảng sau:
[bookmark: _Toc107322507]Bảng 4. 7. Giá trị tính toán lưu lượng nước mưa
	Cdc
	A
	C
	b
	n
	P

	Mặt đường atphan: 0,75
Mái nhà, bê tông: 0,75
Mặt cỏ, vườn: 0,32 (độ dốc 1 – 2%)
	9.150
	0,53
	28
	0,97
	2


(Nguồn: TCXDVN 51:2008/BXD)
	Từ các dữ liệu trên, báo cáo tính toán được tổng lưu lượng nước mưa chảy tràn từ bề mặt cỏ, cây xanh trên toàn bộ diện tích dự án là 57,98 lít/s = 208,73 m3/h.
· Thành phần và tính chất: Nước mưa chảy tràn khi qua các bề mặt sẽ lôi kéo bụi, đất, cát đá vào nguồn nước mặt xung quanh làm tăng độ đục và các hàm lượng các chất hữu cơ. Cụ thể về thành phần và tính chất nước mưa được trình bày trong bảng bên dưới:
[bookmark: _Toc107322508]Bảng 4. 8. Thành phần và tính chất của nước mưa
	STT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Nồng độ

	1
	Chất rắn lơ lửng
	mg/lít
	10 - 20

	2
	COD
	mg/lít
	10 - 20

	3
	Tổng Nitơ
	mg/lít
	0,5 – 1,5

	4
	Tổng photpho
	mg/lít
	0,003 – 0,004


(Nguồn: Assessment of  sources of Air, Water, And Land Pollution, WHO, 1993)
· Tác động của nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên bề mặt kéo theo đất cát, đá vào nguồn nước mặt xung quanh sẽ gây bồi lắng lòng sông, ảnh hưởng dòng chảy và gia tăng độ đục của nguồn nước. Bên cạnh đó, nếu không quản lý tốt chất thải từ hoạt động sinh hoạt, hoạt động bảo trì, bảo dưỡng máy móc, nước mưa sẽ lôi kéo các loại rác thải, chất thải này vào nguồn nước gây ô nhiễm thứ cấp.
	Kết luận: Mặc dù, nước mưa được quy ước là nước sạch tuy nhiên nếu phát sinh với hàm lượng lớn, phải có biện pháp thu gom bằng hệ thống dẫn nước và đấu nối ra nguồn tiếp nhận để giảm thiểu tác động tới dự án và môi trường xung quanh.
a3. Đối tượng bị tác động
- Đối tượng tác động: Môi trường nước và đất.
a4. Phạm vi ảnh hưởng
+ Phạm vi không gian: tại vị trí xả thải.
+ Phạm vi thời gian: Kéo dài suốt thời gian thi công dự án.
a5. Mức độ tác động xác suất xảy ra tác động
Tác động của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này có thể đánh giá là tương đối nhỏ số lượng công nhân tham gia thi công không nhiều. 
Mức độ tác động của nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án đối với môi trường xung quanh tùy vào mức độ và tần suất mưa của khu vực. Vào mùa khô, mưa ít, cường độ mưa không lớn nên mức độ tác động của nước mưa chảy tràn đến môi trường xung quanh khu vực dự án là không lớn. Vào mùa mưa, cường độ mưa lớn, tần suất mưa gần như là liên tục thì tác động của nước mưa chảy tràn đến môi trường xung quanh khu vực dự án là tương đối lớn, khả năng kéo theo các chất bẩn của nước mưa chảy tràn là lớn, đặc biệt là khả năng gây xói mòn, rửa trôi đất đá,...
a6. Khả năng phục hồi của đối tượng chịu tác động
Theo đánh giá chất lượng nước mặt tại nguồn nước tiếp nhận nước thải của dự án còn tốt, khả năng tự làm sạch còn tốt. Do vậy mà với lượng nước thải thải vào thì khả năng tự làm sạch của môi trường đảm bảo. Khả năng phục hồi của chất lượng nước tại khu vực thoát nước là tương đối cao.
[bookmark: _Toc107322509]Bảng 4. 9. Bảng tổng hợp mức độ tác động của nguồn gây ô nhiễm nước trong giai đoạn xây dựng
	Nguồn ô nhiễm
	Đối tượng ảnh hưởng
	Mức độ tác động

	Nước thải sinh hoạt 0,45 m3/ngày
	Điều kiện vệ sinh môi trường
	Tác động thấp

	
	Chất lượng môi trường nước mặt trong kênh
	

	Nước mưa chảy tràn 208,73 m3/giờ
	Điều kiện vệ sinh môi trường
	Tác động thấp

	Nước thải xây dựng
1,5 m3/giờ
	Điều kiện vệ sinh môi trường
	Tác động thấp


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
B. Đánh giá, dự báo tác động của nguồn phát sinh chất thải rắn
b1. Nguồn phát sinh
Chất thải rắn phát sinh trong quá trình san gạt mặt bằng và xây dựng cơ bản chủ yếu từ các nguồn sau:
- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng.
- Chất thải rắn xây dựng: Loại chất thải rắn này phát sinh từ các hoạt động xây dựng các công trình chính và phụ trợ của dự án: Bao bì xi măng, thùng nhiên liệu, vật liệu xây dựng thải....
- Chất thải nguy hại: Thùng đựng dầu thải, thùng sơn thải, bóng đèn huỳnh quang thải và giẻ lau dầu mỡ khi máy móc hỏng hóc nhẹ,....
b2. Thành phần và tải lượng
- Chất thải rắn sinh hoạt: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của 10 công nhân tham gia thi công trong giai đoạn xây dựng cơ bản ước tính khoảng 10 kg/ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD, mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra 1kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày). Lượng rác thải sinh hoạt này được thu gom và xử lý theo quy định.
Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tại công trình có thể phân thành hai loại:
+ Loại không có khả năng phân huỷ sinh học: vỏ đồ hộp, vỏ lon, bao bì, chai nhựa, thủy tinh,...
+ Loại có hàm lượng chất hữu cơ cao, có khả năng phân hủy sinh học: thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau quả, giấy,...
Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ cao, có khả năng phân hủy sinh học. Đây là môi trường thuận lợi để các động vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như ruồi, muỗi, chuột, gián,... Các sinh vật gây bệnh này tồn tại và phát triển gây ra các dịch bệnh. Tuy nhiên, với khối lượng phát sinh tương đối ít và chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, lượng rác thải sinh hoạt này được thu gom và xử lý theo quy định nên tác động từ chất thải rắn sinh hoạt không đáng kể. 
- Chất thải rắn xây dựng: Theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016, định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công được quy định như sau:
[bookmark: _Toc107322510]Bảng 4. 10. Tính toán lượng chất thải rắn xây dựng
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng vật tư
	Tỷ lệ hao hụt (%)
	Khối lượng vật tư hao hụt

	1
	Đá dăm
	tấn
	2.000
	1,5
	30

	2
	Gạch
	tấn
	1.000
	1,0
	10

	3
	Xi măng
	tấn
	260
	1,0
	2,6

	4
	Cát xây
	tấn
	1.200
	2,0
	24

	5
	Sắt, thép
	tấn
	80
	1,25(1)
	1

	
	Tổng
	tấn
	4.520
	-
	67,6


 (Nguồn: Trung tâm quan trắc và tổng hợp từ nguồn đã trích dẫn)
 (1): Lấy trung bình của dãy giá trị 0,5 – 2,0 của thép cây và thép cuộn tròn
 Tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng: 68 tấn/cả giai đoạn thi công dự án.
- Mức độ tác động: Chất thải rắn xây dựng tuy phát sinh với khối lượng khá lớn, chiếm diện tích chứa nhưng hoàn toàn trơ với môi trường, không có tính chất độc hại, có khả năng tái sử dụng lại cao trong công tác xây dựng hoặc chuyển nhượng cho các đơn vị thu mua. Do đó, tác động của chúng không đáng kể.
Kết luận: Chất thải rắn xây dựng tuy có khối lượng tương đối lớn nhưng tác động thấp đến điều kiện vệ sinh cũng như chất lượng môi trường. Tuy nhiên, nguồn thải này có thể tận dụng thu gom san lấp mặt bằng hoặc làm nguyên liệu tái chế tuỳ theo từng chủng loại.
- Chất thải rắn nguy hại: 
Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh: không cố định vì phụ thuộc vào quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc hay hệ thống chiếu sáng của khu vực thi công. Ngoài ra, còn có que hàn phát sinh từ quá trình thi công móng, xà gồ tường và mái của các công trình xây dựng dự án. Thành phần của chất thải nguy hại của dự án bao gồm như: giẻ lau dầu nhớt, que hàn, dầu nhớt thải, sơn thừa, bóng đèn huỳnh quang,…
Trong giai đoạn này, số lần bảo dưỡng của các phương tiện và thiết bị là trung bình 3 - 6 tháng/lần. Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay (Nghiên cứu tái chế nhớt thành nhiên liệu lỏng – Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự -BQP 2002). Với khoảng 05 phương tiện nên lượng dầu nhớt thải khoảng 35 lít/lần thay. Như vậy, lượng dầu nhớt thải cho giai đoạn thi công là 12 lít/tháng, tương đương 11 kg/tháng (với khối lượng riêng của dầu nhớt là 0,86kg/l). Lượng dầu nhớt thải được thu gom vào các can nhựa 20 lít.
Các thành phần còn lại như: giẻ lau, can đựng dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang,... phụ thuộc vào khả năng sử dụng, hư hỏng và lượng dầu nhớt thải tương đương, báo cáo ước tính khối lượng trung bình là 10kg/tháng.
b3. Đối tượng bị tác động:
- Môi trường nước khu vực dự án: Cuốn theo nước mưa chảy tràn vào nguồn tiếp nhận và có thể gây tác động đến nước ngầm tại khu vực.
- Môi trường không khí xung quanh: Phát sinh mùi hôi thối nếu không được thu gom, xử lý.
- Môi trường đất: Ngấm vào đất, chiếm diện tích đất, bồi lắng.
b4 Phạm vi ảnh hưởng:
- Chất thải rắn xây dựng không nhiều nhưng là các chất khó phân hủy làm thay đổi tính chất hóa lý của đất và có thể tận dụng, thu gom trong quá trình xây dựng theo từng chủng loại.
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng tại khu vực thi công với thành phần gồm các chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nylon, nhựa, kim loại... Khi thải vào môi trường các chất thải này phân hủy hoặc không phân hủy làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho ruồi muỗi phát triển và lây lan dịch bệnh.
- Chất thải rắn nguy hại: Dù lượng phát sinh ít nhưng có thành phần độc hại nên sẽ gây ra tác động đến môi trường đất, nước: Dầu mỡ thải, thùng sơn thải có khả năng cháy cao dễ gây nguy cơ hỏa hoạn. Dầu mỡ và sơn có thành phần chất độc hại đối với con người và môi trường, nếu không được thu gom và xử lý đúng cách sẽ theo nước mưa chảy tràn ảnh hưởng đến môi trường đất, nước: Gây chai cứng đất, tác động đến hệ sinh vật trong đất và nước.
+ Phạm vi không gian: tại vị trí xả thải.
+ Phạm vi thời gian: Kéo dài suốt thời gian thi công dự án.
b5. Mức độ tác động xác suất xảy ra tác động
		Các chất thải rắn trong quá trình xây dựng và lắp đặt các thiết bị gây ra các tác động đến môi trường đất khu vực dự án, gây chiếm diện tích đất khá lớn. Hơn nữa nếu như các loại nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, chất thải phát sinh không được thu gom vào khu chứa có mái che sẽ tạo điều kiện cho các chất thải có lẫn trong chất thải rắn theo nước mưa ngấm vào đất gây hiện tượng thoái hóa đất, biến chất đất và gây ô nhiễm môi trường đất, nước.  
b6. Khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động
	Khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động là tương đối cao do chất thải rắn phát sinh không chứa các chất mang tính độc hại và đối tượng bị tác động có khả năng chịu tải đối với nguồn tác động này.
C. Đánh giá, dự báo tác động của nguồn phát sinh khí thải
	c1. Nguồn phát sinh
- Bụi phát sinh từ hoạt động san gạt san gạt mặt bằng dự án. 
- Bụi phát sinh do hoạt động đi lại của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.
- Bụi, khí thải phát sinh do quá trình đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện, máy móc thi công.
[bookmark: _Toc107322511]Bảng 4. 11. Nguồn phát sinh khí bụi, khí thải trong giai đoạn xây dựng cơ bản
	TT
	Nguồn gây ô nhiễm
	Chất ô nhiễm chỉ thị
	Khu vực phát sinh

	1
	- Các hoạt động xây dựng công trình.
- Hoạt động đào đắp, thi công nền móng.
- Hoạt động đi lại của các phương tiện vận chuyển
	Bụi đất đá
	- Trên tuyến đường vận chuyển;
- Khu vực thi công xây dựng.

	2
	- Quá trình đốt cháy nhiên liệu của các động cơ (từ các máy móc thi công; phương tiện vận chuyển...)
	Bụi, khí độc hại (SO2, CO, NOx,...)
	- Trên tuyến đường vận chuyển;
- Tại khu thi công xây dựng.


[bookmark: _Toc270666322][bookmark: _Toc272389051]	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
c2. Thành phần và thải lượng
· [bookmark: _Toc270666323][bookmark: _Toc272389052]Thành phần: 
- Bụi có thành phần chính là đất, cát và các loại nguyên vật liệu trên công trường. Loại bụi này có nguồn gốc khoáng vật, ít có tính độc hại tuy nhiên quy mô ô nhiễm khá lớn.
- Khí thải có thành phần chủ yếu gồm: CO, SO2, NOx, hơi xăng…đều là các khí độc hại. Ở nồng độ cao và không gian hẹp có khả năng gây ảnh hưởng sức khoẻ con người.
[bookmark: _Toc107322512]Bảng 4. 12. Đặc trưng nguồn ô nhiễm môi trường không khí
	TT
	Nguồn thải
	Loại nguồn thải
	Đặc điểm

	1
	Bốc xúc vật liệu xây dựng và vận chuyển
	Phân tán
	Nguồn thải không liên tục

	2
	Thiết bị đầm, nén, trộn bê tông…
	Phân tán
	Nguồn thải không liên tục

	3
	Gió cuốn từ bụi đường
	Phân tán
	Nguồn thải không liên tục


· [bookmark: _Toc270666324][bookmark: _Toc272389053][bookmark: _Toc296868036][bookmark: _Toc319481488][bookmark: _Toc319481841][bookmark: _Toc320797643][bookmark: _Toc320798471][bookmark: _Toc320798649][bookmark: _Toc320799843][bookmark: _Toc321204364][bookmark: _Toc323847507]Thải lượng:
· Bụi phát sinh từ hoạt động hoạt động san lấp mặt bằng, đào đắp đất
+ Khối lượng vệ sinh mặt bằng, bóc lớp phủ hữu cơ dày 20cm: 5.203,9 m3.
+ Lượng đất sử dụng đắp san nền là 13.009,75 m3. Do vậy, Chủ dự án sẽ tận dụng toàn bộ lượng đất đào để phục vụ cho việc san lấp nền.
+ Tổng khối lượng đất đá san gạt, đào đắp trong thời gian xây dựng cơ bản khoảng 18.213,65 m3, tương đương với 21.856,38 tấn đất đá (lấy tỷ trọng 1,2 tấn/m3).
Mức độ khuếch tán bụi phụ thuộc phần lớn vào khối lượng đất, cát đào đắp. Bụi khuếch tán được tính toán dựa theo hệ số ô nhiễm và khối lượng đào đắp đất. Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO 1993, hệ số ô nhiễm bụi khuếch tán từ quá trình đào và bóc lớp phủ hữu cơ ước tính như sau:                                   
E = 0,0016 x k x
Trong đó: 
E: Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn đất.
k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35.
U: Tốc độ gió trung bình khu vực 1,1 m/s;
M: Độ ẩm trung bình của đất, khoảng 25%.
Vậy E = 0,35 × 0,0016 × (1,1/2,2)1,4/(0,25/2)1,3 =  0,0032 kg bụi/tấn đất.
Hệ số ô nhiễm bụi là 0,0032 kg bụi/tấn đất.
Khối lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp đất, xử lý nền móng của dự án được tính toán theo công thức sau:
W = E × Q × d
Trong đó: 
W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg);
E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất);
Q: Lượng đất đào đắp (m3); (Q= 18.213,65m3)
D: Tỷ trọng đất cát đào bóc, san lấp (d = 1,40 tấn/m3).
Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình đào bóc là:
W = 0,0032 × 18.213,65× 1,40 = 81,6 kg
Lượng bụi phát sinh trong một giờ:
W1ngày =W/(t×n) =  81,6/30  = 2,7 (kg/ngày) = 0,4 kg/giờ.
Với:
t: thời gian san lấp mặt bằng, xử lý nền móng t = 30 ngày.
n: số ngày làm việc trong 1 tháng n = 30 ngày và thời gian làm việc 1 ngày là 8 giờ.
Khi đó, tải lượng bụi ô nhiễm (Ms) trên một đơn vị diện tích (26.019,5 m2) được tính như sau: Ms = Tải lượng bụi (kg/giờ)×106/(diện tích dự án) = 0,4×106/(26.019,5) = 15 (mg/m2.giờ)
Nồng độ ô nhiễm không khí được tính theo công thức sau:


Trong đó:
Ct là nồng độ ô nhiễm do bụi trong không khí ở thời điểm t;
Ms là tải lượng ô nhiễm không khí phát sinh trong 1h trên 1 đơn vị diện tích: Ms = 15 mg/m2.giờ;
L là chiều dài khu đất tính theo hướng gió (50m);
H là chiều cao vùng khuếch tán chọn khoảng 10 m;
u là vận tốc gió, 1,1m/s.
Thay số liệu vào công thức trên, ta có nồng độ ô nhiễm do bụi trong không khí tính theo công thức trên thì nồng độ bụi phát sinh do hoạt động đào đắp đất cao hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (Giá trị trung bình giờ là 0,3mg/m3) và giới hạn cho phép về nồng độ bụi trong khu vực lao động sản xuất theo QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép yếu tố bụi tại nơi làm việc (8 mg/m3). Tác động này gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân và môi trường không khí xung quanh dự án, các dự án lân cận. Do đó, Chủ đầu tư có những biện pháp giảm thiểu phù hợp.
· Khí thải phát sinh do đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện, máy móc thi công
	Để tính tải lượng ô nhiễm do các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công gây ra ta dựa vào lượng nhiên liệu (dầu diezel) tiêu thụ.
	Theo thống kê tại Chương I thì tổng lượng nhiên liệu dầu Diezen sử dụng trong 1 ngày là 286,02 lít, với khối lượng riêng của dầu 0,86 kg/lít thì khối lượng của nhiên liệu sử dụng trong ngày là 286,02 x 0,86/1000= 0,25 tấn/ngày.
Khí thải của các máy móc, thiết bị thi công chứa bụi và các khí: SO2, NOx, CO, THC,... từ khói xăng dầu. Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) khi phương tiện cơ giới tiêu thụ 1000 lít dầu thì sẽ thải vào môi trường lượng khí thải có thành phần như sau:
[bookmark: _Toc107322513]Bảng 4. 13. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện thi công
	STT
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng (kg/1000 lít)
	Nồng độ khí thải (mg/m3)

	1
	CO
	15 – 18
	< 1.000

	2
	THC
	2,5 – 3,0
	100 – 600

	3
	NO2
	13
	10 – 1.000

	4
	SO2
	0,76
	-

	5
	Andehyd
	0,2
	5 – 20


(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land pollution, WHO, 1993)
Dựa vào hệ số ô nhiễm ở trên ta có thể tính toán được tải lượng chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc, thiết bị thi công sinh ra như sau:
[bookmark: _Toc107322514]Bảng 4. 14. Tải lượng khí thải của máy móc, thiết bị thi công tại dự án
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng (kg)
	Nồng độ khí thải (mg/Nm3)
	QCVN 05:2013/BTNMT

	CO
	4,29 – 5,14
	< 773,37
	30000

	THC
	0,72 – 0,86
	77,34 – 464,02
	-

	NO2
	3,72
	7,73 – 773,37
	200

	SO2
	0,22
	-
	350

	Andehyd
	0,057
	3,87 – 15,47
	-


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán)
Ghi chú: Nồng độ khí thải (mg/Nm3) = K x Nồng độ khí thải (mg/m3)
Với K = (To.P) / (T.Po) 
To, Po: là nhiệt độ và áp suất ở điều kiện chuẩn (To = 273 oK, Po = 760 mmHg)
T, P: là nhiệt độ và áp suất của nguồn khí thải tại cửa xả (T = 353 oK, P = 760 mmHg)
Từ bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phương tiện thi công khá cao, tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
· Khí thải phát sinh trong công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị máy móc lắp đặt phục vụ thi công xây dựng của các phương tiện giao thông
· Bụi thải:
	+ Tuỳ theo điều kiện chất lượng đường giao thông, chất lượng xe vận chuyển, phương thức bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu mà ô nhiễm phát sinh nhiều hay ít. Đặc biệt nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô, nắng gió. Bụi do nguyên vật liệu rơi vãi khi vận chuyển cuốn theo gió phát tán vào không khí gây nên ô nhiễm cho các khu vực xung quanh.
	+ Để xác định lượng bụi phát sinh (một cách tương đối) ta sử dụng công thức tính sau:
	Thải lượng bụi do xe tải chạy trên đường:
  

Trong đó: 	
E: Tải lượng bụi (kg/xe.km)
k: Hệ số kể đến kích thước bụi (k = 0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 μm)
	Kích thước bụi, μm
	<30
	30÷15
	15÷10
	10÷5
	5÷2,5

	Hệ số K
	0,8
	0,5
	0,36
	0,2
	0,095


[Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995]
s: hệ số kể đến mặt đường: đối với đường bê tông, đường nhựa, s = 5,7
S: Tốc độ trung bình của xe, S = 30 km/h;
W: Trọng lượng có tải của xe, W = 10 tấn;
w: Số bánh xe, w = 4 bánh;
P: Số ngày mưa trung bình trong năm 
Thay các giá trị trên vào công thức, ta có:

	+ Ước tính với mỗi giờ sẽ có khoảng 02 lượt xe (trọng tải 10 tấn) ra vào dự án và cự ly vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị lắp đặt khoảng 5 km thì tổng lượng bụi phát sinh trên tuyến đường khoảng:
Qbụi = 2 (xe/h) x 5 (km) x 0,057 (kg/xe.km) ≈ 0,57 (kg/h) ≈ 158 (mg/s)
	Như vậy, lượng bụi phát thải trên 1m đường vận chuyển (tính toán với cung đường chịu ảnh hưởng là 5 km) là:
Ebụi = 158 (mg/s) /  5.000 (m) ≈ 0,0316 (mg/m.s)	
· Khí thải:  
[bookmark: _Toc487631028][bookmark: _Toc487725381][bookmark: _Toc500224554]	+ Mức độ ô nhiễm khí thải giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá, mật độ xe, chất lượng kỹ thuật xe trên công trường và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Tải lượng các chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở “Hệ số ô nhiễm không khí” căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sổ tay về công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất”.
[bookmark: _Toc107322515]Bảng 4. 15. Hệ số ô nhiễm đối với xe của một số chất ô nhiễm chính
	Loại xe
	CO
	SO2
	NOx

	Xe tải động cơ Diezel > 3,5 tấn
	28 kg/1000 km
	20S kg/1000 km
	55 kg/1000 km


S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (lấy hàm lượng 0,5%)
[Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng- Môi trường không khí. Nxb khoa học và kỹ thuật, Hà Nội – 2003]
	+ Với mỗi giờ sẽ có khoảng 02 lượt xe (trọng tải 10 tấn) ra vào dự án và cự ly vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị lắp đặt khoảng 5 km thì ước tính tải lượng khí thải phát sinh trên tuyến đường khoảng:
QNOx = 2 (xe/h) * 5 (km) * 55 (kg/xe.1000km) ≈ 0,55(kg/h) ≈ 153 (mg/s)
QSO2 = 2 (xe/h) * 5 (km) * 10 (kg/xe.1000km) ≈ 0,10 (kg/h) ≈ 28(mg/s)
QCO = 2 (xe/h) * 5 (km) * 28 (kg/xe.1000km) ≈ 0,28(kg/h) ≈ 78 (mg/s)
	Như vậy, lượng khí phát thải trên 1m đường vận chuyển (tính toán với cung đường chịu ảnh hưởng là 5 km) là:
			ENOx = 153 (mg/s) / 5.000 (m) ≈ 0,0206 (mg/m.s)
			ESO2 = 28 (mg/s) / 5.000 (m) ≈ 0,0056 (mg/m.s)
			ECO = 78 (mg/s) / 5.000 (m) ≈ 0,0156 (mg/m.s)
c3.  Đối tượng bị tác động
- Môi trường không khí khu vực dự án và xung quanh.
- Hệ sinh thái khu vực.
- Sức khoẻ công nhân thi công tại dự án. 
c4. Phạm vi tác động
* Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực dự án và xung quanh, khu vực hai bên tuyến đường vận chuyển.
Lượng bụi khuếch tán do thi công xây dựng của dự án đa phần là bụi lắng, khả năng lan truyền không xa. Hơn nữa lượng bụi này có khả năng kiểm soát được nhờ điều chỉnh ẩm độ đất san nền. Để hạn chế ô nhiễm bụi, dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu cụ thể được trình bày trong Chương 4 của báo cáo này.
- Đối với nguồn phát tán đều trên diện rộng, có thể coi là nguồn mặt. Tại khu vực thi công, trên toàn bộ diện tích đều phát sinh bụi như: bụi và khí độc hại được phát sinh từ các hoạt động vận chuyển đất đá san lấp; vận chuyển đất đá thải trong khu vực dự án; từ máy móc bốc xúc, san gạt… Toàn bộ khu vực dự án thi công là nguồn mặt phát sinh bụi và các khí độc hại. 
Phạm vi phát tán bụi và các loại khí độc hại trên nguồn mặt được xác định như sau:
Để đơn giản hoá ta xét nồng độ chất ô nhiễm trên một diện tích bằng cách sử dụng hình hộp khí điển hình, thừa nhận khối không khí ở trên vùng ô nhiễm bất kỳ được hình dung là hình hộp có một cạnh đáy song song với hướng gió ta có sơ đồ sau:  
Nguồn  mặt Es
Tốc độ gió
C vào
     W
  L 
C 







[bookmark: _Toc107322566]Hình 4. 1. Mô hình phát tán không khí nguồn
Để tính toán với một quần thể ô nhiễm trong hộp, số lượng chất ô nhiễm trong hộp là tích số của lưu lượng không khí nhân với nồng độ chất ô nhiễm. Mức độ tăng trưởng chất ô nhiễm trong hộp là hiệu số của lượng ô nhiễm đi ra khỏi hộp và đi vào hộp theo định luật cân bằng vật chất:
Mức độ thay đổi ô nhiễm trong hộp = Tổng mức độ ô nhiễm trong hộp - Mức độ ô nhiễm ra khỏi hộp
Ta thừa nhận luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và nồng độ ô nhiễm không khí trong hộp (khu vực xác định) ở thời điểm ban đầu là C(0)= 0, thì ta có thể xác định nồng độ chất ô nhiễm nguồn mặt dạng đơn giản như sau:

                                  C =          	
Trong đó: 
C- nồng độ chất ô nhiễm trong hộp không khí (g/m3);
Es- lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích (mg/m2.s);       
H - chiều cao xáo trộn (m), phụ thuộc vào điều kiện ổn định của khí quyển (thay đổi theo thời gian trong ngày);
[bookmark: _Toc107322516]Bảng 4. 16. Chiều cao xáo trộn
	STT
	Thời điểm
	Hiện tượng xấu
	Chiều cao xáo trộn, m

	1
	Buổi sáng đến trưa
	Nghịch nhiệt
	50-500

	2
	Buổi chiều (13h-18h)
	Bình thường
	600-2000


L-  chiều dài hộp khí (cùng chiều với hướng gió) (m), L = 50m;
u- tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với hộp (m/s), u = 1,1m/s;
Thay các giá trị vào công thức trên, nồng độ chất ô nhiễm trung bình trong khu vực dự án với những độ cao xáo trộn khác nhau (ở các thời điểm khác nhau trong ngày).


[bookmark: _Toc107322517]Bảng 4. 17. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực dự án
	STT
	Chiều cao xáo trộn (m)
	Bụi (g/m3)
	CO (g/m3)
	NO2 (g/m3)
	SO2 (g/m3)

	1
	5
	287,27
	141,82
	187,27
	50,91

	2
	10
	143,64
	70,91
	93,64
	25,45

	3
	20
	71,82
	35,45
	46,82
	12,73

	4
	30
	47,88
	23,64
	31,21
	8,48

	5
	40
	35,91
	17,73
	23,41
	6,36

	6
	50
	28,73
	14,18
	18,73
	5,09

	QCVN 05:2013
	Trung bình 1h
	300
	30.000
	200
	350

	
	Trung bình 24h
	200
	5.000
	100
	125


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán)
Nhận xét:
Với kết quả tính toán định lượng như trên, kết quả thu được so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT nhận thấy rằng trong khu vực thi công, nồng độ bụi và các khí độc hại thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép. 
* Mức độ ảnh hưởng: 
Bụi phát sinh lớn sẽ gây ra các tác động xấu đến môi trường như:
- Suy giảm chất lượng môi trường không khí khu vực dự án;
- Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân thi công và dân cư khu vực lân cận. Bụi phát sinh trong thời gian dài là nguyên nhân gây nguy cơ các bệnh về đường hô hấp, bệnh mắt và tiềm ẩn bệnh khác;
- Cản trở sự phát triển của hệ sinh thái khu vực. Đối với thực vật, bụi lắng đọng trên lá làm cản trở khả năng quang hợp của cây, làm giảm năng suất cây trồng;
Tuy nhiên, theo các tính toán ở trên cho thấy các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chỉ mang tính cục bộ, ảnh hưởng chủ yếu trong phạm vi khu vực thi công, trên các tuyến đường vận chuyển, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trên công trường; Mặt khác, mặt bằng của dự án khá rộng lớn, dân cư dọc tuyến đường vận chuyển thưa thớt, khoảng cách đến khu dân cư khá xa (đối với các hộ trong khu vực dự án được di dời trước khi tiến hành san lấp mặt bằng), do vậy, tác động của bụi, khí thải đến khu vực dân cư sẽ bị phân tán, quy mô tác động không lớn.
· Khí thải phát sinh từ hoạt động hàn kim loại
Theo Sổ tay thợ hàn (Nhà xuất bản xây dựng -2003), trong quá trình hàn, bụi và khí thải có thể thể sinh ra do sự nóng chảy kim loại, do sự cháy của các chất trợ dung, do tác dụng của khí bảo vệ với không khí xung quanh,.... Các khí và bụi sinh ra trong quá trình hàn có các ảnh hưởng khác nhau đến cơ thể con người khi xâm nhập vào cơ thể. Thành phần chủ yếu là bụi kim loại, bụi từ lớp mạ bề mặt vật hàn, bụi sinh ra từ quá trình mài cơ khí. Cơ thể người khi tiếp xúc với bụi hàn trong thời gian dài sẽ gây dị ứng, viêm nhiễm, gây khó thở, tổn thương về hô hấp,…Do đó, Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại công trường và không khí xung quanh.
Hoạt động xây dựng dự án sẽ sử dụng một lượng que hàn để hàn các cấu kiện sắt thép. Quá trình này làm phát sinh một lượng khí thải và mùi đặc trưng, hơi hàn phát sinh trong quá trình cắt, hàn gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh và gây tác động trực tiếp lên sức khỏe của công nhân. Hầu hết các khí độc này chứa kim loại nặng như Zn, Cu, Cr có độc tính cao, rất bền vững.
Do những tác động từ quá trình hàn, cắt diễn ra thường xuyên trong quá trình thi công, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động có hại tại khu vực thi công xây dựng, đồng thời trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân.
Hệ số ô nhiễm của các chất khi sử dụng que hàn và số lượng que hàn tối đa được phép sử dụng trong 1 giờ được trình bày trong các bảng sau:
[bookmark: _Toc107322518]Bảng 4. 18. Hệ số ô nhiễm của que hàn
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm (µg/que hàn) ứng với đường kính que hàn 

	
	3,2mm
	4mm
	5mm

	Khói hàn
	508.103
	706.103
	1.100.103

	CO
	15.103
	25.103
	35.103

	NO2
	20.103
	30.103
	45.103


[bookmark: _Toc36961114][bookmark: _Toc532302543]Nguồn: WHO, 2003
[bookmark: _Toc107322519]Bảng 4. 19. Nồng độ ô nhiễm khí thải do máy hàn phát ra
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiễm (µg/m3) ứng với đường kính que hàn
	QCVN 05:2013/ BTNMT
	Số que hàn được sử dụng trong 1 giờ để không gây ô nhiễm môi trường không khí

	Kích cỡ que
	3,2 mm
	4 mm
	5 mm
	
	3,2 mm
	4 mm
	5 mm

	Khói hàn 
	1,622
	2,256
	3,488
	-
	18,5
	13,3
	8,6

	CO
	0,047
	0,079
	0,111
	30.000
	628.000
	376.800
	269.143

	NO2
	0,064
	0,096
	0,143
	200
	3.140
	2.093
	1.396


[bookmark: _Toc532302300][bookmark: _Toc495304912][bookmark: _Toc491956414][bookmark: _Toc495442274](Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán)
Ghi chú:
[bookmark: _Toc491956415][bookmark: _Toc532302301][bookmark: _Toc495442275][bookmark: _Toc495304913]Giả sử phạm vi ảnh hưởng khí thải của máy hàn trong bán kính là 10m. Như vậy thể tích không khí chịu ảnh hưởng là V = .h = 3,14 x 102 x 10 = 314.000m               3 . (xét chiều cao bị ảnh hưởng là 10m).
Nồng độ ô nhiễm của que hàn = Hệ số ô nhiễm (µg/que hàn)/Thể tích V (m3)
Nhận xét:
Dựa vào kết quả tính toán để hoạt động của que hàn không gây ô nhiễm môi trường trong khu vực thì số lượng que hàn tối đa được sử dụng trong 1 giờ đối với que hàn đường kính 3,2mm là 18 que, que hàn đường kính 4mm là 13 que, que hàn đường kính 5mm là 8 que. Chủ dự án sử dụng que hàn loại 3,2 mm nên lượng que hàn tối đa được sử dụng trong 1 giờ là 18 que vì vậy khí thải phát sinh từ nguồn này là đảm bảo tiêu chuẩn Môi trường, chất ô nhiễm được phân tán trong môi trường rộng, thoáng.
Do những tác động từ quá trình hàn diễn ra thường xuyên trong quá trình thi công, ở bán kính 10m tính từ nguồn thải (máy hàn) ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại công đoạn hàn và công nhân xây dựng làm việc trên công trình (phụ hàn). 
4.1.1.5.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
A. Tiếng ồn và độ rung
a1. Nguồn phát sinh
- Tiếng ồn: Phát sinh từ hoạt động của các máy móc, phương tiện thi công trên công trường. Mức độ ồn khác nhau ở các phương tiện, máy móc khác nhau.
- Độ rung: Các máy móc thiết bị hoạt động đều tạo ra độ rung.
a2. Thành phần và nồng độ
	- Tiếng ồn:
	Giai đoạn thi công xây dựng gồm các công đoạn: đào móng, xây dựng công trình, cắt, gò hàn các chi tiết bằng kim loại, đóng tháo cốp pha, giàn giáo... sử dụng các phương tiện máy móc thi công như: máy trộn bê tông, máy nén đều phát sinh tiếng ồn. Ngoài các phương tiện thiết bị thi công trong công trường còn có các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công. Mức ồn chung của dòng xe giao thông và xây dựng phụ thuộc nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe, lưu lượng xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh.
[bookmark: _Toc107322520]Bảng 4. 20. Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công
	STT
	Loại phương tiện
	Mức ồn phổ biến (dBA)
	Trung bình
 (dBA)

	1
	Ô tô tải 
	83 - 93
	88

	2
	Máy ủi
	95 - 110
	97,5

	3
	Máy đầm nén (xe lu)
	72 – 82
	77

	5
	Máy trộn bê tông
	74 – 85
	79,5

	6
	Bơm bê tông
	70
	70

	7
	Máy đóng búa 1,5tấn
	82 – 90
	86

	8
	Máy trộn bê tông bằng diezen
	78 - 83
	80,5


(Nguồn: Viện KHCN và QLMT (IESEM), tháng 7/2007)
Trong quá trình thi công, mức độ ồn nhiều hay ít tùy thuộc vào tần suất và mật độ hoạt động của các phương tiện, máy móc trên công trường. Khả năng lan truyền tiếng ồn tại khu vực thi công của dự án lan truyền tới khu vực xung quanh được xác định như sau: 
Li = Lp - Ld - Lc
Trong đó:
- Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn ở khoảng cách d (1,5m);
- Lp: Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn;
- Ld: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i: Ld = 20log[(r2/r1)1 + a];
· r1: khoảng cách từ nguồn gây ồn Lp 1,5m;
· r2: khoảng cách tính toán độ giảm ồn theo khoảng cách tương ứng với Li (m);
· a: hệ số hấp thụ riêng tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0);
- Lc: độ giảm tiếng ồn qua vật cản, với giả thiết trên địa hình công trường không có vật cản, Lc = 0; 
[bookmark: _Toc28587411] Từ công thức trên kết hợp với hệ số mức ồn tại nơi cách nguồn phát sinh ồn 1,5m ta tính được mức ồn tại các vị trí khác nhau như sau:


[bookmark: _Toc107322521]Bảng 4. 21. Cường độ gây ồn của từng nguồn trong giai đoạn xây dựng
	TT
	Các phương tiện/ thiết bị
	Mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA)(1)
	Mức ồn cách nguồn (dBA)(2)

	
	
	Khoảng
	Trung bình
	20m
	30m
	50m

	1
	Ô tô tải
	83 - 93
	88
	65,5
	62,0
	57,5

	2
	Máy ủi
	95 - 110
	97,5
	75,0
	71,5
	67,0

	3
	Máy đầm nén (xe lu)
	72 – 82
	77
	54,5
	51,0
	46,5

	4
	Máy trộn bê tông
	74 – 85
	79,5
	57,0
	53,5
	49,0

	5
	Bơm bê tông
	70
	70
	47,5
	44,0
	39,5

	6
	Máy đóng búa 1,5tấn
	82 – 90
	86
	63,5
	60,0
	55,5

	7
	Máy trộn bê tông bằng DO
	78 - 83
	80,5
	58,0
	54,5
	50,0

	8
	Ô tô tải
	83 - 93
	88
	65,5
	62,0
	57,5

	QCVN 24:2016/BYT
	85 dBA

	QCVN 26:2010/BTNMT
	<70 dBA


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán
 (1) – Mackernize, L.Da, 1985; (2) – Tính toán theo công thức tại **)
Từ bảng  trên cho thấy, độ ồn của các phương tiện, máy móc trên công trường cách 1,5m thường dao động trong khoảng 39,5 ÷ 75,0 dBA. Khi lan truyền qua khoảng cách càng xa dần thì mức ồn càng giảm xuống. Ở khoảng cách 50m mức ồn giảm xuống dưới 39,5 – 67,0 dBA.  
Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người lao động cũng như gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn làm giảm năng suất lao động, sức khoẻ của cán bộ, công nhân trong khu vực. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ lớn trong thời gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 
Có thể tóm tắt một số tác hại của tiếng ồn đối với con người như sau: 
- Quấy rối giấc ngủ của con người: Tiếng ồn gây phiền hà rất lớn đối với con người nhất là về ban đêm, trong thời gian con người cần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Thông thường tiếng ồn cứ lặp lại sẽ quấy rối giấc ngủ của con người. Khi đang ngủ, tiếng ồn đánh thức con người dễ làm ức chế tâm, sinh lý, gây cảm giác khó chịu và rất khó ngủ lại. 
- Gây ảnh hưởng tới thính giác: Khi tiếp xúc với tiếng ồn thời gian dài, mức âm cao dễ gây bệnh lãng tai hoặc giảm độ nhạy của thính giác, đôi khi có thể gây điếc, đó chính là bệnh nghề nghiệp thường gặp. Tiếng ồn với cường độ mạnh có thể gây chói tai, đau tai thậm chí thủng màng nhĩ. 
- Ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa: Tiếng ồn ngăn cản khả năng tiết dịch và co bóp của dạ dày. Nếu tiếp xúc lâu có thể gây loét dạ dày. Qua khảo sát tại phân xưởng thử nghiệm máy bay cho thấy ở mức ồn 100 – 150dB ở tần số 50 – 6.400Hz có tới 70% công nhân bị bệnh thần kinh, 24 – 33% đau bao tử trong đó có 10% bị loét và 10% mắc bệnh cao huyết áp. 
- Ảnh hưởng xấu đến truyền dẫn thông tin: âm thanh dùng để trao đổi và đàm thoại rất quan trọng đối với người nghe. Tiếng ồn với mức âm và tần số không thích hợp dễ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường không chỉ trong lĩnh vực nêu trên mà còn ảnh hưởng xấu ngay cả trong việc truyền âm thanh.
Mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đối với sức khỏe của con người có thể được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc107322522]Bảng 4. 22. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số khác nhau
	Mức ồn (dBA)
	Tác động đến người nghe

	0
	Ngưỡng nghe thấy

	100
	Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim

	110
	Kích thích mạnh màng nhĩ

	120
	Ngưỡng chói tai

	130-135
	Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp

	140
	Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên

	145
	Giới hạn mà con người có thể chịu đựng được với tiếng ồn

	150
	Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai

	160
	Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hâu quả nguy hiểm lâu dài


[bookmark: _Toc201975037][bookmark: _Toc196123163]Thực tế, các phương tiện thi công không phải khi nào cũng hoạt động cùng lúc, tiếng ồn phát sinh không liên tục nên ảnh hưởng của tiếng ồn từ quá trình thi công đến khu dân cư là không đáng kể, chủ đầu tư sẽ có biện pháp để giảm thiểu các tác động này.
	Độ ồn từ xe vận chuyển nguyên vật liệu: Tiếng ồn từ xe vận tải có thể đạt từ 82-90 dBA. Mật độ giao thông lớn làm cho độ ồn cao hơn. Nếu vận chuyển vào các giờ cao điểm, buổi trưa, ban đêm thì sẽ gây tác động đến các hộ dân sống dọc đường vận chuyển, nhất là người già và trẻ em.
- Độ rung:
			Rung động trong quá trình thi công chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy móc thi công như máy phối trộn bê tông, vận chuyển nguyên vật liệu. Theo số liệu đo đạc thống kê, mức rung của các thiết bị thi công trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc107322523]Bảng 4. 23. Giới hạn rung của các thiết bị xây dựng công trình
	STT
	Thiết bị thi công
	Mức rung cách máy 10 m
	Mức rung cách máy 30 m
	Mức rung cách máy 60 m

	1
	Máy san ủi
	79
	69
	59

	2
	Máy nén khí
	81
	71
	61

	3
	Máy trộn bê tông
	76
	66
	56

	4
	Máy đầm bê tông
	82
	72
	62

	QCVN 26:2010/BTNMT
	70


(Nguồn: Quy trình ĐTM – Cơ sở lý thuyết và thực tiễn, Nguyễn Quỳnh Hương, 2009)
	Qua các số liệu trong bảng cho thấy mức rung của các máy móc và thiết bị thi công nằm trong khoảng từ 76 - 82dBA đối với các vị trí cách xa 10m so với nguồn rung động. Đối với các vị trí cách nguồn 60m thì mức rung hầu hết đều nhỏ hơn 70dBA (nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn đối với khu vực thông thường thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ 70 dBA). 
	Cũng như bụi và khí thải, tiếng ồn và độ rung phát sinh không liên tục, nhưng đơn vị thi công cũng cần có những biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và bố trí thời gian làm việc hợp lý.
Các tác động của độ rung đối với sức khỏe con người có thể được tóm tắt như sau:
- Tùy thuộc vào một số yếu tố như: thời gian tiếp xúc với nguồn rung, vị trí tác động, đặc tính của nguồn rung và giá trị của các đại lượng động học đặc trưng cho rung động (tần số, độ lệch, vận tốc, gia tốc,...) mà ảnh hưởng của rung động tới cơ thể con người sẽ rất khác nhau.
- Rung động tác động lên cơ thể người có hai loại: rung động toàn thân và rung động cục bộ. Rung động chung (toàn thân thể) làm cho toàn thể cơ thể người dao động, còn rung động cục bộ chỉ làm cho một phần cơ thể người bị rung động. Tác động của rung động toàn thân và rung động cục bộ lên cơ thể người khác nhau.
- Tác hại của rung động toàn thân: Rung động toàn thân thông thường tác động lên người trong tư thế ngồi hoặc đứng. Rung động truyền từ máy qua chỗ tiếp xúc sàn máy, nền nhà, ghế ngồi và từ đó truyền đến người. 
Mức độ tác động của rung động toàn thân lên cơ thể được biểu hiện: con người cảm thấy mệt mỏi và xuất hiện các cảm giác đau đớn khó chịu khác liên quan đến rung động (ngứa, buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, cảm giác chấn động các cơ quan nội tạng,...). Rung động loại này thường làm tăng thêm các tổn thương có trước, nhất là ở cột sống, cơ quan tiêu hoá, hệ tim mạch và thường ít gây các tổn thương trực tiếp. Rung động toàn thân ở tần số cao có thể gây một số rối loạn thần kinh, tuần hoàn tiền đình...
·  Tác hại của rung cục bộ: Rung động cục bộ thường gặp trong các công việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ cầm tay dùng khí nén, dùng điện, như búa khoan, búa tán ri vê, máy mài cầm tay hoặc các máy chạy bằng các động cơ xách tay (như máy mài cưa tay chạy xăng,...). Các thiết bị này thường có tần số rung động 30 - 400 Hz hoặc cao hơn nữa. 
Các rung động có tần số dưới 40 Hz thường gây tổn thương xương và khớp. Làm việc có tiếp xúc với rung động không những có tổn hại ở xương khớp mà còn ở cả cơ bắp, mạch máu. Do phải dùng lực để chống lại sức bật và giữ khối lượng của dụng cụ mà cơ bắp của người công nhân phải căng. Sự căng cơ thường xuyên có thể dẫn đến sự co giật thực sự. 
B. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội
b1. Tích cực
- Tạo việc làm và tăng thu nhập cho các đơn vị, các cá nhân tham gia xây dựng các hạng mục công trình, phát triển dịch vụ.
-  Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và toàn tỉnh. 
-  Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của xã Bình Thạnh Trung nói riêng và huyện Lấp Vò nói chung.
	b2. Tiêu cực
- Mật độ giao thông gia tăng có thể gây ra tai nạn giao thông, làm cản trở việc đi lại của nhân dân trong khu vực.
- Gia tăng áp lực lên kết cấu đường trong thời gian dài gây nên các biến dạng về kết cấu làm yếu nền đường, sụt lún nứt vỡ... làm giảm tốc độ lưu thông trên đường.
- Gây bụi làm giảm khả năng quan sát đường của các lái xe khi tham gia giao thông.
- Gia tăng các tai nạn:
+ Trong quá trình thi công các yếu tố môi trường, cường độ lao động, mức độ ô nhiễm môi trường, tiếng ồn với cường độ cao và nhất là những ngày nắng nóng có khả năng ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ của người công nhân trong quá trình thi công như gây mệt mỏi, đau đầu và ngất.
+ Công việc lắp ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá với mật độ xe cao có thể gây ra các tai nạn lao động, tai nạn giao thông.
- Quá trình thi công xây dựng còn nảy sinh ra các vấn đề an ninh, trật tự xã hội và sức khoẻ cộng đồng khác.
C. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng
Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng dự án chủ yếu tập trung ở những vấn đề sau: 
Tai nạn lao động
Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai nạn do chính các phương tiện này gây ra. 
Các tai nạn lao động như thi công hệ thống cấp điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang đường, gió gây đứt dây điện,... 
Ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động trên công trường. Một vài ô nhiễm tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác dụng có khả năng làm ảnh hưởng nặng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi thậm chí ngất xỉu và cần được cấp cứu kịp thời (thường xảy ra đối với các công nhân nữ hoặc người có sức khỏe yếu).
Sự cố cháy nổ
Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp tồn chứa nhiên liệu, hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các ảnh hưởng về người và của trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 
- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ,… gây ảnh hưởng về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân;
- Các kho chứa nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật (xăng, dầu DO,...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra ảnh hưởng về người, kinh tế và môi trường;
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a. Đối với nước thải sinh hoạt	
Nước thải sinh hoạt của công nhân có lưu lượng không lớn. 
Chủ dự án có các giải pháp để hạn chế ảnh hưởng do nước thải của công nhân, cụ thể như sau:
+ Sử dụng các nhà vệ sinh lưu động, các loại nhà vệ sinh này không được xả nước thải ra ngoài, sau một thời gian đầy các thùng chứa sẽ thuê xe hút hầm cầu hút mang đi xử lý. 
+ Chủ dự án sẽ bố trí 2 nhà vệ sinh di động: 1 bố trí tại nhà điều hành và 1 bố trí tại khu vực thi công, tuần suất hút nước thải xử lý khoảng 2 – 3 ngày.
Đánh giá giải pháp: Biện pháp sử dụng nhà vệ sinh di động là thuận tiện và đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao.
[image: NHÀ VỆ SINH DI ĐÔNG 2 BUỒNG - Nhà Vệ Sinh Toàn Cầu]
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b. Nước thải trong quá trình xây dựng
- Chủ dự án bố trí 2 thùng phi 200 lít để chứa nước rửa dụng cụ tại công trường.
- Thường xuyên kiểm tra nạo vét khơi thông các tuyến thoát nước, không để phế thải gây tắc nghẽn tuyến thoát nước.
- Không tập trung vật tư gần/cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát và rò rỉ nguyên vật liệu vào đường thoát nước;
- Nước thải thi công và nước rửa xe được lắng sơ bộ trước khi thoát vào hệ thống thoát nước của khu vực.
- Dọn dẹp, làm vệ sinh, thu gom vật liệu dư trên công trường đế tránh nước mưa cuốn theo các chất bẫn, gây tắc nghẽn các đường thoát nước; 
Đánh giá giải pháp: Đối với nước thải thi công có độ đục và hàm lượng cao do chủ yếu là đất, cát, vật liệu,… được cho qua hố lắng trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung là hợp lý. 
c. Nước mưa chảy tràn
- Thực hiện thu gom toàn bộ chất thải phát sinh trên bề  mặt diện tích thi công qua đó hạn chế đến mức thấp nhất chất thải bị cuốn theo nước mưa gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận trong khu vực. 
- Xử lý kịp thời các sự cố rò rỉ xăng dầu và vật liệu độc hại (nếu có) do hoạt động thi công gây ra bằng cách sử dụng cát, giẻ lau, các vật liệu thấm dầu chuyên dụng để làm sạch khu vực xăng dầu rò rỉ càng nhanh càng tốt, sau đó thu gom vào thùng chuyên dụng theo đúng quy định.
- Thường xuyên kiểm tra nạo vét khơi thông các tuyến thoát nước, không để phế thải gây tắc nghẽn tuyến thoát nước.
- Vào những ngày mưa to, lưu lượng nước mưa lớn, những bề mặt trũng bị đọng nước sẽ tiến hành đào các rãnh thoát nước để nước mưa thấm rút nhanh ra hố ga thoát nước mưa.
Đánh giá giải pháp: Đối với các giải pháp giảm tiểu do nước mưa chảy tràn là hợp lý.
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a) Giảm thiểu tác động do khí thải phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị thi công
- Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, tải lượng khí thải nhỏ và độ ồn thấp. 
- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị, luôn để máy móc thiết bị hoạt động trong trạng thái tốt nhất, hạn chế tiếng ồn và khói thải ở mức thấp nhất.
- Các xe vận tải không được chở quá tải trọng cho phép với từng loại xe và với tính chất cơ lý của nền đường. 
- Không sử dụng các loại phương tiện vận tải và máy móc thi công có độ ồn lớn và tuyệt đối không hoạt động thi công các hoạt động có phát sinh độ ồn lớn vào các giờ cao điểm và giờ nghỉ ngơi của nhân dân.
- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: khẩu trang, mắt kính khi cần thiết và nón bảo hộ nhằm bảo vệ công nhân khỏi các tác động tiêu cực của bụi đến da, mắt và đường hô hấp, vật dụng rơi trúng đầu;
- Áp dụng các biện pháp thi công phù hợp, cơ giới hóa các thao tác trong quá trình thi công;
- Vận chuyển vật tư đặc biệt là cát với lượng đủ dùng trong thời gian ngắn sau đó tiếp tục vận chuyển thêm, không vận chuyển một lần nhiều vật tư vừa chiếm nhiều diện tích chứa, vừa làm gia tăng độ cao đụn vật tư và vừa làm gia tăng tần suất vận chuyển trong ngày kéo theo đó là gia tăng việc phát sinh bụi từ quá trình vận chuyển đến dân cư dọc đường;
- Tưới ẩm bề mặt đụn cát vào những ngày nắng gắt, nhiều gió để hạn chế phát tán bụi vào môi trường xung quanh với tần suất phun 2 giờ/lần;
- Tuân thủ vận tốc trên các tuyến đường vận chuyển để giảm lượng bụi bốc lên do ma sát với mặt đường;
- Hạn chế nâng đổ vật tư khi trời đang gió mạnh và chọn góc để bốc dỡ sao cho khi nâng thùng xe, thùng xe có thể ngăn cản hướng thổi của gió nhằm hạn chế phát tán bụi do gió, đồng thời để tránh cộng hưởng bụi với nồng độ cao do bốc dỡ và do phát sinh từ bề mặt đụn vật tư;
- Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các phương tiện không chở quá 90% thể tích của thùng xe và phải được phủ kín bằng bạt, tránh tình trạng rơi vãi gạch vụn, cát, đá trên đường vận chuyển làm ảnh hưởng đến mỹ quan đường giao thông và phát sinh bụi ảnh hưởng đến hộ dân sinh sống hai bên đường giao thông và người tham gia giao thông;
	[image: Đóng thùng mui bạt xe tải, đóng thùng mui bạt xe ô tô, đóng thùng xe tải  tại Hà Nội]
	[image: Mua đồ bảo hộ lao động giá rẻ tại Hà Nội ở đâu? chỉ có ở BHLĐ VN]
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b) Giảm thiểu bụi, khí thải tại công trường thi công 
- Dựng vách tole che chắn xung quanh khu vực thi công với chiều cao vách tole 3m để tránh phát tán bụi, giảm ồn đến nhà dân tiếp giáp dự án;
- Sử dụng lưới che chắn để hạn chế bụi phát sinh và các vật tư thi công rơi rớt gây mất an toàn và ảnh hưởng đến công nhân thi công làm việc phía dưới thấp;
- Khuyến khích sử dụng bê tông đã trộn sẵn từ các nhà cung cấp bê tông tươi;
- Tiến hành thi công xây dựng theo đúng tiến độ, đảm bảo các hoạt động thi công diễn ra theo kế hoạch đề ra (trừ trường hợp bất khả kháng), không kéo dài thời gian thi công quá dài gây ô nhiễm lâu dài đến các đối tượng và môi trường xung quanh. Để đảm bảo tiến độ thi công chúng tôi đưa ra các biện pháp
· Cuối giờ làm việc hàng ngày, Ban chỉ huy công trường họp giao ban với cán bộ chủ chốt kiểm điểm công việc trong ngày về tiến độ khối lượng công việc, chất lượng và an toàn lao động, đồng thời bàn giải pháp thực hiện và giao việc cụ thể cho ngày hôm sau; 
· Có kế hoạch cung cấp vật tư, huy động nhân lực, thiết bị hợp lý và kịp thời để đảm bảo quá trình thi công diễn ra thông suốt không bị ngừng trệ;
· Tại trụ sở Nhà thầu thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường thi công, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ, chất lượng kỹ thuật của công trình để có những biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng kỹ thuật công trình.
	Đánh giá giải pháp: Do nồng độ khí thải phát sinh không cao nên các biện pháp này sẽ góp phần giải thiểu các tác động tiêu cực với môi trường không khí, các biện pháp có tính khả thi và dễ thực hiện, không phát sinh nhiều kinh phí và áp dụng thường xuyên tại công trường xây dựng. Đồng thời có tính hiệu quả tức thời và lâu dài.
	[image: https://thepxaydung24h.com/wp-content/uploads/2018/04/ton-mau-hoa-sen.jpg]
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	c) Giải thiểu khói hàn do hàn, cắt kim loại
+ Đối với hoạt động cơ khí, khuyến khích thực hiện ngoài trời đối với những chi tiết hàn, cắt không cố định vị trí thiết bị để đảm bảo không gian thoáng;
+ Đối với môi trường hàn cắt bên trong trang trại, phải đảm bảo các lối ra vào được thông thoáng, không để thiết bị, máy móc che chắn hoặc đóng kín cửa;
+ Yêu cầu công nhân trang bị đầy đủ bảo hộ lao động: mắt kính, mặt nạ bảo hộ, khẩu trang, giày bảo hộ,…khi thực hiện hàn, cắt;
+ Quy định thời gian nghỉ giữa ca cho công nhân. Cụ thể, sau 2 giờ hàn được phép nghỉ giải lao 15 phút. Hoặc cho phép công nhân nghỉ ngơi 5 – 10 phút sau mỗi mối hàn hoàn thành. Đặc biệt là trong quá trình lắp đặt thiết bị, máy móc.
	Đánh giá giải pháp: Các giải pháp đưa ra hoàn toàn khả thi, có thể dễ dàng thực hiện và không tốn kém nhiều chi phí. Các giải pháp đều là giải pháp quản lý nhưng có hiệu quả cao, có khả năng áp dụng lâu dài suốt quá trình thi công dự án.
[bookmark: _Toc107305967]4.1.2.3. Về rác thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
a. Chất thải rắn sinh hoạt: 
+ Lập nội quy công trường yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi.
+ Hàng ngày nhà thầu phải thu gom toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh trên công trường xây dựng về tập trung tại kho chứa rác (rác được phân loại và để đúng vị trí).
+ Chất thải sinh hoạt được chuyển giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý.
+ Trang bị 04 thùng rác (loại 120 lít), ghi nhãn “Chất thải sinh hoạt” đặt ở công trường để thu gom rác thải sinh hoạt.
+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định.
	 Đánh giá giải pháp: Giải pháp khả thi và phù hợp giúp giải quyết triệt để chất thải rắn sinh hoạt.
b. Chất thải rắn xây dựng: 
		- Tất cả các chất thải xây dựng bao gồm: gạch, đá, xi măng, sắt thép…sẽ được phân loại và tái sử dụng vào các mục đích khác hoặc bán phế liệu. Các chất thải còn lại không sử dụng được sẽ được san lấp mặt bằng.
+ Thép, gỗ: Thu gom về 1 vị trí và sắp xếp gọn gàng để sử dụng lại cho mục đích thi công công trình của nhà thầu;
+ Bê tông thừa vón cục, đất, đá, cát, gạch vụn: Thu gom tái sử dụng để san nền cho sân, đường của dự án cùng với xà bần;
+ Sắt, thép thừa, đinh tán từ quá trình phá dỡ công trình và trong quá trình thi công thu gom để dọc theo vách kho chứa vật tư để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Riêng đinh tán thu gom vào các thùng chứa để tránh dẫm phải gây nguy hiểm và bán cho cơ sở thu mua phế liệu;
+ Bao bì xi măng: thu gom gọn vào một góc trong kho chứa vật tư xi măng, định kỳ bán cho đơn vị thu mua bán phế liệu. 
	Đánh giá giải pháp: Giải pháp khả thi và phù hợp có thể tái sử dụng cao, tận dụng chất thải vào mục đích cần thiết vừa không gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.
c. Chất thải nguy hại
· Chủ dự án yêu cầu nhà thầu xây dựng quản lý theo đúng quy định đối với chất thải nguy hại như thu gom vào thùng chứa có nắp đậy kín, tránh tràn đổ ra bên ngoài và lưu giữ tạm trong lán trại xây dựng, sau đó thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại đưa đi xử lý theo đúng quy định.
· Vị trí lưu chứa được bố trí tại khu vực lán trại, khi hoàn thành công trình, chất thải nguy hại này chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý.
· Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thu gom chất thải nguy hại đúng nơi quy định;
Đánh giá giải pháp: Đây là giải pháp bắt buộc thực hiện với các hoạt động có phát sinh chất thải nguy hại.
[bookmark: _Toc107305968]4.1.2.4. Về ô nhiễm ồn, rung
a) Giảm thiểu tác động do tiếng ồn 
· Bố trí lịch làm việc của các phương tiện so-le nhau về thời gian hoặc không gian làm việc nhằm hạn chế tác động cộng hưởng của tiếng ồn;
· Không vận hành liên tục máy móc trong thời gian kéo dài trên 4 giờ, do các thiết bị sử dụng thi công có cường độ ồn cao;
· Tránh hoạt động máy móc vào các khoảng thời gian như nghỉ trưa, ban đêm để tránh gây phiền nhiễu đến các đối tượng xung quanh;
· Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân vận hành máy móc, thiết bị có cường độ ồn lớn;
· Có kế hoạch thường xuyên trong việc theo dõi, bảo trì các thiết bị thi công trên công trường (kiểm tra độ mòn chi tiết, thường kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng của các thiết bị lắp đặt); đồng thời không sử dụng các loại thiết bị đã cũ;
· Quản lý tốt sinh hoạt của công nhân xây dựng, tránh gây ồn ào, làm mất trật tự trong thời gian nghỉ ngơi của cộng đồng địa phương.
b) Giảm thiểu tác động do độ rung
· Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như: kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,…
· Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su…), sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,…
Đánh giá giải pháp: Các giải pháp trên đều có tính khả thi và hạn chế được các tác động do các nguồn ồn và rung gây ra mà không tốn nhiều kinh phí. Tuy chưa thực sự giảm thiểu tác động đến mức thấp nhất các tác động nhưng đó cũng là những giải pháp khả thi nhất mà dự án có thể áp dụng trong quá trình thi công do những hạn chế nhất định
[bookmark: _Toc107305969]4.1.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 
a) [bookmark: _Toc365360449][bookmark: _Toc318805892]Giảm thiểu tác động từ nhiệt 
Bố trí thời gian thi công và nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế thi công trong những ngày nắng nóng hoặc bố trí công việc phù hợp vào những lúc nắng nóng. Trong trường hợp bắt buộc phải thi công trong điều kiện nắng nóng, đơn vị thi công sẽ được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt như: nón, quần áo, găng tay, khẩu trang, nước uống,...
Đối với tác động từ nhiệt/hơi nóng do quá trình trải nhựa đường:
· Trang bị ủng, găng tay, bịt mặt, áo quần bảo hộ,... cho công nhân để tránh ảnh hưởng bởi nhiệt, khí và tai nạn lao động có thể xảy ra như bỏng, cháy...
· Ngoài ra, trong hoạt động trải nhựa có sử dụng các loại máy móc, thiết bị và vận chuyển do đó đơn vị thi công cần kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trước khi tiến hành thi công;
 Đánh giá giải pháp: Các giải pháp được đề xuất có tính khả thi và dễ thực hiện, không phát sinh nhiều kinh phí và áp dụng tại công trường xây dựng.
b) [bookmark: _Toc365360450]Giảm thiểu tác động tiêu cực đến xã hội
· Để bảo đảm trật tự, an ninh, nhà thầu sẽ cung cấp một danh sách các công nhân làm việc tại dự án, kết hợp với chính quyền địa phương để quản lý công nhân;
· Tuyển công nhân địa phương có thể giúp làm giảm xung đột tiềm năng;
· Trong giai đoạn xây dựng, nhà thầu thi công chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu đã đưa ra dưới sự giám sát của chủ dự án và các cơ quan chức năng.
· Đảm bảo các hoạt động lưu thông của các phương tiện, người dân tại khu vực:
+ Tuân thủ Kế hoạch kiểm soát giao thông do nhà thầu lập. Kế hoạch này bao gồm: Thiết bị kiểm soát giao thông do nhà thầu đề xuất sử dụng cho công trình; Biển báo kiểm soát giao thông bao gồm vị trí và mô tả biển báo; Cách thức và thời gian nhà thầu dự kiến sử dụng các nhân viên điều khiển giao thông; các phương tiện và thiết bị kiểm soát giao thông ban đêm và ngoài giờ làm việc.
+ Thông báo thời gian thi công và các quy định đối với người và phương tiện qua lại khu vực công trường.
+ Các xe máy móc thi công trên đường phải có đầy đủ thiết bị an toàn, khi hết ca làm việc xe máy, thiết bị phục vụ thi công phải được tập kết vào bãi.
+ Hạn chế phương tiện tập trung cùng một thời điểm;
+ Bố trí người điều hành giao thông tại các khu vực phương tiện ra vào công trình;
+ Hạn chế tần suất, mật độ phương tiện vận tải trong giờ cao điểm, tại các điểm giao cắt hay tuyến đường có mật độ giao thông cao như: đường Ngô Quyền,…
+ Quy định tốc độ xe ra vào khu vực dự án;
· Giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp:
+ Khi tiến hành triển khai dự án chủ dự án có kế hoạch thông báo tiến động và thời gian thi công tới cộng đồng dân cư tại khu vực.
Đánh giá giải pháp: Các vấn đề xã hội thường là vấn đề khó, vượt tầm kiểm soát của chủ đầu tư vì thường xảy ra ngoài giờ làm và ngoài khu vực dự án. Do đó, điều quan trọng là ý thức tự chủ của công nhân. Tuy nhiên, phía chủ dự án sẽ cố gắng tạo điều kiện để hạn chế tối đa các vấn đề không hay xảy ra.


c) Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ra, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng
[bookmark: _Toc365360460]Biện pháp an toàn lao động
Công tác tổ chức an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng cần được coi như công tác tổ chức sản xuất trong xây dựng. Nếu trong quá trình thi công xây dựng, khâu an toàn lao động chú ý không đúng mức, xảy ra tai nạn cho người lao động, người chỉ huy không chỉ bị kỷ luật mà còn có thể bị truy tố trước pháp luật nếu tai nạn nghiêm trọng, do vậy khâu tổ chức an toàn trong thi công xây dựng vô cùng quan trọng. Vì vậy, nhà thầu thi công cũng như công nhân lao động đều phải tuyệt đối chấp hành các quy định về an toàn lao động cụ thể:
- Các loại máy móc thiết bị phải có lý lịch kèm theo và thường xuyên được kiểm tra công tác an toàn, các thông số kỹ thuật. 
- Khi thi công phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp lao động trên công trường. Tập huấn về việc giữ an toàn lao động cho người chỉ huy và công nhân. Bên cạnh đó, cũng phải đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho công nhân. Trong những trường hợp xảy ra sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn.
- Xây dựng các nội quy chung của toàn công trường như quy định về thời gian làm việc, trang phục lao động,... cũng như nội quy riêng cho từng công tác.
- Công tác tuyên truyền giáo dục tất cả các nội quy trên công trường, đặc biệt là nội quy về an toàn lao động cho công nhân như quy định về sử dụng máy móc,... đều phải được phổ biến đến từng công nhân đang làm việc trên công trường. 
- Các khu vực nguy hiểm phải được cắm biển báo nguy hiểm. 
[bookmark: _Toc365360461]Biện pháp phòng cháy chữa cháy
· Áp dụng các tiêu chuẩn về phòng cháy khi thiết kế và thi công các công trình tạm trên công trường;
· Có các nội quy, các biển báo nghiêm cấm dùng lửa ở những nơi cấm lửa, hoặc gần chất dễ cháy. Cấm hàn hồ quang, hàn hơi ở khu vực có xăng dầu, có các chất dễ cháy nổ. Cấm sử dụng điện đun nấu không đúng quy định;
· Tất cả các nơi làm việc đều phải có phương tiện và dụng cụ chữa cháy phổ thông như bình chữa cháy, thùng cát, bể nước, các khâu móc giật,… Tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy an toàn phòng cháy, các pháp lệnh phòng cháy, chữa cháy của nhà nước, có các hình thức khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh.
[bookmark: _Toc107305970]4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
[bookmark: _Toc107305971]4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
[bookmark: _Toc44862586][bookmark: _Toc11801973][bookmark: _Toc520476111][bookmark: _Toc497171372][bookmark: _Toc497171164][bookmark: _Toc497006374][bookmark: _Toc488411240][bookmark: _Toc444165734][bookmark: _Toc452387709][bookmark: _Toc398231486]Tóm tắt các nguồn thải trong quá trình hoạt động của Dự án như sau:  


[bookmark: _Toc107322524]Bảng 4. 24. Nguồn gây tác động môi trường chính từ Dự án
	[bookmark: _Toc44862587]Nguồn gây tác động
	Hoạt động phát sinh

	Bụi và khí thải
	Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, hoạt động giao thông nội bộ
Khí thải từ hoạt động của lò hơi
Khí thải phát sinh do quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ từ hệ thống thoát nước thải, nước mưa, khu tập kết chất thải rắn
Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng
Bụi từ các khâu của quá trình sản xuất: nhập, xuất nguyên liệu, chế biến gạo, ép trấu

	Nước thải
	- Hoạt động sinh hoạt của 30 nhân viên, cán bộ làm việc tại dự án
- Nước mưa chảy tràn

	Chất thải rắn thông thường
	- Chất thải rắn sinh hoạt của 30 công nhân
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: vỏ trấu, bao bì, …

	Chất thải nguy hại
	- Hoạt động bảo dưỡng, sữa chữa và vệ sinh thiết bị, máy móc
- Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt và khu văn phòng: Bóng đèn huỳnh quang, pin ắc quy thải, giẻ lau dính dầu mỡ, hộp mực in thải,…


[bookmark: _Toc107322525]Bảng 4. 25. Đối tượng và quy mô bị tác động
	Stt
	Đối tượng bị tác động
	Quy mô tác động

	1
	Môi trường không khí
	Công nhân viên làm việc trực tiếp tại dự án

	2
	Môi trường nước 
	- Trong trường hợp nước thải, chất thải rắn của dự án không được xử lý đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt khu vực (kênh Lấp Vò) và môi trường nước dưới đất khu vực.

	3
	Môi trường đất
	- Trong trường hợp nước thải, chất thải rắn của dự án không được xử lý đúng quy định sẽ gây ô nhiễm, gây phú dưỡng đất ven khu vực dự án. 

	4
	Sinh hoạt của cán bộ và công nhân
	- Ô nhiễm nguồn nước mặt: kênh Lấp Vò
- Ô nhiễm không khí khu vực dự án.
- Mất cảnh quan tại dự án.

	5
	Cảnh quan khu vực
	- Khu vực dự án và lân cận.

	6
	Kinh tế - xã hội
	- Kinh tế xã hội khu vực.
- Đời sống của người dân, lao động tại dự án và xung quanh dự án  
- Hệ thống cơ sở hạ tầng và giao thông khu vực: đường liên xã, thị trấn


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
[bookmark: _Toc107305972]4.2.1.1 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn liên quan đến chất thải 
A. Đánh giá, dự báo tác động của nguồn phát sinh chất thải lỏng
a1 Nguồn phát sinh
	- Nước thải sinh hoạt của công nhân;
	- Nước mưa chảy tràn;
a2. Thành phần và tải lượng
	* Đối với nước thải sinh hoạt:
Lưu lượng nước thải của dự án được tính cho 30 nhân viên làm việc tại nhà máy. Theo TCXDVN 33:2006 về Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế quy định tiêu chuẩn cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt của cơ sở sản xuất công nghiệp lấy bằng 45 lít/người/ca. Lưu lượng nước thải được tính như sau:
Qsh= 30 (người) x 45 (lít/người.ca) = 1.350 lít/ngày ≈ 1,35 m3/ngày. 
Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc107322526]Bảng 4. 26. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt
	STT
	Thành phần gây ô nhiễm
	Đơn vị
	Nồng độ
	QCVN 14:2008/BTNMT
(Cột A)

	1
	pH
	-
	6,8 – 7,8
	5 – 9

	2
	SS
	mg/l
	100 – 220
	50

	3
	BOD
	mg/l
	110 – 250
	30

	4
	N-Nitrat
	mg/l
	20 – 40
	30

	5
	Photphat (PO43-)
	mg/l
	4 – 8
	6

	6
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	106 – 108
	3.000


(Nguồn: Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Trần Văn Nhân và Ngô Thị Nga, 2000)
Nước thải sinh hoạt có hàm lượng các chất hữu cơ dễ phân hủy cao, khi không được thu gom và xử lý phù hợp, chúng sẽ phân hủy gây mùi và sinh ra các khí độc như H2S, NH3, mercapthane (RSH),… Ngoài ra, nước thải sinh hoạt còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng như: nitơ, photpho và đặc biệt là các vi sinh vật, vi trùng gây bệnh cho người.
Nhận xét: Tuy lưu lượng phát sinh thấp nhưng vì có hàm lượng chất ô nhiễm cao, nếu không được thu gom và xử lý hợp lý theo đúng quy định nước thải sinh hoạt sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt xung quanh khu vực dự án, gây mùi ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí. Ngoài ra, nước thải sinh hoạt còn chứa nhiều vi sinh vật, vi trùng gây bệnh cho con người.
* Đối với nước mưa chảy tràn:
- Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn vào khu vực Dự án có thể được xác định theo công thức thực nghiệm sau: 

Trong đó:
· : lưu lượng nước mưa (lít/s);
· t: thời gian dòng chảy mưa (phút), giả sử cơn mưa kéo dài 150 phút, chọn trong khoảng 150 – 180 phút theo mục 3.8 của TCXDVN51:2008/BXD.
· P: chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), P = 2;
· A, C, b, n: tham số xác định theo điều kiện mưa;
· Cdc: hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán: Cdc = 0,75 đối với mái nhà.
Tra theo phụ lục II của TCXDVN 51:2008/BXD, có được các giá trị theo bảng sau sau:
[bookmark: _Toc107322527]Bảng 4. 27. Giá trị tính toán lưu lượng nước mưa
	Cdc
	A
	C
	b
	n
	P

	Mặt đường atphan: 0,75
Mái nhà, bê tông: 0,75
Mặt cỏ, vườn: 0,32 (độ dốc 1 – 2%)
	9.150
	0,53
	28
	0,97
	2


(Nguồn: Phụ lục II, TCXDVN 51:2008/BXD)
[bookmark: _Toc107322528]Bảng 4. 28. Lưu lượng nước mưa chảy tràn tại dự án trong giai đoạn vận hành
	Bề mặt chảy tràn
	Diện tích (ha)
	Lưu lượng (lít/giây)
	Lưu lượng (m3/giờ)

	Nước mưa chảy tràn trên mái tole của các công trình dự án
	2,60195
	135,89
	489,2


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán)
Kết luận: Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn vận hành của dự án tác động thấp đến môi trường xung quanh cũng như điều kiện vệ sinh môi trường khu vực dự án và lân cận. Tuy nhiên, nước mưa chảy tràn khi qua các bề mặt sẽ lôi kéo bụi, đất, cát, đá,.. vào nguồn nước mặt xung quanh làm tăng độ đục và hàm lượng các chất hữu cơ. Do đó,  cần có biện pháp thu gom thích hợp để giảm thiểu tác động tới môi trường và dự án.
* Đối với nước thải từ hệ thống xử lý khí thải
Nguồn thải này chủ yếu bị ô nhiễm độ đục do có hàm lượng chất lơ lửng cao. Tuy nhiên, lượng nước này sẽ được tuần hoàn liên tục về tháp rửa khí và sẽ được xả bỏ định kỳ với lưu lượng nước thải tính khoảng 2m3/lần/tháng.
* Nước thải từ bồn xử lý khí thải lò hơi
Theo tính toán tại chương 1, nước cấp cho bồn xử lý khí thải lò hơi là 1m3. Bồn xử lý khí thải định kỳ được thay 1 tháng/lần, lượng nước thải tối đa 0,8m3/lần xả. Lượng nước thải phát sinh từ quá trình xử lý khí thải lò hơi không phát sinh hàng ngày mà lượng nước này sẽ định kỳ xả thải phụ thuộc vào chất lượng khí thải sau xử lý. Lưu lượng nước thải bỏ từ quá trình này khoảng 0,8m3/tháng. Nước thải này có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao nên cần được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.
* Nước xả cặn lò hơi	
Nước cấp cho hoạt động xả cặn lò sấy 2 lần/năm. Thể tích nước cấp cho hoạt động xả cặn chiếm 1/3 thể tích của lò tương đương 2m3/lần xả. Thành phần nước thải chủ yếu là chất rắn lơ lửng, do đó cần được xử lý trước khi thải ra môi trường.
a3. Phạm vị tác động
- Môi trường nước mặt nguồn tiếp nhận trực tiếp là kênh Lấp Vò tiếp nhận toàn bộ nước thải của dự án. 
- Môi trường đất bên trong và bên ngoài khu vực dự án. 
a4. Đối tượng bị tác động: điều kiện vệ sinh và chất lượng môi trường nước mặt trong khu vực;
a5. Khả năng phục hồi của các đối trượng bị tác động
		Căn cứ vào thành phần và tính chất các loai nước thải nếu không được xử lý hoặc xử lý không được triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất khu vực tiếp nhận,… Vì vậy, Chủ dự án cần phải có các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận.
[bookmark: _Toc107322529]Bảng 4. 29. Bảng tổng hợp mức độ tác động của nguồn gây ô nhiễm nước trong giai đoạn dự án hoạt động
	Nguồn gây ô nhiễm
	Đối tượng ảnh hưởng
	Mức độ tác động

	Nước thải sinh hoạt 
 1,35 m3/ngày
	Điều kiện vệ sinh môi trường
	Tác động thấp

	
	Chất lượng môi trường nước mặt của kênh
	

	Nước mưa chảy tràn 489,2 m3/giờ
	Điều kiện vệ sinh môi trường
	Tác động thấp

	
	Chất lượng môi trường nước mặt của kênh
	

	Nước thải từ hệ thống xử lý khí  2 m3/lần/tháng
	Chất lượng môi trường nước mặt của kênh
	Tác động thấp

	Nước thài từ bồn xử lý khí thải lò hơi 0,8 m3/lần/tháng
	Chất lượng môi trường nước mặt của kênh
	Tác động thấp

	Nước xả cận lò hơi 2 m3/lần/năm
	Chất lượng môi trường nước mặt của kênh
	Tác động thấp


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
B. Đánh giá, dự báo tác động của nguồn phát sinh bụi, khí thải
b1. Nguồn phát sinh 
+ Bụi, khí thải từ hoạt động các phương tiện giao thông tại khu vực dự án;
+ Bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất;
+ Khí thải từ máy phát điện;
+ Mùi hôi từ quá trình tập kết rác thải, hệ thống xử lý nước thải.
[bookmark: _Toc107322530]Bảng 4. 30. Các nguồn gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn dự án hoạt động
	STT
	Nguồn phát sinh
	Khía cạnh môi trường

	1 
	- Hoạt động vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm 
	- Bụi và khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu

	2 
	- Hoạt động nhập nguyên liệu 
	- Bụi phát sinh do va đập với các bề mặt tiếp xúc

	3 
	- Hoạt động sản xuất 
	- Bụi, khí thải

	4 
	- Điểm tập kết rác thải, khu xử lý nước thải
	- Mùi phát sinh từ quá trình phân hủy các chất thải


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
b2. Thành phần và tải lượng
b2.1.Bụi, khí thải phát sinh từ quy trình sản xuất của dự án
· Đối với quy trình sản xuất chế biến gạo:
Nguồn phát sinh: 
+ Bụi phát sinh từ công đoạn nhập liệu, hệ thống sấy, hệ thống xay xát, đánh bóng thành phần chủ yếu bụi và cám.
+ Khí thải phát sinh từ hệ thống sấy lò hơi.
Đối tượng bị tác động: chủ yếu phát sinh bên trong nhà xưởng, tác động đáng kể đến công nhân lao động nếu tiếp xúc lâu dài nếu không có biện pháp giảm thiểu.
Phạm vi tác động: Môi trường không khí bên ngoài nhà xưởng có thể bị ảnh hưởng do bụi phát tán qua các khe thông gió và hệ thống quạt hút gió nhà xưởng nhưng mức độ ảnh hưởng thấp, không đáng kể. Do môi trường không khí bên ngoài khá thông thoáng nên bụi dễ bị pha loãng vào môi trường xung quanh.
· Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn sấy lò hơi
Sử dụng lò hơi đốt trấu sẽ phát sinh khói thải do quá trình đốt trấu. Trong khói thải thường chứa các chất gây ô nhiễm không khí như: bụi than (C), dioxit lưu huỳnh (SO2), Oxít Nitơ (NOX), Oxít Cacbon (CO), Hydrocacbon tổng (THC). Trong đó bụi, CO có nồng độ và tải lượng rất cao. 
[bookmark: _Toc107322531]Bảng 4. 31. Đặc tính kỹ thuật của lò hơi
	Thông số
	Đặc tính kỹ thuật

	Công suất 
	Lò hơi 5 tấn/h 

	Công nghệ hoạt động
	Lò hơi hoạt động chủ yếu dựa vào nhiệt lượng sinh ra của nhiên liệu, biến thành nhiệt năng của hơi nước. Hơi này được cung cấp cho các quá trình công nghiệp như gia nhiệt cho không khí để sấy 

	Áp suất thiết kế
	10 kg/cm2

	Nhiệt độ nước cấp
	80oC

	Nhiên liệu đốt
	Trấu 

	Tiêu hao nhiên liệu
	21,43 tấn/ngày


(Nguồn: Công ty Cổ phần Lương Thực thái An) 
Nhiên liệu sử dụng đốt cho lò hơi là trấu rời, tổng khối lượng trấu rời sử dụng cho lò hơi 5 tấn/h: B = 21,43 tấn trấu/ngày  = 2.143 kg/giờ.
Theo sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường tiểu thủ công nghiệp – xử lý khói thải lò hơi của sở Khoa học Công nghệ TP.HCM thì công thức toán tính lưu lượng khí thải cho lò hơi dùng nhiên liệu trấu như sau:
L = B x [ VO20 + ( - 1)VO ] × (273 + t)/273
	= 2.143×[4,23+(1,4-1)×3,43]×(273+200)/273
				 20.800 (Nm3 khí thải/giờ)
Trong đó: 
- B 	: lượng trấu đốt trong 1 giờ 
- VO20	: khói sinh ra khi đốt 1 kg trấu, lấy bằng 4,23 m3/kg
-  	: hệ số dư khí, lấy  = 1,4
- VO 	: lượng không khí cần để đốt 1 kg trấu, lấy bằng 3,43 m3/kg
- T  	: nhiệt độ khói thải, lấy t = 200oC
· Tính toán tải lượng khí thải lò hơi của dự án
[bookmark: _Toc107322532]Bảng 4. 32. Thành phần lớn nhất của các yếu tố hóa học trong trấu
	Nhiên liệu
	Clv
	Hlv
	Olv
	Slv
	Nlv
	A
	W

	% yếu tố
	37,13
	4,12
	31,6
	0,05
	0,36
	15
	9,00


(Nguồn: “GS TS Trần Ngọc Chấn – NXB Khoa Học Kỹ Thuật –Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3. Chương 12 –  mục 12.2”)
Chú thích các thông số thành phần hóa học nhiên liệu:
Clv, Hlv, Olv, Slv: là hàm lượng Carbon, Hydro, Oxy, lưu huỳnh làm việc có trong nhiên liệu
A: là hàm lượng tro xỉ trong nhiên liệu
W: là hàm lượng nước trong nhiên liệu
Các thông số tính toán đều là giá trị cao nhất
Lượng không khí khô lý thuyết cần cho quá trình cháy:
Vo = 0,089 Clv + 0,264 Hlv – 0,0333 (Olv – Slv)
= 0,089×37,13 + 0,264×4,12 – 0,0333×(31,6 – 0,05) = 3,34 Nm3/kgNL
Lượng không khí ẩm lý thuyết cần cho quá trình cháy:
Va = (1+0,0026d)Vo  = (1 + 0,0026×17)×3,34 = 3,49 Nm3/kgNL
(ở t = 30oC; φ = 65% → d = 17 g/kg)
Lượng không khí ẩm thực tế với hệ số thừa không khí α = 1,2 ÷ 1,6 (chọn 1,4)
Vt = aVa = 1,4×3,49 = 4,89 Nm3/kgNL
· Đối với lò hơi tầng sôi 5 tấn/giờ 
(1) Tính toán lượng các khí trong sản phẩm cháy trên khối lượng nhiên liệu 
Lượng khí SO2 trong sản phẩm cháy (SPC):
VSO2 = 0,683×10-2Slv = 0,683×10-2×0,05 = 0,00034 Nm3/kgNL
Lượng khí CO trong SPC với hệ số cháy không hoàn toàn về hóa học và cơ học (η = 0,0015):
VCO = 1,865×10-2 ηClv = 1,865×10-2×0,0015×37,13 = 0,00103 Nm3/kgNL
Lượng CO2 trong SPC:
VCO2 = 1,853×10-2 (1-η)Clv = 1,853×10-2×(1-0,0015)×37,13 = 0,687 Nm3/kgNL
Lượng hơi nước trong SPC:
VH2O = 0,111Hlv + 0,0124Wlv + 0,0016dVt = 0,111×4,12 + 0,0124×9 + 0,0016×17×4,89 = 0,702 Nm3/kgNL
Lượng khí N2 trong SPC:
VN2  = 0,8×10-2Nlv + 0,79Vt = 0,8×10-2 x 0,36 + 0,79×4,89 = 3,866 Nm3/kgNL
Lượng khí O2 trong không khí thừa:
VO2 = 0,21(α -1)×Va = 0,21 (1,4 -1)×3,49 = 0,293 Nm3/kgNL
(2) Tính toán tải lượng các khí trong sản phẩm cháy (SPC)
Lượng khí SO2 với ρSO2 = 2,926 kg/m3 chuẩn:
MSO2 = (103VSO2BρSO2)/3600 = (103×0,00034×2.143×2,926)/3600 = 0,59 g/s
Lượng khí CO với ρCO  = 1,25 kg/m3 chuẩn:
MCO =  (103VCOB ρCO)/3600 = (103×0,00103×2.143×1,25)/3600 =0,77 g/s
Lượng khí CO2 với ρCO2 = 1,977 kg/m3chuẩn:
MCO2 = (103VCO2B ρCO2)/3600 = (103×0,687×2.143×1,977)/3600 = 808,5 g/s
Lượng tro bụi với hệ số tro bay theo khói a = 0,1 ÷ 0,85 (a = 0,5):
Mbụi = 10aAB/3600 = 10×0,5×15×2.143/3600 = 44,6 g/s
Lượng NOx với ρNOx = 2,054 kg/m3 chuẩn:
LNOx = 3,953×10-8×(B×Qp)1,18 = 4,17 m3kg/h 
Trong đó:
B1: lượng nhiên liệu tiêu thụ của lò hơi 5 tấn/h lắp mới 2.143 kg/h
Qp: Nhiệt năng của nhiên liệu rắn được xác định theo công thức Mendeleev
Qp = 81 Clv + 246 Hlv – 26 (Olv – Slv) – 6W 
      = 81×37,13 + 246×4,12 – 26×(31,6 – 0,05) – 6 ×9 = 3.147  kcal/kgNL
Quy đổi ra m3 chuẩn/kg NL:
VNox = (LNox/B ρNox) = 4,17/(2.143×2,054) = 0,00095Nm3/kgNL
Thể tích N2 tham gia vào phản ứng NOx
VN2(Nox) = 0,5VNox = 0,5×0,00095 = 0,000475 Nm3/kgNL
Thể tích khí O2 tham gia vào phản ứng NOx
VO2(Nox) = VNox = 0,00095Nm3/kgNL
Tải lượng khí NOx:
MNOx = (103×LNOx)/3.600 = (103×4,17)/3.600 = 1,16 g/s
(3) Tính toán tổng lưu lượng khói
Lượng SPC tổng cộng ở điều kiện chuẩn trên khối lượng nhiên liệu:
VSPC = VSO2+ VCO+ VCO2+ VH2O + VN2 + VO2 +VNOx – VN2(NOx) – VO2(NOx)
       = 0,00034 + 0,00103 + 0,687 + 0,702 + 3,866 + 0,293 + 0,00095 - 0,000475 - 0,00095=  5,548895Nm3/kgNL
Lưu lượng khói (SPC) ở điều kiện chuẩn:
LC = VSPC×B/3600 = 5,548895×2.143/3600 = 3,3 Nm3/s
Lượng khói (SPC) ở điều kiện thực tế (tkhói = 200):
LT = LC(273+tkhói)/273 = 3,3 (273+ 200)/273 = 5,72 m3/s
(4) Tính toán nồng độ các khí trong khói thải
Nồng độ SO2 phát thải trong khói
CSO2 = MSO2/LT =0,59×1.000/5,72= 103,1 mg/m3
Nồng độ CO phát thải trong khói
CCO = MCO/LT = 0,77×1.000/5,72= 134,6 mg/m3
Nồng độ CO2 phát thải trong khói
CCO2 = MCO2/LT = 808,5×1.000/5,72= 141.346,2 mg/m3
Nồng độ NOx phát thải trong khói
CNOx = MNOx/LT = 1,16×1.000/5,72= 202,8 mg/m3
Nồng độ bụi phát sinh trong khói
Cbụi = Mbụi/LT = 44,6×1.000/5,72= 7.797,2 mg/m3
(Nguồn: “GS TS Trần Ngọc Chấn – NXB Khoa Học Kỹ Thuật –Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3. Chương 12 –  mục 12.2”)
[bookmark: _Toc107322533]Bảng 4. 33. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi
	STT
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ (mg/m3)
Trước xử lý
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (mg/Nm3)

	1
	Bụi
	7.797,2
	200

	2
	SO2
	103,1
	500

	3
	NOx
	202,8
	850

	4
	CO
	134,6
	1000


Nhận xét: Qua kết quả so sánh ở bảng trên cho thấy khí thải lò hơi có mức ô nhiễm bụi rất cao, vượt giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B.
· Tác động của khí thải lò hơi chưa xử lý
Tác động của khí thải lò hơi đến hoạt động sản xuất kinh doanh và dân cư bên ngoài:
Với lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm cao trong khí thải nếu không có biện pháp quản lý, xử lý hiệu quả sẽ gây ra những tác động rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:
· Khói thải làm ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, làm giảm hiệu suất lao động, tăng bệnh tật cho công nhân và người dân khu vực.
· Khói thải ô nhiễm ảnh hưởng đến các nhà máy xung quanh và người dân trong vùng, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn với công nhân nhà máy xung quanh và người dân, gây khó khăn trong sản xuất.
Tác động của bụi tro và mồ hóng
Bụi có thể là nguyên nhân gây kích thích cơ học gây khó khăn cho các hoạt động của phổi, chúng có thể gây nên các bệnh về đường hô hấp. Nói chung bụi tro và mồ hóng ảnh hưởng đến sức khỏe con người như gây bệnh hen suyển, viêm cuống phổi, bệnh khí thủng và bệnh viêm cơ phổi. Bụi góp phần chính vào ô nhiễm do hạt lơ lửng và các sol khí, có tác dụng hấp thụ và khuyếch tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ trong suốt của khí quyển, tức là làm giảm bớt tầm nhìn. Loại ô nhiễm này hiện là vấn đề ô nhiễm không khí thành thị nghiêm trọng nhất, các nghiên cứu cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa ô nhiễm không khí hạt và sự tử vong, làm giảm năng suất cây trồng, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông đường bộ.
Tác hại của khí SO2
Khí SO2 là loại khí không màu, không cháy, có vị hăng cay, do quá trình quang hoá hay do sự xúc tác khí SO2 dễ dàng bị oxy hoá và biến thành SO3 trong khí quyển. Khí SO2, SO3 gọi chung là SOx, là những khí thuộc loại độc hại không chỉ đối với sức khoẻ con người, động thực vật, mà còn tác động lên các vật liệu xây dựng, các công trình kiến trúc. Chúng là những chất có tính kích thích, ở nồng độ nhất định có thể gây co giật ở cơ trơn của khí quản. Ở nồng độ lớn hơn sẽ gây tăng tiết dịch niêm mạc đường khí quản. Khi tiếp xúc với mắt chúng có thể tạo thành axit. SOx có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua các cơ quan hô hấp hoặc các cơ quan tiêu hóa sau khi được hòa tan trong nước bọt. Và cuối cùng chúng có thể xâm nhập vào hệ tuần hoàn. Khi tiếp xúc với bụi, SOx có thể tạo ra các hạt axit nhỏ, các hạt này có thể xâm nhập vào các huyết mạch nếu kích thước của chúng nhỏ hơn 2 -3 µm. SO2 có thể xâm nhập vào cơ thể của người qua da và gây ra các chuyển đổi hóa học, kết quả của nó là hàm lượng kiềm trong máu giảm, amoniac bị thoát qua đường tiểu và có ảnh hưởng đến tuyến nước bọt.
Hầu hết dân cư sống quanh khu vực nhà máy có nồng độ SO2, SO3 cao đều mắc bệnh đường hô hấp. SOx bị oxy hóa ngoài không khí và phản ứng với nước mưa tạo thành axit sulfuric hay các muối sulfate gây hiện tượng mưa axit, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thực vật. Khi tiếp xúc với môi trường có chứa hàm lượng SO2 từ 1 – 2ppm trong vài giờ có thể gây tổn thương lá cây. Đối với các loại thực vật nhạy cảm như nấm, địa y, hàm lượng 0,15 – 0,30 ppm có thể gây độc tính cấp. Sự có mặt của SOx trong không khí nóng ẩm còn là tác nhân gây ăn mòn kim loại, bê-tông và các công trình kiến trúc. SOx làm hư hỏng, làm thay đổi tính năng vật lý, làm thay đổi màu sắc vật liệu xây dựng như đá vôi, đá hoa, đá cẩm thạch; phá hoại các tác phẩm điêu khắc, tượng đài. Sắt, thép và các kim loại khác ở trong môi trường khí ẩm, nóng và bị nhiễm SOx thì bị han gỉ rất nhanh. Sox cũng làm hư hỏng và giảm tuổi thọ các sản phẩm vải, nylon, tơ nhân tạo, đồ bằng da và giấy …
Tác hại của NOx
Oxit Nitơ có nhiều dạng, do Nitơ có 5 hóa trị từ 1 đến 5. Do oxy hóa không hoàn toàn nên nhiều dạng oxit Nitơ có hóa trị khác nhau hay đi cùng với nhau, được gọi chung là NOx. Có độc tính cao nhất là NO2. Nitơ dioxit (NO2) là khí có màu nâu đỏ, mùi gắt và cay. Mùi của nó có thể phát hiện được vào khoảng 0,12 ppm. NO2 là khí có tính kích thích mạnh đường hô hấp, nó tác động đến thần kinh và phá hủy mô tế bào phổi, làm chảy nước mũi, viêm họng. Khí NO2 với nồng độ 100 ppm có thể gây tử vong cho người và động vật sau một số phút tiếp xúc. Và với nồng độ 5 ppm sau một số phút tiếp xúc có thể dẫn đến ảnh hưởng xấu đối với bộ máy hô hấp. Con người tiếp xúc lâu với khí NO2 khoảng 0,06 ppm có thể gây các bệnh trầm trọng về phổi. Một số thực vật có tính nhạy cảm đối với môi trường sẽ bị tác hại khi nồng độ NO2 khoảng 1 ppm và thời gian tác dụng trong khoảng một ngày, nếu nồng độ NO2 nhỏ khoảng 0,35 ppm thì thời gian tác dụng là một tháng. NO2 cũng góp phần vào sự hình thành những hợp chất như tác nhân quang hóa và tạo axit, tính chất quan trọng của nó trong phản ứng quang hoá là hấp thụ bức xạ tử ngoại đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành khói quang học, có tác dụng làm phai màu thuốc nhuộm vải, làm hư hỏng vải bông và nylon, làm han gỉ kim loại và sản sinh ra các phân tử nitrat làm tăng sự tích tụ của hạt trong không khí. Ngoài ra, NO2 là chất góp phần gây thủng tầng Ozon.
Tác hại của khí CO
Khí CO là loại khí không màu, không mùi và không vị, tạo ra do sự cháy không hoàn toàn của nhiên liệu chứa carbon. Con người đề kháng với CO rất khó khăn. Những người mang thai và đau tim tiếp xúc với khí CO sẽ rất nguy hiểm vì ái lực của CO với hemoglobin cao hơn gấp 200 lần so với oxy, cản trở oxy từ máu đến mô. Thế nên phải nhiều máu được bơm đến để mang cùng một lượng oxy cần thiết. Một số nghiên cứu trên người và động vật đã minh hoạ những cá thể tim yếu ở điều kiện căng thẳng trong trạng thái dư CO trong máu, đặc biệt phải chịu những cơn đau thắt ngực khi lượng CO bao quanh nâng lên. Ở nồng độ khoảng 5ppm CO có thể gây đau đầu, chóng mặt. Ở những nồng độ từ 10ppm đến 250ppm có thể gây tổn hại đến hệ thống tim mạch, thậm chí gây tử vong. Người tiếp xúc với CO trong thời gian dài sẽ bị xanh xao, gầy yếu.
Khí CO có thể bị oxy hoá thành cacbon dioxyt (CO2) nhưng phản ứng này xảy ra rất chậm dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời. CO có thể bị oxy hoá và bám vào thực vật và chuyển dịch trong qúa trình diệp lục hoá. Các vi sinh vật trên mặt đất cũng có khả năng hấp thụ CO từ khí quyển. Tác hại của khí CO đối với con người và động vật xảy ra khi nó hoà hợp thuận nghịch với hemoglobin (Hb) trong máu.
Hemoglobin có ái lực hoá học đối với CO mạnh hơn đối với O2, khi CO và O2 có mặt bão hoà số lượng cùng với hemoglobin thí nồng độ HbO2 (oxi hemoglobin) và HbCO (caroxihemoglobin) có quan hệ theo đẳng thức Haridene như sau:
[HbCO]/[HbO2] = M×P(CO)/P(O2) .
Ở đây P(CO) và P(O2) là ái lực thành phần (hay nồng độ) khí CO và O2, còn M là hằng số và phụ thuộc vào hình thái động vật. Đối với con người, M có giá trị từ 200 - 300. Hỗn hợp hemoglobin và CO làm giảm hàm lượng oxi lưu chuyển trong máu và như vậy tế bào con người thiếu oxi. Các triệu chứng xuất hiện bệnh tương ứng với các mức HbCO gần đúng như sau:
- 0,0 - 0,1 : không có triệu chứng gì rõ rệt, nhưng có thể xuất hiện một số dấu hiệu của stress sinh lý 
- 0,1 - 0,2 : hô hấp nặng nhọc, khó khăn
- 0.1 - 0.3 : đau đầu
- 0,3 - 0,4 : làm yếu cơ bắp, buồn nôn và loá mắt
- 0,4 - 0,5 : sức khoẻ suy sụp, nói líu lưỡi 
- 0,5 - 0,6 : bị co giật, rối loạn 
- 0,6 -0,7 : hôn mê tiền định 
- 0,8 : tử vong
Thực vật ít nhạy cảm với CO hơn người, nhưng ở nồng độ cao (100 - 10.000ppm) nó làm cho lá rụng, bị xoắn quăn, diện tích lá bị thu hẹp, cây non bị chết yểu. CO có tác dụng kềm chế sự hô hấp của tế bào thực vật.
Tuy nhiên, dự án nằm trong cụm công nghiệp và được cách ly với khu vực dân cư bên ngoài. Mặc khác, Công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi đi kèm mỗi lò hơi, theo kết quả quan trắc giám sát khí thải tại nguồn định kỳ và theo kết quả đo đạc thời điểm lập báo cáo các hệ thống xử lý khí lò hơi đang hoạt động khá hiệu quả, khí thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường nên khả năng gây tác động đến môi trường chung khu vực thấp. 


·  Đối với quy trình sản xuất trấu viên: 
· Nguồn phát sinh: Quá trình sản xuất trấu viên chủ yếu làm phát sinh bụi tại công đoạn nghiền/ép trấu. Khi trấu được nghiền/ép thành những mẫu nhỏ sẽ làm các mảnh vỡ mịn của vỏ trấu thất thoát ra rất nhiều gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu vực sản xuất nếu như không có giải pháp xử lý.
	Quá trình sản xuất trấu viên làm phát sinh bụi với tỷ lệ khoảng 1% cho 1 tấn nguyên liệu do bụi trấu mịn thất thoát. Với công suất dây chuyền sản xuất trấu viên của dự án là 50 tấn/ngày, lượng bụi trấu phát sinh tương ứng như sau: 
Mbụi trấu = 1% ×50 tấn/ngày  = 0,5 tấn/ngày = 0,05 tấn/giờ
	Dự án đầu tư 02 quạt hút bụi có công suất 30Hp, có lưu lượng gió 30.000 m3/giờ. Nồng độ bụi phát sinh được tính như sau:

Nồng độ bụi trấu phát sinh tại khu vực sản xuất của dự án có nồng độ 800 mg/m3 > 200mg/m3 so với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và > 4mg/m3 đối với bụi hô hấp theo QCVN 02:2019/BYT.
· Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn ép trấu
· Nguồn phát sinh: Tại công đoạn ép trấu, quá trình hoạt động của hệ thống máy ép trấu, dưới tác động của trục vít đồng thời có thêm sự gia nhiệt làm cho lớp trấu tiết ra hắc ín giúp trấu kết dính hình thành củi trấu. Tuy nhiên, hoạt động này làm phát sinh khí thải đáng kể bên trong nhà xưởng nếu không có biện pháp xử lý. 
· [bookmark: _GoBack]Đối tượng và phạm vi tác động:
· Đối tượng bị tác động: chủ yếu là công nhân làm việc tại dự án cũng như môi trường làm việc tại dự án. Ngoài ra, còn có các nhà dân lân cận.
· Phạm vi tác động: Phạm vi khu vực dự án và lận cận dự án trong bán kính 200m tính từ ranh giới dự án. Thời gian tác động trong suốt giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại. 
· Tải lượng, nồng độ và mức độ tác động:
Để đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm bởi khí thải phát sinh từ công đoạn ép trấu của dự án, báo cáo tính toán như sau:
Lượng trấu cần cho quá trình sản xuất trấu viên là 50 tấn/ngày ước tính tương đương khoảng 5 tấn/giờ. 
Dựa vào lượng hao hụt do quá trình nung kết hợp đùn ép trấu (0,3 - 0,5%), báo cáo tính toán lượng trấu đã hao hụt tối đa như sau:
0,5%×5 = 0,03 tấn/giờ
Khí thải phát sinh từ quá trình này có chứa một số chất ô nhiễm như bụi, CO, SO2, NOx,... Chúng làm cho không khí xung quanh bị ô nhiễm. Tải lượng ô nhiễm của chúng được tính toán trong bảng dưới đây:


[bookmark: _Toc107322534]Bảng 4. 34. Tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí thải phát sinh từ công đoạn nghiền/ép trấu viên
	STT
	Chất phân cực
	Hệ số phát thải (kg/tấn)
	Lượng trấu hao hụt (tấn/giờ)
	Tải lượng ô nhiễm (kg/giờ)

	1
	Bụi
	206(1)
	0,03
	6,18

	2
	SO2
	0,11(2)
	
	0,003

	3
	NOX
	2,31(2)
	
	0,07

	4
	CO
	14,05(2)
	
	0,42


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán)
(1) S.Srinath, G.Venkat Reddy(2011), Combustion and Emission characteristics of rice husk in a rectangular fluidized bed combustor, IPCBEE Vol.6, Singapore.
(2) Muhammad Irfan et al.(2014), Estimation and characteristics of gaseous pollutant emission from agriculture crop residue combustion in industrial and household sector of Pakistan, Atmospheric Environment 84, 189-197.
Tuy nhiên, vì đây là nguồn hở, lưu lượng khí thải phát sinh không đồng nghĩa với công suất của hệ thống xử lý khí thải. Công suất này được tính sao cho đảm bảo khí thải không bị ọc ngược trở ra. Dựa vào khu vực bố trí hệ thống máy ép tại khu sản xuất trấu viên, báo cáo tính toán công suất của hệ thống xử lý khí thải như sau:
L = F×0,6 = 10×0,6 = 6 m3/s = 21.600 m3/giờ 
Trong đó:
- F: là tiết diện để lưu thông luồng khí: F = chiều dài x chiều cao = 20m x 0,5 m = 10 m2
- Theo tài liệu Thông gió và Kỹ thuật xử lý khí thải - Nguyễn Duy Động, NXB Giáo dục Hà Nội, 2009, chọn vận tốc dòng khí tối thiểu = 0,6 m/s;
Dựa trên công suất và tải lượng chất ô nhiễm, báo cáo tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải như sau:
[bookmark: _Toc107322535]Bảng 4. 35. Nồng độ các chất ô nhiễm trước xử lý phát sinh tại hệ thống máy nghiền/ép trấu viên
	Các chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Nồng độ
 ô nhiễm
	QCVN 19:2009/ BTNMT, cột B
	Kết luận dự kiến

	Bụi
	mg/m3
	286,11
	200
	Đạt

	SO2
	mg/m3
	0,05
	500
	Đạt

	NOx
	mg/m3
	1,15
	850
	Đạt

	CO
	mg/m3
	6,97
	1000
	Đạt


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán)
Ghi chú:QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 
Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng khí đều thấp hơn so với giới hạn cho phép trừ bụi có nồng độ cao khoảng 286,11 mg/m3 vượt 1,43 lần so vời quy chuẩn.
· Phạm vi tác động: 
· Nhìn chung, bụi từ quá trình sản xuất trấu viên chủ yếu phát sinh bên trong nhà xưởng, tác động đáng kể đến công nhân lao động nếu tiếp xúc lâu dài nếu không có biện pháp giảm thiểu.
· Môi trường không khí bên ngoài nhà xưởng có thể bị ảnh hưởng do bụi phát tán qua các khe thông gió và hệ thống quạt hút gió nhà xưởng nhưng mức độ ảnh hưởng thấp, không đáng kể. Do môi trường không khí bên ngoài khá thông thoáng nên bụi dễ bị pha loãng vào môi trường xung quanh.
* Tác hại của bụi từ quá trình sản xuất trấu viên:
Trong quá trình sản xuất, bụi có thể tác động đến công nhân qua các con đường như: tiếp xúc qua da, qua đường hô hấp,... và qua mắt. Một số bệnh nghề nghiệp phổ biến trong sản xuất trấu viên như sau:
· Bệnh bụi phổi: khi công nhân mắc phải thường có các triệu chứng như ho, tức ngực, khó thở. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể biến chứng thành ung thư phổi.
· Bệnh viêm phế quản mãn tính: bệnh thường khởi phát do các đợt nhiễm trùng đường hô hấp, gây viêm, phù nề, tăng tiết và thắt hẹp đường thở. Khi không được điều trị phù hợp hoặc các đợt nhiễm trùng đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần, khi đó bệnh phát triển thành viêm phế quản mãn tính.
Kết luận: Khí thải phát sinh từ công đoạn nghiền/ép trấu viên có thông số bụi vượt giới hạn cho phép của khí thải tại điểm phát thải cao. Do đó, khí thải này cần được xử lý trước khi xả thải trực tiếp ra môi trường xung quanh.
b2.2. Bụi từ quá trình nhập nguyên liệu vào bồ chứa
Nguồn phát sinh: Trong quá trình neo đậu chờ bơm và nhập nguyên liệu bằng cách bơm trực tiếp từ ghe bầu lên bồ chứa sẽ phát sinh bụi đáng kể do va đập, ma sát, bụi rơi vãi,.... 
Đối tượng tác động: chủ yếu là công nhân và thuyền viên trên ghe, công nhân làm việc trong nhà máy, môi trường không khí xung quanh khu vực neo đậu ghe và các hộ dân xung quanh dự án.
Phạm vi tác động:
· Phạm vi không gian: phạm vi dự án và một số khu vực lân cận;
· Phạm vi thời gian: kéo dài suốt thời gian hoạt động của dự án.
Đánh giá mức độ tác động: nguyên liệu được bơm vào bồ chứa bằng máy hút hơi kết hợp với đường ống hút từ ghe lên bồ chứa. Máy hút hoạt động theo nguyên lý khí động học với các bộ thổi trung – cao áp, vận chuyển nguyên liệu không qua quạt, giúp cho việc tiết kiệm điện năng khi hoạt động, đồng thời có thể thổi nguyên liệu đi xa theo yêu cầu. Với quá trình hút từ ghe lên bồ chứa sẽ có 02 vị trí phát sinh bụi là:
+ Bụi phát sinh từ vị trí ghe bầu đặt ống hút, từ khu vực đặt bồ chứa;
·  Bụi từ quá trình hút vào bồ chứa.
Trong đó:
· Bụi tại vị trí đặt ống hút phát sinh đáng kể do môi trường bên ngoài (phía kênh neo đậu) khá thông thoáng và không che chắn nên khi trời có gió thì lượng bụi này sẽ phát tán đến khu vực xung quanh, đặc biệt là các đối tượng nhà dân dọc theo đường làng nông thôn cập kênh. Tuy nhiên, khi trời đứng gió thì bụi chỉ gây tác động cục bộ tại vị trí phát sinh. Bụi phát sinh đáng kể nhất là khi thuyền viên, công nhân dịch chuyển hoặc thay đổi vị trí ống hút trên ghe bầu.
· Bụi từ tại khu vực bồ chứa không phát sinh ra bên ngoài do bồ chứa bên trong nhà xưởng được thiết kế kín dạng hình trụ tròn và đường ống hút được thiết kế tiếp tuyến với thân trụ.
· Bụi từ quá trình hút vào bồ chứa: quá trình bơm hút từ ghe bầu vào bồ chứa và vận chuyển làm phát sinh bụi đáng kể trên đoạn đường vận chuyển. Quá trình bơm hút của dự án sẽ sử dụng hệ thống bơm hút dạng khí động giúp hạn chế được bụi phát sinh. Hơn nữa, nguyên liệu được vận chuyển đến bồ chứa bằng băng tải chuyên dụng, là loại băng tải lòng máng có gờ ở hai bên biên, ngoài ra, chủ dự án còn dựng khung che chắn băng tải giúp hạn chế thất thoát và bụi phát sinh.
Kết luận: Bụi phát sinh từ quá trình nhập nguyên liệu vào bồ chứa không gây tác động lớn đến môi trường xung quanh nhưng quá trình bơm hút là một trong những khía cạnh phát sinh bụi đáng kể của nhà máy. Bụi có kích thước lớn, gây ngứa, kích thích da, gây ra các bệnh viêm, bệnh mãn tính về đường hô hấp nếu người lao động tiếp xúc lâu dài. Do đó, chủ dự án cần có biện pháp giảm thiểu, đảm bảo lượng bụi phát sinh thấp và không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh. 
b2.3. Bụi từ quá trình đóng gói 
· Công đoạn cân, đóng bao: bụi có thể phát sinh từ phễu hứng miệng bao nhưng do bao được hứng sát trên thành phễu nên khó phát sinh bụi.
Nhìn chung, quá trình này phát sinh bụi thấp. Tuy nhiên, do bụi đều phát sinh môi trường bên trong kho nên tác động chủ yếu đến công nhân với mức độ trung bình do kết hợp với bụi từ các quá trình khác.
b2.4. Bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên liệu và phân phối thành phẩm
· Phương tiện vận chuyển bằng đường thủy 
· Nguồn phát sinh: Quá trình vận chuyển nguyên liệu và phân phối thành phẩm của dự án bằng phương tiện đường thủy sẽ phát sinh bụi và khí thải do quá trình đốt cháy dầu DO của động cơ. 
· Tần suất và tải trọng của các phương tiện vận chuyển: Do dự án có vị trí thuận lợi về giao thông đường thủy, phía Nam kênh Lấp Vò, và đường bộ đường ĐT.852B nên việc vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm dự án rất thuận tiện.
	Với tổng nhu cầu nguyên liệu trong giai đoạn hoạt động khoảng 372 tấn/ngày, dự án sử dụng 01 ghe 50 tấn, mỗi ghe vận chuyển 08 chuyến/ngày.
	Khối lượng thành phẩm trong giai đoạn vận hành ước tính khoảng 260 tấn/ngày, dự án sử dụng 01 ghe 50 tấn, mỗi ghe hoạt động 05 chuyến/ngày.
	Vậy tổng số chuyến vận chuyển bằng đường thủy tối đa của dự án trong giai đoạn hoạt động là 10 chuyến/ngày. Trung bình tần suất dao động khoảng 01 chuyến/giờ.
· Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm:
[bookmark: _Hlk10551546]Theo định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu ban hành kèm Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2014, các phương tiện đường thủy có tải trọng 50 tấn có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 15,17 kg dầu DO cho 01 giờ chạy liên tục có tải với vận tốc 6 hải lý/giờ (tương đương 11,112 km/giờ).
Để đánh giá tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ các chuyến vận chuyển của ghe, báo cáo sử dụng mô hình Sutton để tính toán như sau:

Trong đó:
· C: nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);
· M: công suất nguồn thải (mg/m.s), được tính toán dựa trên hệ số tải lượng của các chất ô nhiễm, mức tiêu hao nhiên liệu và vận tốc của ghe;
· x: khoảng cách từ vị trí ghe chạy đến điểm tính toán nồng độ ô nhiễm (m);
· z: độ cao điểm tính nồng độ chất ô nhiễm, z = 1 m;
· h: độ cao mặt đường so với mặt đất xung quanh, h = 0 – 1m;
· u: tốc độ gió trung bình năm tại địa phương, u = 1,1m/s;
· : hệ số khuếch tán theo phương x (m), thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B,  được xác định theo công thức sau: 
Giả định về các khoảng cách được xét, báo cáo có bảng tính toán như sau:
[bookmark: _Toc107322536]Bảng 4. 36. Bảng biến thiên nồng độ các chất ô nhiễm trong theo khoảng cách so với một chuyến đường ghe di chuyển
	Khoảng cách
	Nồng độ các chất ô nhiễm trong KKXQ (mg/m3)(*)

	
	Bụi
	SO2
	NOX
	CO
	THC

	Hệ số tải lượng theo UNEP&AIT, 2012 (kg/tấn)
	1,1
	20S
	57
	7,4
	2,4

	Quy đổi ra M (mg/m.s)
	0,0004
	0,0004
	0,0216
	0,0028
	0,0009

	Khoảng cách 1m
	0,0092
	0,0084
	0,4776
	0,0620
	0,0201

	Khoảng cách 3m
	0,0008
	0,0007
	0,0390
	0,0051
	0,0016

	QCVN 05:2013/BTNMT
	0,3
	0,35
	-
	30
	-

	QCVN 06:2009/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	5


 (*): Đơn vị mg/m3 chỉ áp dụng cho những giá trị in nghiêng trong bảng
S: Hàm lượng lưu huỳnh có trong xăng, dầu S=0,05%.
· Phương tiện vận chuyển hoàn toàn bằng đường bộ
Theo báo cáo đầu tư dự án, lượng nguyên liệu đầu vào khoảng 372 tấn, lượng thành phẩm khoảng 260 tấn. Số lượt xe tham gia vận chuyển nguyên liệu mỗi ngày là 26 lượt xe (mỗi xe có trọng tải 24 tấn, sử dụng nhiên liệu diesel). Số lượt xe không tải quy đổi về số lượt xe có tải là: 5 lượt xe. Tổng lượt xe vận chuyển nguyên liệu mỗi ngày khoảng 31 lượt xe (quy đổi về lượt xe có tải). 
Bên cạnh phương tiện vận chuyển hàng hóa, còn có xe máy của cán bộ, công nhân tham gia sản xuất, vận hành dự án với số lượng khoảng 30 người/ngày. Giả sử 98% cán bộ, công nhân sử dụng xe máy, 5% cán bộ sử dụng xe ôtô. Tính toán được số lượng xe ra vào dự án 01 ngày là 30 xe máy & 2 xe ô tô. Với hệ số quy đổi xe máy ra xe ô tô là 0,3 (Hệ số quy đổi dựa theo TCVN 4054:2005: Đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế). Vậy số lượng xe quy đổi ra xe ô tô là:
30 xe máy × 0,3 ×2 (lượt vào, lượt ra) =  18 lượt xe ô tô/ngày
  Số lượt xe ôtô của 1 ngày là 20 lượt xe ô tô/ngày
Số lượt xe ô tô không tải quy đổi về xe có tải là : 20 ÷2,8 = 7 lượt xe.
Vậy tổng lượt xe ô tô ra vào nhà máy mỗi ngày là: 31+ 7 = 38 lượt xe.
Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận tải được tính theo hệ số ô nhiễm do USEPA (Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ) và hệ số do WHO thiết lập năm 1993 như sau:
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(Nguồn: Tổ chức y tế thế giới, WHO)
Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu (%), quy ước hàm lượng lưu huỳnh bằng 0,05%.
Ta có tải lượng ô nhiễm bụi, khí CO, SO2, NO2, VOC do các phương tiện phát thải trên tuyến đường vận chuyển tại khu vực dự án được xác định như sau:  
- Tải lượng Bụi : Eb = 38 × 0,9 = 34,2 kg/1.000km.ngày = 0,39 mg/s
- Tải lượng CO:  ECO =38 × 2,9 = 110,2 kg/1.000km.ngày = 1,27 mg/s
-Tải lượng SO2: ESO2 = 38 × 4,15 × 0,05% = 7,89 kg/1.000km.ngày =0,09 mg/s
- Tải lượng VOC: EVOC = 38 × 0,8 = 30,4 kg/1.000km.ngày =0,35 mg/s
- Tải lượng NO2 : ENO2 = 38 × 14,4 = 547,2 kg/1.000km.ngày = 6,37 mg/s
Nồng độ bụi và các khí gây ô nhiễm do nguồn phát thải di động liên tục được tính toán theo mô hình Sutton như sau:

(1)
Với:
- Cx là nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách đường giao thông x mét (mg/m3).
- E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s).
- Z: Độ cao tại điểm tính toán, z được lấy bằng 1m.


- : Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, = 0,53 × x0,73, với trạng thái khí quyển loại B (cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực).
- u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án là 1,1m/s.
- h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng mặt đất, do đó h = 0 m).
- x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải theo chiều gió thổi.
Thay các số liệu vào (1) ta tính toán được nồng độ bụi và các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải như bảng sau:
[bookmark: _Toc107322538]Bảng 4. 38. Nồng độ bụi và khí thải phát sinh do hoạt động của các phương tiện vận chuyển tại các khoảng cách khác nhau
	TT
	Khoảng cách x (m)
	

	Nồng độ (mg/m3)

	
	
	
	Bụi
	CO
	SO2
	VOC
	NO2

	1
	5
	1,72
	0,395
	1,287
	0,091
	0,355
	6,457

	2
	10
	2,85
	0,213
	0,692
	0,049
	0,191
	3,472

	3
	15
	3,83
	0,154
	0,500
	0,035
	0,138
	2,509

	4
	20
	4,72
	0,123
	0,401
	0,028
	0,110
	2,009

	5
	25
	5,56
	0,104
	0,338
	0,024
	0,093
	1,696

	6
	30
	6,35
	0,091
	0,295
	0,021
	0,081
	1,479

	7
	35
	7,10
	0,081
	0,263
	0,019
	0,072
	1,318
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	0,2
	--
	0,125
	--
	0,1


	           (Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán)
Nhận xét:  
 + Nồng độ bụi: Vượt giới hạn cho phép trong phạm vi bán kính ảnh hưởng 5m và nằm trong giới hạn cho phép trong phạm vi ảnh hưởng từ 10m trở lên của  QCVN05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ Nồng độ khí NO2: Vượt giới hạn cho phép trong phạm vi bán kính ảnh hưởng 35m theo QCVN05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ Nồng độ khí SO2: Đảm bảo theo tiêu chuẩn của QCVN05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
Tuy nhiên ô nhiễm không khí do giao thông tại dự án là nguồn ô nhiễm phân tán vì công nhân ra vào và thời điểm nguyên vật liệu sẽ phân tán rải rác trong ngày. Đồng thời, chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng do ô nhiễm không khí đến chất lượng môitrường tại khu vực dự án trong giai đoạn này.
b2.5. Mùi từ khu vực tập kết rác, mô đun xử lý nước thải
· Mùi phát sinh từ khu tập kết rác
Rác thải sinh hoạt chứa phần lớn chất hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau củ quả hư hỏng,... Do đó, trong quá trình lưu trữ (chờ thu gom) nếu để thời gian dài kết hợp với thời tiết nóng ẩm chúng sẽ nhanh chóng phân hủy gây mùi hôi và phát sinh nước rỉ. 
Nếu không trang bị các thùng chứa có nắp đậy và không thu gom hằng ngày, rác sinh hoạt sẽ bắt đầu phân hủy sau một ngày sinh ra các khí như: CO2, NH3, H2S, CO, CH4,…Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S.
Tại khu vực tập kết rác sinh hoạt nếu để phát sinh mùi hôi và nước rỉ kết hợp với thời tiết nóng ẩm như vừa đề cập sẽ tạo điều kiện cho các loài côn trùng như ruồi muỗi phát triển làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng.
· Mùi phát sinh từ mô đun xử lý nước thải
	Để đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý theo QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát ra kênh Lấp Vò, dự án lắp 01 mô đun xử lý nước thải theo công nghệ xử lý sinh học màng - MBR để thu gom, xử lý nước thải. Mô đun xử lý nước thải được bố trí gần nhà vệ sinh công nhân của dự án. Vì mô đun xử lý công suất nhỏ, thời gian lưu nước trong bể MBR ngắn, nồng độ bùn vi sinh trong bể cao nên giúp hạn chế sự cố bùn nổi gây mùi hôi và ít phát sinh bùn dư. 
	Nhìn chung, mùi hôi từ mô đun xử lý nước thải của dự án phát sinh mùi thấp, tác động thấp đến môi trường không khí xung quanh khu vực dự án và lân cận. 
	Kết luận: Mùi hôi từ điểm tập kết rác và khu xử lý nước thải tác động thấp đến môi trường không khí xung quanh khuôn viên dự án và lân cận dự án.  
[bookmark: _Toc39421915][bookmark: _Toc52982172][bookmark: _Toc90461046]b2.6. Hoạt động của máy phát điện dự phòng
Khi bị mất điện hay có sự cố về điện, dự án sẽ sử dụng máy phát điện để duy trì tạm thời mọi hoạt động. Dự án sử dụng 01 máy phát điện với công suất 150 kVA. Máy phát điện sử dụng nguồn nhiên liệu là dầu DO. Quá trình hoạt động của máy phát điện không chỉ phát sinh tiếng ồn mà còn sinh ra các khí thải như: bụi, CO, SO2, NOx gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc và sức khoẻ của nhân viên trong công ty.
Tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO trong khí thải máy phát điện được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc107322539]Bảng 4. 39. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện
	TT
	Thông số
	Hệ số phát thải (kg/1000 lít)

	01
	Bụi
	1,79

	02
	SO2
	4,79×S

	03
	NOx
	8,63

	04
	CO
	0,24


(Nguồn: Air pollution, Mc Graw-Hill Kogakuka, 1994)
Trong đó: S hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu S=0,05%
Lượng dầu DO tiêu thụ trong 1 giờ của 1 máy phát điện là 24 lít/giờ, Với tỷ trọng riêng của dầu DO là 0,87 tấn/m3 (khoảng 0,82 - 0,89 theo “Hướng dẫn sử dụng nhiên liệu - dầu - mỡ, trang 100” của Vũ Tam Huề - Nguyễn Phương Tùng). Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ của  máy phát điện hoạt động đồng thời: m = 24lít/giờ x 0,87 tấn/m3 = 34,8 kg/giờ.
Lượng khí thải sinh ra từ quá trình đốt cháy 1kg dầu DO ở 25oC (2980K) được tính theo công thức:


Trong đó:
· a: % lưu huỳnh trong dầu DO (0,05%),
· b: % nitơ trong dầu DO (0,2%),
· c: % hydro trong dầu DO (22,85%),
· d: % carbon có trong dầu DO (76,7%),
· T: nhiệt độ khí thải T = 2980 K,
· V: thể tích khí thải ở nhiệt độ 2980 K,
Suy ra: V = 23,60 m3/kg dầu DO
Lưu lượng khí thải của máy phát điện 150 kVA ở 2980 K là:
Q1 = 23,60 m3/kg × 34,8 kg/h = 821,28 m3/h
Dựa vào tài liệu đánh giá nhanh của WHO có thể tính được tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của máy phát điện và được trình bày trong bảng sau:
Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do đốt dầu DO của máy phát điện được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc107322540]Bảng 4. 40. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm(*) (kg/tấn dầu)
	Tải lượng ô nhiễm  (kg/giờ)
	Nồng độ ô nhiễm
(mg/Nm3)
	QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, (mg/Nm3)

	Bụi
	1,79
	0,0623
	75,57
	200

	SO2
	4,79×S
	0,0083
	10,11
	500

	NOx
	8,63
	0,3003
	364,35
	850

	CO
	0,24
	0,0084
	10,13
	1.000


Kết quả tính toán cho thấy rằng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện tất cả đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT.
[bookmark: _Toc400961053][bookmark: _Toc400612781][bookmark: _Toc428867573][bookmark: _Toc370396071][bookmark: _Toc308424573][bookmark: _Toc306280792][bookmark: _Toc426367183][bookmark: _Toc401159139][bookmark: _Toc409854638][bookmark: _Toc413763343][bookmark: _Toc409854192][bookmark: _Toc370388936][bookmark: _Toc400960711][bookmark: _Toc426369245][bookmark: _Toc439770348][bookmark: _Toc369852237][bookmark: _Toc413130468][bookmark: _Toc413168928]	c) Mùi hôi tại khu vực tập trung chất thải rắn
Mùi phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực bếp, khu tập kết chất thải rắn.
Ô nhiễm mùi không chỉ gây mất mỹ quan môi trường mà còn gây nên cảm giác khó chịu cho công nhân viên và dân cư trong khu vực dự án. Thành phần chất gây ô nhiễm gồm CH4, NH3, H2S. Do đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom chất thải kịp thời và xử lý theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc107322541]Bảng 4. 41. Bảng tổng hợp mức độ tác động của nguồn gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn vận hành dự án
	Nguồn ô nhiễm
	Đối tượng ảnh hưởng
	Mức độ tác động

	Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển
	Dân cư dọc đường làng nông thôn dọc tuyến kênh di chuyển
	Tác động thấp

	
	Môi trường không khí xung quanh dự án
	

	Bụi từ quá trình nhập nguyên liệu vào bồ chứa
	Thuyền viên, công nhân làm việc tại nơi neo đậu ghe
	Tác động cao

	
	Các hộ dân xung quanh nơi neo đậu ghe
	

	
	Môi trường không khí xung quanh
	

	Bụi từ quá trình sản xuất 
	Công nhân làm việc bên trong nhà máy
	Tác động cao

	
	Môi trường không khí bên trong nhà xưởng
	

	
	Các hộ dân xung quanh dự án
	Tác động trung bình

	Mùi hôi từ khu vực tập kết rác, khu xử lý nước thải
	Điều kiện vệ sinh môi trường khu vực dự án
	Tác động thấp

	
	Chất lượng môi trường không khí xung quanh
	


[bookmark: _Toc103320663][bookmark: _Toc107305973]C. Đánh giá, dự báo tác động của nguồn phát sinh chất thải rắn
c1. Nguồn phát sinh
Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại nhà máy gây phát sinh chất thải sinh hoạt.
Phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án.
Trong quá trình hoạt động của nhà máy sẽ phát sinh ra khối lượng chất thải nguy hại: hộp mực in thải, bóng đèn thải và các loại thủy tinh hoạt tính thải, bao bì cứng bằng kim loại thải, giẻ lau, vải dính dầu mỡ, các loại dầu mỡ thải,…. 
c2. Đối tượng và phạm vi tác động
Đối tượng bị tác động: tác động đến điều kiện vệ sinh môi trường và chất lượng môi trường đất, nước, không khí.
Phạm vi tác động:
· Phạm vi không gian: trong khuôn viên dự án và các khu vực lân cận;
· Phạm vi thời gian: kéo dài suốt thời gian vận hành dự án
c3. Thành phần và tải lượng 
* Chất thải rắn sinh hoạt: 
Với tổng số lượng cán bộ - công nhân viên là 30 người, Tính khối lượng trung bình tương tự 1 kg/người (Theo QCVN 01:2021/BXD). Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh như sau:
M = 30 người x 1 kg/ người = 30 kg/ngày
Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ - công nhân viên của dự án bao gồm: rác hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn,…), rác thải vô cơ (bao nilon, vỏ lon, thủy tinh,…)
Mức độ tác động: Nếu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt này không được thu gom đúng quy định và không biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ra các tác động như sau:
·  Gây mùi hôi do sự phân hủy các chất hữu cơ trong thực phẩm thừa, vỏ trái cây; tác động tiêu cực đến môi trường không khí khu vực dự án và lân cận dự án. Tạo điều kiện cho các vi sinh vật, côn trùng gây bệnh: ruồi, muỗi, gián,…phát triển, gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân viên và người dân xung quanh;
·  Gây cản trở, tắc nghẽn cống rãnh và dòng chảy nội bộ dự án, gây mất vẻ mỹ quan khu vực dự án và xung quanh dự án.
	Kết luận: Chất thải rắn sinh hoạt tuy không lớn nhưng nếu không được thu gom, xử lý thích hợp chúng sẽ gây tác động đáng kể đến môi trường đất, nước, không khí cũng như điều kiện vệ sinh khu vực dự án và lân cận.
* Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 
Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án chủ yếu là: vỏ, hạt, nguyên liệu không đạt chất lượng, tạp chất (đất, đá,…) lẫn trong nguyên liệu.
Tải lượng phát sinh nguồn thải này trong giai đoạn vận hành của dự án phụ thuộc vào tính chất và chất lượng nguồn nguyên liệu, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm và trình độ tay nghề của người lao động.
+ Nguyên liệu rơi vãi: hầu hết nguyên liệu đầu vào của dây chuyền sản xuất đều được sử dụng triệt để, lượng nguyên liệu rơi vãi trong quá trình sản xuất cũng sẽ được tái sử dụng hoàn toàn; Lượng nguyên liệu rơi vãi, tạp chất phát sinh hằng ngày ước tính chỉ chiếm 0,005% tổng khối lượng nguyên liệu đầu vào là 0,0153 tấn/ngày. Như vậy, khối lượng nguyên liệu rơi vãi, tạp chất phát sinh tương ứng là 15,3 kg/ngày. 
+ Bụi từ hệ thống xử lý, thu hồi bụi: Theo Trần Ngọc Chấn – “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2 – Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2001”, hiệu suất xử lý của thiết bị lọc bụi túi vải tương đối cao 99,61- 99,74%, Với tải lượng bụi phát sinh từ công đoạn nghiền/ép trấu viên là 0,05 tấn/giờ, Tổng lượng lượng phát sinh tại dự án là 500 kg/ngày.
+ Bao bì hư hỏng và thải bỏ: Chủ yếu phát sinh từ khâu đóng bao thành phẩm trước khi xuất hàng. Ước tính khối lượng bao bì hư hỏng và thải bỏ của dự án chiếm khoảng 2% tổng số bao sử dụng: 2% x 5000 = 100 cái/ ngày.
Kết luận: Các chất thải rắn phát sinh tại dự án có thành phần trơ với môi trường, không gây độc hại nên ảnh hưởng đến môi trường ở mức độ thấp. Tuy nhiên, các chất thải này cần được thu gom và có biện pháp xử lý phù hợp để không gây cản trở các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của dự án.
* Chất thải rắn nguy hại: 
Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ các quá trình sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thiết bị, hệ thống máy móc trong nhà xưởng thành phần bao gồm: bóng đèn huỳnh quang hỏng; giẻ lau, găng tay nhiễm dầu nhớt thải; cặn dầu nhớt thải,…và các linh kiện thiết bị điện tử khác,… 
[bookmark: _Toc1204784][bookmark: _Toc3797365][bookmark: _Toc7079572][bookmark: _Toc52982177][bookmark: _Toc90461051]Tham khảo một số dự án có loại hình và tính chất tương tự, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án khi đi vào hoạt động ổn định dự kiến:
[bookmark: _Toc107322542]Bảng 4. 42. Khối lượng và thành phần phát sinh chất thải nguy hại
	[bookmark: _Hlk9234085]STT
	Tên chất thải
	Khối lượng (kg/năm)
	Mã chất thải
	Ghi chú

	1
	Giẻ lau nhiễm dầu
	15
	18 02 01
	Lưu giữ tại công ty

	2
	Mực in, hộp mực in thải
	10
	08 02 01
08 02 04
	Đem đổi hộp mực in tại nhà cung cấp

	3
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	2
	16 01 06
	Lưu giữ tại công ty

	
	Tổng
	27
	-
	


(Nguồn: Công Ty Cổ phần Lương thực Thái An
Tham khảo của cty TNHH ĐT&PTCN An Đình (Hưng Yên)
Kết luận: Tuy chất thải nguy hại phát sinh tại dự án với khối lượng tương đối thấp nhưng do đặc tính nguy hại, dễ cháy nổ nên các loại chất thải này cần được thu gom và xử lý theo đúng quy định nếu không sẽ gây ra các tác động đáng kể đến chất lượng môi trường xung quanh cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân viên làm việc tại dự án.
[bookmark: _Toc107322543]Bảng 4. 43. Tổng hợp tác động của nguồn phát sinh CTR - CTNH trong giai đoạn hoạt động
	Nguồn
	Đối tượng/Quá trình ảnh hưởng
	Kết luận về mức độ tác động

	CTR sinh hoạt: 30 kg/ngày
	Áp lực lên công tác thu gom, vận chuyển, xử lý của địa phương
	Tác động trung bình

	
	Điều kiện vệ sinh môi trường
	Tác động thấp

	Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 521,3 kg/ngày
	Áp lực thu gom, xử lý
	Tác động thấp

	
	Điều kiện vệ sinh môi trường
	Tác động thấp

	Chất thải nguy hại: 27 kg/năm
	Chất lượng môi trường đất, nước, không khí
	Tác động cao nếu không có biện pháp thu gom, xử lý

	
	Sức khỏe con người
	


[bookmark: _Toc107305974]4.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải
A. Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 
a.1. Nguồn gây tác động
Tiếng ồn và độ rung là một trong những tác động cần quan tâm trong giai đoạn hoạt động của dự án. Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau đây:
+ Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa và các phương tiện giao thông.
+ Hoạt động của máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất: sấy, máy ép trấu viên, …
+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân sản xuất trong nhà máy.
 a.2. Đối tượng và phạm vi tác động
· Đối tượng tác động: môi trường làm việc trong nhà xưởng cũng như sức khỏe của công nhân viên làm việc tại dự án.
· Phạm vi tác động:
· Phạm vi không gian: khu vực nhà xưởng và một số khu vực lân cận;
· Phạm vi thời gian: kéo dài suốt thời gian vận hành của dự án.
		a.3. Đánh giá mức độ tác động
· Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy móc, thiết bị
Hoạt động của máy móc, thiết bị trong các công đoạn sản xuất. Mặc dù mức ồn của từng loại máy móc thiết bị là không đáng kể, nhưng trong quá trình hoạt động sản xuất, các máy móc trên sẽ hoạt động cùng lúc và sẽ gây ra sự cộng hưởng tiếng ồn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân trực tiếp lao động trong nhà xưởng.
· Tiếng ồn, rung phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông, vận chuyển
Ngoài ra, tiếng ồn, rung còn phát sinh từ các phương tiện vận tải vận chuyển hàng và phương tiện đi lại của công nhân ra vào nhà máy. Tiếng ồn này phát sinh từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói. Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của con người,… Tham khảo từ một số nguồn, mức ồn và rung từ các phương tiện giao thông như sau:
[bookmark: _Toc107322544]Bảng 4. 44. Mức ồn từ các phương tiện giao thông
	STT
	Phương tiện
	Mức ồn (dBA)

	1. 
	Xe máy trên 125 cm3
	85

	1. 
	Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ
	80

	1. 
	Xe tải dưới 3,5T
	75 - 88

	1. 
	 Xe tải 3,5 T – 10T
	84

	1. 
	 Xe chở rác
	85 - 90

	QCVN 26:2010/BTNMT
	70


[bookmark: _Toc107322545]Bảng 4. 45. Mức ồn trong sinh hoạt của con người
	STT
	Hoạt động
	Mức ồn tối đa (dBA)

	1
	Tiếng nói chuyện bình thường
	60

	2
	Tiếng nói to
	80

	3
	Tiếng khóc của trẻ
	80

	4
	Tiếng hát to
	110

	QCVN 26:2010/BTNMT
	70


(Nguồn: Nguyễn Hải, Âm học và kiểm tra tiếng ồn)
Tiếng ồn có những tác động nhất định lên các bộ phận của cơ thể người, Tác hại của tiếng ồn, độ rung là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người cụ thể như sau:
- Tác động của tiếng ồn:
+ Gây mệt mỏi thính giác, đau tai.
+ Tăng huyết áp, hay cáu gắt.
+ Gây điếc nghề nghiệp, đặc điểm là điếc không phục hồi được, điếc không đối xứng, và không tự tiến triển khi công nhân thôi tiếp xúc với tiếng ồn.
+ Tác dụng tiếng ồn lâu ngày làm các cơ quan chức phận của cơ thể mất cân bằng, gây suy nhược cơ thể, hạn chế lưu thông máu, tai ù, căng thẳng đầu óc, giảm khả năng lao động và sự tập trung chú ý, từ đó là nguyên nhân gây tai nạn lao động.
-Tác động của độ rung:
+ Gây suy nhược thần kinh.
+ Chấn động có thể gây ra bệnh khớp xương.
+ Gây rối loạn hệ thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh trung ương.
* Đối với nguồn ồn: 
+ Phương tiện: nguồn ồn phát sinh từ phương tiện này có cường độ cao. Tuy nhiên, do đây là nguồn đường nên trong quá trình di chuyển trong thời gian khoảng 60 giây nguồn ồn sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, trong quá trình chờ bốc dỡ hàng hóa, sẽ được tắt động cơ nên không phát sinh tiếng ồn trong giai đoạn này. Vì vậy, nguồn ồn phát sinh từ phương tiện vận chuyển có ảnh hưởng thấp đến các đối tượng xung quanh.
+ Khu vực sản xuất: cường độ ồn phát sinh thấp trong giới hạn cho phép đối với công nhân làm việc bên trong nhà xưởng theo QCVN 24:2016/BYT là 85dBA trong 08 giờ liên tục. Tuy nhiên, để tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp làm việc, do đó chủ dự án cũng cần có các biện pháp để giảm thiếu, hạn chế nguồn ồn này phát sinh;
Kết luận: Công nhân làm việc bị ảnh hưởng với mức ồn trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT, Các đối tượng còn lại cũng bị ảnh hưởng ồn trong giới hạn cho phép.
* Đối với nguồn rung: Độ rung luôn phát sinh luôn đi kèm độ ồn. Với mức rung của các thiết bị, máy móc này chưa gây ra rung chấn ảnh hưởng đến các công trình xây dựng của dự án và nhà dân lân cận.
Kết luận: Độ rung tác động thấp, không đáng kể đến công nhân cũng như các công trình xây dựng của dự án và nhà dân lân cận. 
[bookmark: _Toc103320665][bookmark: _Toc107305975][bookmark: _Toc47880445][bookmark: _Toc96515961][bookmark: _Toc32893638][bookmark: _Toc10202649][bookmark: _Toc30364142][bookmark: _Toc96619805]B. Tác động của nhiệt 
Nguồn phát sinh nhiệt trong giai đoạn hoạt động của dư án chủ yếu từ các nguồn sau:
+ Do vận hành máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất và thắp sáng các công trình dự án, đặt biệt, quá trình gia nhiệt của hệ thống máy ép tạo thành viên làm phát nhiệt đáng kể. 
+ Hoạt động đốt nhiên liệu của lò hơi, hoạt động có gia nhiệt.
+ Ngoài ra, nhiệt còn sinh ra do bức xạ nhiệt của mặt trời.
Phạm vi tác động: khu vực nhà xưởng sản xuất và suốt thời gian làm việc của dự án;
Đối tượng bị tác động: điều kiện vi khí hậu cũng như môi trường không khí bên trong nhà xưởng.
Đánh giá tác động: 
Do quá trình sản xuất của dự án diễn ra trong thời gian dài và khối lượng lớn nên nhiệt phát sinh cao. Nguồn này phát sinh bên trong nhà xưởng kết hợp với nhiệt bức xạ xuyên qua mái tole làm cho lượng nhiệt bên trong nhà xưởng càng cao. Nhiệt độ càng cao sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc của công nhân qua đó giảm tinh thần cũng như hiệu suất làm việc do nóng bức khó chịu, mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt,... Vì vậy, dự án cần có giải pháp giảm thiểu nhiệt thừa đảm bảo môi trường thoáng mát cho công nhân làm việc.
Khi làm việc ở nhiệt độ cao đòi hỏi sự cố gắng cao của cơ thể, sự tuần hoàn máu mạnh hơn, tần suất hô hấp tăng, sự thiếu hụt oxy tăng dẫn đến cơ thể phải làm việc nhiều để giữ cân bằng nhiệt, người lao động bị mất nước và muối. Cơ thể con người chiếm 75% là nước, nên việc mất nước không được bù đắp kịp thời dẫn đến những rối loạn các chức năng sinh lý của cơ thể do rối loạn chuyển hoá muối và nước gây ra. Khi cơ thể mất nước và muối quá nhiều sẽ dẫn đến các hậu quả sau đây:
+ Cảm thấy khó chịu, gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, gây trở ngại nhiều cho sản xuất và công tác. Nếu không có biện pháp khắc phục dẫn đến hiện tượng say nóng, say nắng, kinh giật, mất trí.
+ Khi cơ thể mất nước, tim làm việc nhiều nên dễ bị suy tim. Khi điều hoà thân nhiệt bị rối loạn nghiêm trọng thì hoạt động của tim cũng bị rối loạn rõ rệt.
+ Đối với các cơ quan như thận, bình thường bài tiết từ 50-70% tổng số nước của cơ thể. Nhưng trong môi trường lao động nóng, do cơ thể thoát mồ hôi nên thận chỉ bài tiết 10-15%  tổng số nước, nước tiểu cô đặc gây viêm thận, sỏi thận.
+ Hệ thần kinh trung ương có những phản ứng nghiêm trọng. Do sự rối loạn về chức năng điều khiển của vỏ não sẽ dẫn đến giảm sự chú ý và tốc độ phản xạ sự phối hợp động tác lao động kém chính xác,… làm cho năng suất kém, phế phẩm tăng và dễ bị tai nạn lao động.
[bookmark: _Toc103320666][bookmark: _Toc107305976][bookmark: _Toc47880446][bookmark: _Toc96619806][bookmark: _Toc30364143][bookmark: _Toc96515962][bookmark: _Toc32893639]C. Tác động đến kinh tế- xã hội, an ninh trật tự khu vực
c1. Về kinh tế - xã hội
· Tác động tích cực:
· Dự án góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động trong địa phương với tổng lao động là 30 người;
· Thúc đẩy việc sản xuất gạo trên địa bàn xã;
· Nguồn nhiên liệu sản xuất trấu viên sử dụng phụ phẩm của ngành công nghiệp chế biến lúa gạo, góp phần giải quyết lượng lớn phế phẩm nông nghiệp; 
· Góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tăng nguồn lợi nhuận cho công ty, đóng góp vào nguồn ngân sách cho địa phương;
· Tác động tiêu cực:
· Gia tăng các rủi ro về tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm;
· Ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động nếu chất lượng môi trường làm việc không đảm bảo;
· Việc phát sinh bụi, khí thải, nước thải nếu không được xử lý và có biện pháp giảm thiểu cũng ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và sản xuất bình thường của người dân và các nhà máy trong khu vực lận cận.
c2. Về văn hóa
· Tác động tích cực:
· Xung quanh khu vực dự án không có các công trình văn hóa, tôn giáo như đền, chùa, miếu thờ,… nên không gây ảnh hưởng đến đối tượng trên;
· Dự án ưu tiên sử dụng lao động địa phương nên không xảy ra mâu thuẫn, xung đột về văn hóa.
· [bookmark: _Toc32564134][bookmark: _Toc32564476][bookmark: _Toc39649586][bookmark: _Toc51851810][bookmark: _Toc53039029]Tác động tích cực: Với số lượng khoảng 15 công nhân làm việc tại dự án, sự khác biệt về văn hóa chỉ ở một nhóm nhỏ người sinh sống tại khu vực trên không gây ra những tác động tiêu cực về văn hóa. Tuy nhiên, các hoạt động tụ tập, vui chơi sau giờ làm việc mệt mỏi không lành mạnh như cờ bạc, uống bia rượu,… có thể tìm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự cần được kiểm soát và hạn chế đến mức thấp nhất.
D. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn họat động của dự án
d1.Sự cố cháy nổ
Trong giai đoạn hoạt động của dự án, sự cố cháy nổ rất dễ xảy ra do đặc thù loại hình sản xuất của dự án, bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:
· Vứt tàn thuốc vào các nguồn dễ cháy: tương tự như báo cáo đã trình bày và phân tích trong giai đoạn xây dựng dự án. Ngoài ra, do loại hình sản xuất của dự án là trấu, đây là nguồn dễ bắt cháy, do đó, cần có các quy định cũng như biện pháp quản lý để giảm thiểu rủi ro mang lại.
· Sự cố chập điện: có xác suất xảy ra thấp do hệ thống điện tại nhà máy được đấu nối có hệ thống từ trạm điện của nhà máy. Tuy nhiên, các dây chuyền sản xuất, máy móc và thiết bị cần được hoạt động đúng công suất và tải trọng để đảm bảo an toàn trong sản xuất cho công nhân và nhà máy.
· Sự cố cháy nổ lò hơi: Nhà máy sử dụng lò hơi công suất 5 tấn/h, Trong điều kiện hoạt động với áp suất và nhiệt độ cao, các thiết bị như nồi hơi, đường ống dẫn hơi,… có nguy cơ xì và cháy nổ là rất dễ xảy ra, Sự cố do hoạt động của lò hơi có thể từ các nguyên nhân sau:
+ Hoạt động quá áp lực cho phép do hệ thống khống chế áp lực tự động bị hỏng.
+ Nước cấp cho lò hơi không đạt tiêu chuẩn yêu cầu cho phép.
+ Thao tác vận hành không đúng quy định: không cẩn thận trong việc mở khóa van, không đảm bảo các biện pháp an toàn đối với các bình chứa áp suất cao,…
+ Công tác bảo dưỡng kém.
· Sự cố cháy kho chứa trấu, trấu viên : nhà máy có bố trí 02 bồ chứa trấu bên trong khu vực sản xuất và 02 kho chứa trấu, Trấu, trấu viên là đều là những nguyên liệu, nhiên liệu dễ cháy, nếu có sự cố chập điện bắt lửa đến hoặc phát sinh tia lửa điện, tàn lửa bắt cháy thì ngọn lửa sẽ bùng cháy rất nhanh.
· Bố trí các vật dụng dễ cháy gần khu phát sinh nhiệt cao: các khu vực phát sinh nhiệt không nên để bất kỳ vật dụng dễ cháy nào trong những khu vực này ngoại trừ các thiết bị chức năng của nó, Đây là nguồn có mức rủi ro cháy nổ cao, gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ về tài sản mà còn có khả năng thiệt hại đến tính mạng con người. Do đó, công tác sắp xếp hàng hóa và phân khu chức năng trong các khu vực này cần được thực hiện tốt.
· Sự cố sét đánh: vào những ngày mưa bão, nếu có sét xảy ra và đánh trúng vào các đường dây điện cũng sẽ gây chập mạch điện dẫn đến cháy nổ. Tuy nhiên, các công trình dự án đã được lắp đặt hệ thống chống sét hoàn chỉnh nên sự cố này được loại trừ.
	Nhìn chung, quá trình hoạt động dự án có khả năng xảy ra sự cố cháy nổ rất cao, do đó, dự án cần tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.
d2. Sự cố tai nạn lao động
Các tai nạn lao động có thể xảy ra trong giai đoạn hoạt động của dự án bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau:
· Sự cố máy móc, thiết bị: nếu công nhân sơ suất hay vô ý trong lúc làm việc đứng cạnh các vị trí nguy hiểm của dây chuyền sản xuất sẽ dẫn đến các rủi ro có thể gây tai nạn, Tuy nhiên, đa số các dây chuyền sản xuất đều được thực hiện tự động nên sự cố có xác suất xảy ra thấp.
· Môi trường làm việc không đảm bảo: trong quá trình sản xuất, khi môi trường làm việc không đảm bảo về các yếu tố vi khí hậu cũng có thể gây căng thẳng, mệt mỏi và giảm tinh thần làm việc của công nhân dẫn đến mất tập trung và dễ gây tai nạn lao động hoặc bị bụi mù che khuất tầm nhìn, bụi văng bắn vào mắt,…
· Đối với sự cố điện giật: Trong quá trình làm việc, công nhân vô ý chạm phải các thiết bị điện hở mối nối hay các thiết bị nhiễm điện cũng sẽ gây ra tai nạn lao động.
Tai nạn lao động là điều không mong muốn đối với bất kỳ một công nhân nào. Vì vậy, trước hết bản thân mỗi công nhân cần cẩn thận trong quá trình làm việc và tuân thủ đúng quy định về an toàn lao động. Về phía chủ đầu tư, cần có các biện pháp tích cực để hạn chế rủi ro này.
d3. Sự cố ngập lũ
Đồng Tháp là một trong những địa phương ngập lũ thường niên, Tuy nhiên, huyện Lấp Vò nói chung và xã Bình Thạnh Trung nói riêng thuộc khu vực nằm trong vùng ngập nông, độ ngập sâu nhất là 1,2m. Xong, huyện vẫn có nguy cơ ngập cục bộ trong mùa lũ, Tình trạng ngập lũ gây ra các tác động như sau:
· Thiệt hại tài sản
· Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của dự án
· Phát tán một lượng lớn chất thải: nước thải, khí thải vào môi trường xung quanh
Nhìn chung, sự cố ngập lũ gây thiệt hại lớn không chỉ đối với dự án mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Do đó, Dự án cần có giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với lũ hàng năm.
[bookmark: _Toc531166738][bookmark: _Toc532759317][bookmark: _Toc533166169][bookmark: _Toc535049299][bookmark: _Toc96515966][bookmark: _Toc32893643][bookmark: _Toc10202663][bookmark: _Toc47880451]d4. Sự cố về môi trường
· Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải
Trong quá trình vận hành và hoạt động, các sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước có thể xảy ra do các nguyên nhân sau đây:
+ Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát nước.
+ Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước nổi trên mặt bằng nhà máy.
+ Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải.
Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống thoát nước xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật có trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định dẫn đến ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt bằng nhà xưởng gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc tại nhà máy,.
· Sự cố về bể tự hoại
Trong quá trình sử dụng bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân có thể dẫn đến sự cố do các nguyên nhân sau đây:
+ Tắc nghẽn bồn cầu;
+ Tắc đường ống dẫn do có chất thải có kích thước lớn thải vào;
+ Tắc đường ống dẫn khí;
+ Không tiến hành thu gom, xử lý kịp thời bùn trong bể tự hoại.
Tác động:
+ Gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu.
+ Bùn bể tự hoại đầy không hút gây ứ đọng và khó phân hủy dẫn đến tràn bùn qua ngăn lọc và ra hố ga thoát nước sau xử lý.
· Sự cố về kho chứa chất thải 
Nguyên nhân: 
+ Chất thải rắn nếu không được lưu trữ theo quy định có thể phát tán bụi, mùi hôi ra xung quanh.
+ Bị rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn.
+ Kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ.
Tác động: gây ô nhiễm môi trường nước, đất và không khí cho nguồn tiếp nhận. Mặt khác, có thể xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động rất lớn đến môi trường, con người và tài sản.
· Đối với sự cố hệ thống xử lý bụi
Trong quá trình sản xuất, do các thiết bị thu hồi, xử lý bụi sau một thời gian dài hoạt động có thể bị mài mòn bởi bụi. Nếu sự cố hư hỏng xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến công tác thu gom, xử lý bụi của hệ thống cũng như công tác thu hồi bụi gây thất thoát nguyên liệu. Đồng thời, chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí bên trong nhà xưởng cũng như khu vực xung quanh dự án nếu bụi thoát ra ngoài. Vì vậy, cần có biện pháp giảm thiểu để hạn chế sự cố này.
· Sự cố về hệ thống xử lý khí thải
Nguyên nhân:
+ Các thiết bị như: quạt hút, bơm bị hư hỏng làm cho hệ thống xử lý khí không vận hành được.
+ Rò rỉ đường ống dẫn khí.
+ Do mất điện không vận hành được hệ thống xử lý khí thải lò hơi.
Tác động: Khí thải khi không được xử lý thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường không khí. Hệ thống hư hỏng phải tạm dừng để sữa chữa làm gián đoạn hoạt động sản xuất.
d5. Sạt lở bờ kênh
Quá trình vận chuyển của phương tiện ghe bầu ra vào neo đậu có thể gây tác động đến phần bờ kênh Lấp Vò giáp dự án về phía Nam. Về lâu dài có thể gây sạt lở bờ sông do sóng va đập tạo ra từ mạn ghe thuyền.
Tuy nhiên, bờ dọc theo kênh Lấp Vò chạy dọc theo đường làng nông thôn cập dự án được gia cố, hơn nữa, chỉ những phương tiện trong khi chờ bốc dỡ mới neo sát phía trong, đồng thời khi ghe thuyền chuẩn bị cập bờ đều giảm vận tốc của phương tiện từ xa nên khi tiến sát bờ thì vận tốc đã thấp, sóng phát sinh từ mạn ghe thuyền va đập vào bờ yếu. Ngoài ra, tần suất vận chuyền đường thủy của dự án tương đối thấp, tải trọng ghe thuyền thấp và vận chuyển không liên tục nên tác động gây sạt lở bờ kênh thấp. 
[bookmark: _Toc107305977]4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
[bookmark: _Toc107305978]4.2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 
a. Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó dẫn về hố thu gom. Từ hố thu gom, nước thải theo tuyến ống dẫn ngầm uPVC D60mm dẫn về mô đun xử lý nước thải sử dụng công nghệ lọc màng sinh học – MBR để xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, Nước thải sau xử lý sẽ xả trực tiếp ra kênh Lấp Vò bằng tuyến ống dẫn ngầm uPVC D300mm về phía Tây Nam.
Nhân viên làm việc tại nhà văn phòng có số lượng là 30 người. Dung tích bể tự hoại cần thiết kế là:
	* Tính toán thiết kế bể tự hoại 03 ngăn: Dựa theo tài liệu WesternTech Vietnam, 2017, báo cáo tính toán cấu tạo bể tự hoại 03 ngăn như sau:
Thể tích phần lắng: 

Thể tích phần chứa bùn:

Thể tích tổng cộng của bể tự hoại:

Trong đó:
+ a: Tiêu chuẩn thải nước (45 lít/người.ngày.đêm);
+ b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày đêm; giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút cặn dưới 01 năm thì b lấy bằng 0,1 lít/người.ngày.đêm, nếu trên 01 năm thì lấy b bằng 0,08 lít/người.ngày.đêm;
+ N: tổng số người sử dụng, 30 người 
+ T: thời gian lưu nước, (chọn T là 01 ngày);
+ t: thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại (chọn t = 183 ngày).
[bookmark: _Toc39421928]Theo tính toán trên, vì vậy dựa vào tiêu chuẩn xây dựng bể tự hoại TCVN 10334:2014 và số lượng công nhân tại nhà máy, dự án thiết kế 02 bể tự hoại có thể tích mổi bể tối thiểu là 3m3 với kích thước các ngăn tương ứng đặt tại nhà văn phòng và khu vực sản xuất như sau:


[bookmark: _Toc107322546]Bảng 4. 46. Kích thước bể tự hoại 03 ngăn xử lý nước thải vệ sinh
	Kích thước
	Ngăn 01
	Ngăn 02
	Ngăn 03

	Chiều dài L (m)
	2,1
	1,0
	0,6

	Chiều rộng B (m)
	0,8
	0,8
	0,8

	Chiều cao H (m)
	1,2
	1,2
	1,2


(Nguồn: Trung tânm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán)
· Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 03 ngăn:
Bể tự hoại là công trình đồng thời thực hiện hai chức năng: Lắng nước thải và lên men cặn lắng. Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật, nước thải chuyển động chậm chạp trong bể và các chất lơ lửng dần dần lắng xuống đáy bể. Ưu điểm của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu suất lắng tương đối cao. 
· Tại ngăn chứa: Các thành phần hydrocacbon, đạm, chất béo,…có trong nước thải được phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí và các loại nấm men trong bể chuyển hóa thành bùn cặn.
· Tại ngăn lắng: Nước thải có chứa bùn cặn tiếp tục qua  ngăn lắng, tại đây dưới tác dụng của trọng lượng các hạt bùn cặn sẽ rơi xuống dưới đáy bể và tiếp tục phân hủy nhờ các vi sinh vật yếm khí, cặn sẽ lên men, mùi hôi và thể tích bùn cặn giảm.
[image: ]Ngăn lọc: Ngăn này có nhiệm vụ là lọc các chất thải lơ lửng sau khi đã được xử lý ở ngăn lắng và ngăn chứa. Định kỳ 6 tháng sẽ tiến hành hút bể phốt đi xử lý theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc107322570]Hình 4. 5. Sơ đồ bể tự hoại 03 ngăn
· Mô đun xử lý nước thải công nghệ lọc màng sinh học - MBR: 
Để đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi xả ra kênh Lấp Vò, dự án lắp thêm Mô đun xử lý bằng công nghệ lọc màng MBR trên phần đất có diện tích 8m2 được bố trí phía sau nhà vệ sinh công nhân. Công suất của mô đun xử lý được tính toán thiết kế dựa trên lưu lượng nước thải phát sinh và hệ số an toàn, Cụ thể:
	Lưu lượng nước thải phát sinh: 1,35 m3/ngày. Hệ số an toàn: chọn 1,4
Q = 1,35 x 1,4 = 1,89 m3/ngày đêm, Vậy chọn Qthiết kế = 2 m3/ngày đêmChlorin
Nước thải sau bể tự hoại
Bể sinh học màng
(Bể MBR)
Hố thu gom
Kênh Lấp Vò
QCVN 14:2008/BTNMT, cột A
Bùn dư
Máy thổi khí
Nước rửa màng
Bồn khử trùng
Thùng chứa
Thu gom, lưu giữ, xử lý theo đúng quy định

[bookmark: _Toc107322571]Hình 4. 6. Quy trình công nghệ xử lý nước thải công suất 2 m3/ngày.đêm
· Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý:
Nước thải sinh hoạt sau khi qua xử lý tại các bể tự hoại 3 ngăn sẽ được bơm về mô đun xử lý nước thải bằng công nghệ lọc màng – MBR. Màng MBR được đặt trong bể sinh học hiếu khí. 
Trong bể sinh học hiếu khí các vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxi được cung cấp chuyển hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải một phần thành vi sinh vật mới (bùn hoạt tính), một phần thành khí CO2 và NH3 bằng phương trình phản ứng sau:
Vi sinh vật + C5H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 + vi sinh vật mới
Quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn trong điều kiện sục khí liên tục. Bên cạnh đó, vi sinh vật hiếu khí còn tổng hợp phospho, nitơ nhằm tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao đổi chất của chúng. Hỗn hợp nước thải và bùn hoạt tính sẽ được thấm xuyên qua màng lọc vào ống mao dẫn từ những lỗ nhỏ có kích thước từ 0,01 – 0,2 µm. Khi qua màng này, các tạp chất rắn, chất hữu cơ, vô cơ,…, đều sẽ bị giữ lại, Nước sạch sẽ đi qua màng và về ngăn khử trùng với hóa chất clorine để loại bỏ vi sinh vật gây bệnh. Nước sau khử trùng đảm bảo đạt cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT sẽ theo ống thoát nước thải xả ra nguồn tiếp nhận. 
Khi áp suất trong màng vượt quá áp suất 50 kpa so với bình thường (từ 10 – 30 kpa) thì hệ thống bơm hút sẽ ngừng hoạt động, đồng thời kích hoạt bơm rửa ngược để rửa màng đảm bảo màng không bị tắc nghẽn. Do nồng độ vi sinh MLSS trong bể cao và thời gian lưu bùn dài nên khối lượng bùn dư sinh ra từ bể MBR rất ít.
· Thông số thiết kế các công trình đơn vị của hệ thống xử lý nước thải
Công trình xử lý nước thải của dự án được thực hiện trên mặt bằng khu đất trống nằm phía sau nhà vệ sinh công nhân với diện tích xây dựng 8m2, Các thông số thiết kế của từng hạng mục công trình đơn vị của hệ thống được tính toán theo lưu lượng nước thải của dự án là 2 m3/ngày.đêm như sau:
[bookmark: _Toc107322547]Bảng 4. 47. Thông số thiết kế các công trình đơn vị của mô đun xử lý nước thải
	STT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hố thu gom
Vật liệu: BTCT, Thiết kế âm bên dưới sàn nhà
Kích thước: LxBxH = 1mx1mx1m
HRT: 0,5 giờ
	Bể
	01

	2
	Bể sinh học màng (Bể MBR)
Vật liệu: Thép không rỉ, 2mm
Kích thước: LxBxH = 0,8mx0,8mx1,5m
HRT: 9,8 giờ
	Bể
	01

	3
	Bồn khử trùng 
Dung tích: 300 lít
Vật liệu: Composite
HRT: 0,5 giờ
	Bể
	01


[bookmark: _Toc52982185][bookmark: _Toc90461058](Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
[bookmark: _Toc107322548]Bảng 4. 48. Danh mục thiết bị của mô đun xử lý nước thải có công suất 2 m3/ngày.đêm
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	 HỐ THU GOM
	
	

	
	Máy bơm chìm
Kiểu: Bơm chìm
Công suất: 0,25Hp
Hiệu: APP, xuất xứ: Taiwan pH
	Cái
	01

	2
	BỂ SINH HỌC MÀNG
	
	

	
	Màng MBR
· Model: MBR – 8H – PP
· Xuất xứ : Hydro One - Malaysia
Màng lọc loại 4m2
Kích thước: 1,020 x 655 x 50 (mm)
	Modul
	02

	
	Máy thổi khí
Điện áp: 380V/3pha/50Hz
Bao gồm: motor, đầu nèn khí, valve xả áp, ống giảm thanh, ống lọc bụi khí,
	Cái
	02

	
	Đĩa phân phối khí tinh
Kiểu: Đĩa, bọt mịn
Lưu lượng thiết kế: 2,5 – 5 m3/h
	Bộ
	02

	3
	BỒN KHỬ TRÙNG
	
	

	
	Bơm hóa chất
Công suất: 10l/h
	Cái
	01

	
	Bồn chứa hóa chất PVC 300L
	Cái
	01


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
· Hệ thống thoát nước thải sau xử lý
Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A, sau đó theo tuyến ống ngầm uPVC D300mm, xả vào nguồn tiếp nhận – kênh Lấp Vò với vị trí xả thải là xả ven bờ.
· Đánh giá hiệu quả xử lý
		Dựa vào hiệu quả xử lý của từng công trình đơn vị, báo cáo tính toán hiệu quả xử lý của mô đun xử lý nước thải như sau:
[bookmark: _Toc107322549]Bảng 4. 49. Hiệu quả xử lý của mô đun xử lý nước thải
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Trước 
xử lý (*)
	Hiệu suất
%
	Sau
 xử lý
	QCVN 14:2008/BTNMTcột A

	I
	Bể lọc màng sinh học 

	1
	BOD 
	mg/l
	250
	85
	37,5
	30

	2
	TSS
	mg/l
	220
	90
	22
	50

	3
	NO3- 
	mg/l
	40
	85
	6
	30

	4
	PO43- 
	mg/l
	8
	85
	1,2
	6

	5
	Coliforms
	MPN/100ml
	106
	95
	50.000
	3.000

	II
	Bồn khử trùng

	1
	Coliforms
	MPN/100ml
	50.000
	99
	500
	3.000


Ghi chú: Hiệu suất xử lý của các công trình đơn vị được tổng hợp từ các nguồn sau:
“Wastwater engineering: treatment and reuse”, Metcaf & Eddy, 4th Edition.
Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga, NXB Khoa học kỹ thuật, 2006.
Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp: tính toán thiết kế công trình, GS. Lâm Minh Triết chủ biên, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM, 2013.
Kết quả tính toán cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Điều đó cho thấy, công nghệ xử lý của dự án hoàn toàn hiệu quả và thích hợp.
Mặc dù, mô đun xử lý bằng công nghệ màng tốn kém chi phí vận hành nhưng hiệu quả xử lý cao, khá nhỏ gọn, chiếm ít diện tích và dễ dàng lắp đặt. Mô đun này khá phù hợp đối với các dự án có phát sinh nước thải sinh hoạt nhưng lưu lượng phát sinh thấp.
· Khối lượng hóa chất sử dụng vận hành 
Quá trình xử lý nước thải chỉ sử dụng clorine để khử trùng, Định mức khử trùng của clorine là 0,005 kg/m3, với lưu lượng nước thải tối đa 2 m3/ngày đêm theo công suất thiết kế, thì lượng clorine tương ứng là 0,3 kg/tháng.
· Thao tác vận hành 
[bookmark: _Toc107322550]Bảng 4. 50. Thao tác vận hành mô đun xử lý nước thải
	Stt
	Công trình
	Các công việc của nhân viên vận hành
	Ghi chú

	1
	Hố thu gom 
	- Kiểm tra pH của nước thải đầu vào, định kỳ 2 giờ/lần
- Vận hành bơm chìm bơm nước thải hố thu gom, 24/24
	

	2
	Bể sinh học 
hiếu khí – màng lọc MBR
	· Kiểm tra pH 
· Kiểm tra DO trong bể (DO ≥ 2 mg/l)
· Kiểm tra lượng bùn sinh học trong bể hiếu khí bằng ống đong, duy trì trong khoảng từ 20% đến 30%,
· Quan sát và ghi nhận khả năng lắng, phần trăm của bùn vi sinh trong ống đong (định kỳ 1lần/ca trực),
· Kiểm tra, vệ sinh màng lọc định kỳ,
	

	3
	Bồn khử trùng
	- Kiểm tra chất lượng nước thải 3 giờ một lần hoặc khi có sự thay đổi về màu, mùi của nước thải đầu ra,
· Châm clorine để tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh,
	


[bookmark: _Toc51851813][bookmark: _Toc53039032][bookmark: _Toc67560796](Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
· Dự toán chi phí vận hành (ước tính sơ bộ)
[bookmark: _Toc107322551]Bảng 4. 51. Bảng ước tính sơ bộ chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Hạng mục
	Giá thành
	Đơn vị

	1
	Chi phí hoá chất
	4.000
	VNĐ/ngày

	2
	Chi phí nhân công 
	25.000
	VNĐ/ngày

	3
	Chi phí điện năng
	10.000
	VNĐ/ngày

	4
	Chi phí nước sạch
	7.000
	VNĐ/ngày

	Chi phí vân hành cho một ngày
	46.000
	VNĐ/ngày

	Chi phí xử lý cho 1m3 nước thải
	23.000
	VNĐ/ 1m3


b. Biện pháp xử lý nước mưa
Nước mưa từ máng thu sau đó sẽ theo các ống đứng để dẫn xuống mương thoát nước mưa có lớp lưới chắn rác trên bề mặt nhằm loại bỏ rác thải ra khỏi nước mưa. Nước mưa sau đó sẽ chảy trực tiếp ra kênh Lấp Vò.
Hệ thống mương thoát nước mưa có chiều cao và bề rộng 0,5m, độ dốc i = 0,02%, bố trí dọc theo công trình dự án.
Dự án có 02 điểm thoát nước mưa gồm một điểm tại phía Tây Nam và một điểm tại phía Đông Nam.
Đánh giá biện pháp: Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa trong quy hoạch dự án hoàn toàn khả thi do hạ tầng này đã được xây dựng hoàn chỉnh trong giai đoạn xây dựng, Phương án thiết kế các công trình kỹ thuật thu gom, thoát nước mưa hoàn toàn đảm bảo mỹ quan đô thị.
[bookmark: _Toc107305979]4.2.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
a. Giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao thông
Các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án cũng phát sinh lượng bụi như: xe gắn máy, xe ô tô, sẽ được khắc phục bằng cách tưới nước sân nền khu vực dự án để làm giảm lượng bụi cuốn lên từ mặt đường giao thông phát tán vào môi trường không khí.
Có bảng hướng dẫn, quy định các loại phương tiện giao thông khi đi vào khu vực như: xuống xe, tắt máy, khi vào bên trong khu vực, để đúng nơi quy định đối với xe gắn máy hoặc giảm ga, giảm tốc độ đối với ô tô.
Các lái xe vận tải tuân thủ đúng các nội dung yêu cầu về tình trạng kỹ thuật xe, chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án là nguồn không tập trung. Hơn nữa, khu vực dự án được quy hoạch thông thoáng, diện tích cây xanh được bố trí hợp lý xung quanh dự án sẽ góp phần làm sạch môi trường. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch không khí, giảm và che chắn tiếng ồn, cải thiện các yếu tố vi khí hậu. 
b. Giảm thiểu bụi phát sinh từ công đoạn sản xuất
Bụi phát sinh từ các công đoạn này thu gom bởi các đường ống hút nhờ quạt hút dẫn về hệ thống túi lọc bụi để thu gom bụi.
Bụi 
Thu hồi bụi 
Quạt hút
Túi lọc bụi (Túi vải)
Môi trường bên ngoài

[bookmark: _Toc107322572]Hình 4. 7. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi phát sinh từ dự án
· Thuyết minh quy trình:
Bụi phát sinh sẽ được thu gom bởi túi lọc bụi nhờ hệ thống quạt hút. 
Khi đi vào túi lọc bụi, các hạt bụi đi qua tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải được giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được tất cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ. 
Theo Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2 – Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội– 2001, thiết bị lọc bụi túi vải có thể loại bỏ được hạt bụi có kích thước 0 – 90m. Hiệu quả lọc bụi của thiết bị lọc bụi túi vải đạt 99,61 – 99,74%.
Sau một khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng quá lớn, phải ngưng cho bụi đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. 
Thời gian tiến hành rũ bụi khoảng 2-3 giờ. Thao tác này được gọi là hoàn nguyên khả năng lọc. 
Sau xử lý, không khí sạch sẽ phát tán ra môi trường xung quanh bên trong nhà xưởng qua miệng thoát khí.
Với hiệu suất thu hồi bụi đạt hơn 99%. Bụi này được thu gom vào bao chứa và bán lại cho đơn vị thu mua làm thức ăn chăn nuôi.


· Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, xử lý bụi
[bookmark: _Toc107322552]Bảng 4. 52. Danh mục thiết bị hệ thống thu gom, xử lý bụi
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Vị trí lắp đặt

	1
	Quạt hút
	- Công suất 30Hp
	03 cái
	Lắp đặt đi kèm tại dây chuyền phát sinh bụi

	2
	Túi lọc bụi
	- Túi lọc bụi đơn
- Khung thiết bị: Thép hình CT3
- Điện áp định mức: AC/3P/PE 380V
- Trở lực của các thiết bị từ 120 -150 kg/m2
- Chu kỳ rũ khoảng 2- 3 giờ 
- Kích thước 01 túi vải: DxH = 0,3mx2,5m
	04 bộ
	


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
· Đánh giá hiệu quả xử lý:
Theo Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2 – Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội– 2001, thiết bị lọc bụi túi vải có thể loại bỏ đƣợc hạt bụi có kích thước 0 – 90m. Hiệu quả lọc bụi của thiết bị lọc bụi túi vải đạt 99,61 – 99,74%. Sau khi qua các thiết bị thu gom và xử lý bụi, báo cáo tính toán nồng độ bụi còn lại sau khi qua các công trình xử lý khí thải như sau:
Thiết bị lọc bụi túi vải là thiết bị lọc bụi được sử dụng phổ biến và hiệu quả. Do đó, dự án áp dụng công nghệ lọc túi vải để xử lý bụi là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo điều kiện chất lượng môi trường.
	Bên cạnh đó, chủ đầu tư cho xây dựng không gian kín (buồng kín) tại nơi phát sinh bụi. Điều này, được đánh giá là một phương pháp khoa học nhằm giảm hàm lượng bụi phát tán ra môi trường xung quanh, dễ dàng thu gom và xử lý bụi một cách hiệu quả.
+ Tại công đoạn lấy lúa khô ra sau khi sấy: lắp đặt đồng bộ hệ thống thu gom kín nhờ vào tác dụng của quạt hút để hút bụi từ bô phận ghép nối thổi vào túi vải công suất quạt hút 30Hp được che kín trong buồng thu bụi.
+ Tại dây chuyền bóc vỏ: lắp đặt đồng bộ hệ thống thu gom kín nhờ vào tác dụng của quạt hút để hút bụi từ bô phận ghép nối thổi vào buồng thu bụi. Tại buồng lắp đặt túi vải công suất quạt hút 30Hp thu bụi.
+ Tại dây chuyền xát trắng – lau bóng gạo: lắp đặt đồng bộ hệ thống thu gom kín nhờ vào tác dụng của quạt hút để hút cám từ các cối xát trắng – lau bóng gạo rồi thổi cám về buồng thu cám. Tại buồng lắp đặt túi vải công suất quạt hút 30Hp thu bụi.
+ Tại khu vực nhập liệu: lắp đặt 02 thiết bị lọc túi vải (đường kính 0,3, cao 2,5m) tại điểm 02 điếm xuất nhập hàng hóa.
+ Tại khu vực máy tách màu: bố trí 02 thiết bị lọc túi vải (đường kính 0,3, cao 2,5m).
+ Hoạt động xuất xuống ghe, tàu: thực hiện che chắn bằng lưới rây có kích thước lỗ thoát khí nhỏ để chắn bụi phát tán theo gió. Tấu từ kho được hút theo đường ống nhựa kín, tại đầu ra của ống thổi sẽ lắp đặt them 01 túi vải cà vòng tròn sắt tại đầu ra của túi vải để kiểm soát sản phẩm rơi xuống.
c. Công trình thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ lò hơi
Để giảm thiểu bụi phát sinh từ hoạt động cấp liệu và cào tro, xỉ từ lò hơi. Công ty sẽ tiến hành các biện pháp sau đây:
+ Bố trí khu vực chứa lò hơi riêng với các khu vực khác.
+ Sắp xếp nhiên liệu đốt lò một cách ngăn nắp.
+ Không sử dụng quạt tại thời điểm lấy tro, xỉ lò hơi. Tro, xỉ sau khi được lấy ra sẽ được cho vào bao tải ngay và đưa về kho chứa chất thải rắn thông thường của dự án.
+ Cho công nhân vệ sinh thường xuyên khu vực cấp liệu lò hơi của Nhà máy.
Giải pháp quản lý
Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động của lò hơi, Chủ dự án sẽ tiến hành các biện pháp quản lý sau đây:
+ Không sử dụng nhiên liệu ẩm ướt để đốt lò;
+ Cung cấp nhiên liệu vừa đủ để đốt lò;
+ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng lò và kiểm định thiết bị theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và các quy định hiện hành;
+ Đào tạo, huấn luyện công nhân vận hành lò hơi theo đúng quy trình kỹ thuật.
Giải pháp kỹ thuật
Nhiên liệu sử dụng cho lò hơi cung cấp nhiệt của dự án là trấu/trấu viên chính vì vậy, lượng khí thải phát sinh từ nguồn này chủ yếu bụi, CO, NOx, SO2, Khí thải phát sinh ra từ lò hơi được Công ty thu gom và xử lý qua hệ thống xử lý khí thải nhằm xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Để thu gom, xử lý khí thải phát sinh dự án đầu tư một hệ thống xử lý đi kèm. 
Chọn hệ số an toàn để thiết kế hệ thống là 1,15. 
Công suất của hệ thống xử lý theo tính toán là: 1,15× 20.80024.000 m3/giờ.
(xem trang sau)
Quạt hút
Bể dập bụi ướt
Tháp hấp thụ
Khói thải từ lò hơi
(Bụi, CO, SO2, NOx)
 Bể nước
Thu gom xử lý định kỳ
Ống khói
Khí thải sau xử lý đạt
QCVN 19:2009/BTNMT
Giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý
Bụi
Bể lắng cặn
Nước sạch

[bookmark: _Toc107322573]Hình 4. 8. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi
· Thuyết minh quy trình:
Khí thải nồi hơi được quạt hút ly tâm hút qua bể dập bụi ướt, tại đây 60% - 70% lượng bụi nhờ quá trình va đập với màng nước sẽ rơi xuống đáy bể dập bụi, còn dòng khí thải sẽ tiếp tục được đẩy đến tháp hấp thụ, 
Khí thải sau khi được tách bụi và muội than sẽ được đưa qua tháp hấp thụ khí thải, Tháp hấp thụ là tháp mâm với hai lớp vật liệu đệm bên trong để tăng bề mặt tiếp xúc giữa pha khí và pha lỏng nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý, 
Tháp hấp thụ được thiết kế nhằm để hấp thụ các loại khí độc hại sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu như CO, SOx, NOx … bằng nước sạch được cung cấp từ hệ thống bơm định lượng.
Tại tháp hấp thụ, nước được bơm liên tục từ đỉnh tháp xuống các lớp mâm tiếp xúc, khí thải chứa CO, SOx, NOx được dẫn từ dưới đi lên quá trình tiếp xúc giữa pha khí và pha nước giúp quá trình hấp thụ được diễn ra dễ dàng.
Trong quá trình tiếp xúc nước thì những hạt bụi sẽ thấm nước và theo dòng chảy rơi xuống đáy tháp hấp thụ (sẽ được xử lý nước thải sau này).
Tháp hấp thụ được thiết kế để đảm bảo đạt hiệu quả xử lý 90% bụi và khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trước khi thải ra môi trường. 
Khi ra khỏi thiết bị, một phần khí thải và bụi trong khí thải được giữ lại, khí thải đã được xử lý sẽ được thải ra qua ống khói nhờ quạt hút. Khí thải sau xử lý của lò hơi đảm bảo đạt theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ.
Thông số kỹ thuật của các thiết bị xử lý khí thải lò hơi dự kiến như sau:
[bookmark: _Toc107322553]Bảng 4. 53. Các thông số kỹ thuật của HTXLKT lò hơi
	STT
	Hạng mục/ thiết bị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tháp hấp thụ
	1
	· Dạng tháp mâm, bơm nước dập bụi
· Đường kính: 2,0 m
· Chiều cao thân tháp: 6,5 m
· Đường kính ống dẫn: 0,8 m

	2
	Quạt hút cao áp
	2
	· Q=35,000 – 45,000m3/h
· H=250-300 mm H2O
· N=45 Kw
· Đầu quạt Inox 304

	3
	Bơm tuần hoàn
	2
	· Bơm ly tâm trục ngang
· Q=30m3/h 
· H=10 mm H2O
· N=2,0 kw

	4
	Bể tuần hoàn
	1
	· V = 2m3
· Thép CT3 dày 3mm

	5
	Bể dập bụi ướt
	1
	· V = 1m3
· Thép CT3 dày 3mm

	6
	Ống đấu nối khí thải từ lò hơi vào tháp
	1
	· Đường kính: 400mm
· Chiều dài: 20m

	7
	Ống khói thải
	1
	· Chiều cao: 30 m
· Đường kính ống khói: 1,4 m 
· Vật liệu thép CT3


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
d. Công trình thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất trấu viên
Khí thải phát sinh từ hoạt động của hệ thống ép trấu viên được thu gom nhờ buồng thu gom sau đó dẫn vào tháp rửa khí để xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B. Khí sạch nhờ quạt hút đẩy ra môi trường xung quanh theo đường ống khói. 
Để thu gom, xử lý khí thải phát sinh dự án đầu tư một hệ thống xử lý đi kèm.
Chọn hệ số an toàn để thiết kế hệ thống là 1,15.
Công suất của hệ thống xử lý theo tính toán là: 1,15× 21.600 25.000 m3/giờ.
(xem trang sau)
Nước sau xử lý khí
Buồng thu gom
Tháp rửa khí 
Ống khói
Sàn thu nước
Quạt hút
Bể chứa nước tái tuần hoàn
Hố thu nước
Xử lý bùn
Nước 
Khí thải 
Khí thải sau xử lý đạt
QCVN 19:2009/BTNMT


[bookmark: _Toc107322574]Hình 4. 9. Quy trình công nghệ xử lý khí thải từ ép trấu
· Thuyết minh quy trình công nghệ:
Khí thải phát sinh từ quá trình sàn xuất được thu gom chung nhờ buồng thu gom được thiết kế ngay sau hệ thống máy ép đảm bảo sao cho thu gom toàn bộ lượng khí thải phát sinh từ nguồn này. 
Khí thải sau đó theo ống dẫn và đi vào tháp rửa khí. Tại tháp rửa khí, dòng khí sẽ được dẫn từ dưới lên, đồng thời nước được bơm cao áp bơm lên tháp rửa khí bằng hệ thống phun dung dịch lỏng và sử dụng nước làm dung môi. Các hạt bụi được tách ra khỏi dòng khí nhờ va chạm với các giọt nước và rơi xuống sàn thu nước. 
Dòng khí sạch theo hệ thống ống dẫn sẽ được quạt hút đẩy vào ống khói thoát ra môi trường xung quanh, Khí sạch đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.
 Nước thải sau khi qua tháp rửa khí sẽ được thu gom nhờ sàn thu nước được thiết kế bên dưới buồng thu gom, sau đó được gom về hố thu và nhờ bơm dẫn nước về bể chứa nước tuần hoàn. 
Tại bể này, bụi và nước chuyển động với tốc độ thấp – theo phương ngang làm cho các bụi lắng xuống đáy. Nước sau khi đã lắng được bơm tái tuần hoàn liên tục về tháp rửa khí. 
Sau một chu kỳ làm việc nhất định, lượng nước trong bể này không còn khả năng đảm bảo chất lượng nước tái tuần hoàn. 
Do đó, định kỳ 01 tuần/lần tiến hành ngưng tuần hoàn nước. Bùn hình thành sau đó, được thu gom và xử lý theo quy định.


· Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải phát sinh:
[bookmark: _Toc107322554]Bảng 4. 54. Thông số thiết kế của các thiết bị xử lý khí thải ép trấu
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Tháp rửa khí
	- Lưu lượng khí thải: 30.000 m3/h
- Kích thước: DxH= 1m x 3m
- Kết cấu vật liệu: Khung thép, vách tole
	01 cái

	2
	Quạt hút
	- Công suất: 30Hp
- Lưu lượng gió: 20.000m3/h
- Vật liệu: Thép
- Cột áp: 5,500 (Pa)
- Xuất xứ: Việt Nam
	01 cái

	3
	Ống khói
	- Vật liệu: Inox SS304
- Kích thước: DxH = 0,5m x 20m
	01 cái

	4
	Sàn thu nước
	-  Diện tích mặt sàn: LxB = 4m x 2m
- Hố thu gom: LxB =  0,5m x 0,5m
- Độ dốc về phía hố thu: i=0,4%
	01 cái

	5
	Bể chứa nước tái tuần hoàn
	- Kết cấu vật liệu: BTCT 
- Kích thước: LxBxH = 4m x 2m x 3m
- Thiết kế vùng lắng bùn
	01 cái


(Nguồn: Trung tânm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
· Đánh giá hiệu quả xử lý: Theo Giáo trình “Thông gió và Kỹ thuật xử lý khí thải” của TS, Nguyễn Duy Động, 2009, hiệu quả xử lý của tháp rửa khí bằng nước đối với bụi > 94%. Với hiệu quả xử lý này, báo cáo tính toán được nồng độ khí thải sau khi qua các công trình xử lý như sau:
[bookmark: _Toc107322555]Bảng 4. 55. Hiệu quả xử lý khí thải phát sinh từ sản xuất trấu viên
	Thông số
	Nồng độ khí thải
	Nồng độ sau khi qua tháp rửa khí (mg/m3)
	QCVN 19:2009/BTNMT Cột B (mg/m3) 

	Bụi
	286,11
	28,611
	200

	Bụi silicat
	26,34 (*)
	2,634
	50

	SO2
	0,15
	0,015
	500

	NOx
	3,21
	0,321
	850

	CO
	13,51
	1,351
	1000


(Nguồn: Trung tânm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán)
Dựa theo hiệu quả xử lý của tháp rửa khí, báo cáo tính toán được nồng độ bụi và các khí thải sinh ra của dự án đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 
Do thành phần các khí thải ban đầu phát sinh đã có các khí bụi SO2, CO, khí NOX đạt chuẩn, chỉ có thông số bụi là lớn. Đối với bụi, sau khi qua tháp rửa khí, các hạt bụi có trọng lượng nhỏ lơ lửng trong không khí sẽ được hòa tan vào nước và xử lý triệt để. Do vậy, hệ thống xử lý khí thải của dự án hoàn toàn phù hợp và khả thi.
e. Giảm thiểu bụi từ quá trình nhập nguyên liệu, lưu trữ và xuất kho thành phẩm
· Đối với bồ chứa, công trình này cần thi công kín tất cả các mặt, không để hở phía trên mái để tránh bụi phát tán ra bên ngoài do gió khi bơm hút từ ghe bầu vào;
· Trang bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, bao tay, nón, mắt kính,,,, cho công nhân làm việc khu vực nhà xưởng sản xuất;
· Sử dụng xe nâng điện là chủ yếu để bốc dỡ thành phẩm, hạn chế va đập mạnh làm phát sinh bụi;
· Nguyên liệu vận chuyển bằng đường thủy về đến nơi neo đậu gần nhà xưởng khi bơm hút bằng hệ thống bơm hút khí động sẽ giúp hạn chế bụi phát sinh, 
· Sử dụng băng tải nhập liệu chuyên dụng: băng tải là loại có gờ hai bên biên và che chăn cẩn thận để hạn chế bụi trấu phát sinh, 
· Ưu tiên chọn thời điểm bơm là lúc đứng gió để hạn chế bụi phát sinh do gió. Vì khu vực bơm ngoài sông nên rất khó kiểm soát được bụi phát sinh, đặc biệt là tại vị trí đặt miệng ống hút;
· Không lắp đặt các thiết bị làm xáo trộn không khí, tạo gió gây phát tán bụi trong khu vực nhập liệu như: quạt đứng công nghiệp hay quạt gắn tường;
· Thiết kế nhà xưởng sản xuất đảm bảo chiều cao, đồng thời đảm bảo điều kiện vi khí hậu trong nhà xưởng sản xuất;
·  Đường nội bộ vào kho chứa phải đảm bảo phân phối sản phẩm, khu vực sản xuất có trang thiết bị phải đảm bảo hai bên các thiết bị trống ít nhất khoảng 10m để xe vào;
· Các nguyên liệu cũng như thành phẩm được đặt trên các kệ, tránh tiếp xúc với nước;
· Hàng hóa được bố trí hợp lý, khoa học tạo môi trường thông thoáng.
f. Mùi phát sinh từ mô đun xử lý nước thải và từ khu vực tập kết rác
· Đối với mùi từ mô đun xử lý nước thải:
· Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi, kiểm tra và vận hành hệ thống xử lý để tránh trường hợp xảy ra sự cố phát sinh mùi ra khu vực xung quanh;
· Tuân thủ theo hướng dẫn vận hành do đơn vị lắp đặt thiết kế đề xuất;
· Đảm bảo vận hành thường xuyên liên tục hệ thống xử lý;
· Liên hệ thu gom bùn thải thường xuyên, tránh trường hợp thời gian lưu bùn quá lâu làm phát sinh mùi hôi;
· Đối với mùi từ khu vực tập kết rác:
· Trang bị thùng chứa rác có nắp đậy để hạn chế mùi phát sinh;
· Hợp đồng với đơn vị thu gom trong ngày, không để rác qua đêm làm phân hủy gây mùi.
g. Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và phân phối thành phẩm
- Sắp xếp lịch trình vận chuyển hợp lý, tránh tình trạng ùn tắc làm tăng nồng độ bụi, khí thải có trong không khí;
- Yêu cầu tắt máy trong thời gian chờ xuất, nhập hàng;
- Thường xuyên bảo trì bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển để đảm bảo các phương tiện luôn trong tình trạng hoạt động tốt, hạn chế phát sinh khí thải;
- Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án trên phần đất quy hoạch cây xanh để tạo một hàng rào ngăn bụi qua đó giúp hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh.
[bookmark: _Toc51851814][bookmark: _Toc53039033][bookmark: _Toc67560797][bookmark: _Toc107305980]4.2.2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn – chất thải nguy hại
	a. Chất thải rắn sinh hoạt
Với lượng CTR sinh hoạt phát sinh của dự án được tính toán là 30 kg/ngày.
+ Khu vực tập kết rác sinh hoạt được bố trí gần cổng ra vào của dự án, Tại đây, trang bị 01 thùng chứa lớn có dung tích 120 lít;
+ Thùng 10 lít đặt tại nhà vệ sinh, số lượng thùng ước tính khoảng 04 thùng 
+ Dự án bố trí 02 thùng 60 lít chứa rác thải sinh hoạt đặt bên ngoài khu văn phòng và 02 thùng chứa 60 lít đặt tại khu vực sản xuất;
+ Các thùng rác được trang bị đều phải có nắp đậy để hạn chế phát sinh mùi và bị gió thổi phát tán rác ra xung quanh;
+ Đề ra quy định về công tác thu gom rác thải sinh hoạt, bỏ rác đúng nơi quy đinh, không vứt rác bừa bãi cho công nhân và thuyền viên làm việc tại dự án;
+ Cuối ngày, nhân viên vệ sinh sẽ tập trung rác thải sinh hoạt phát sinh ra tuyến đường ĐT.852B để thuận tiện cho đơn vị thu gom, vận chuỵện và xử lý theo quy định.
+ Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định, tần suất 01 ngày/lần.
	[image: Thùng rác nhựa HDPE 120 lít giá rẻ - thungracxanh]
	[image: Thùng rác nhựa đạp chân 10 lít]
	[image: Thùng rác nhựa 60 lít]

	Thùng 120 lít
	Thùng 10 lít
	Thùng 60 lít


[bookmark: _Toc107322575]Hình 4. 10. Thùng thu gom chất thải sinh hoạt
b. Chất thải nguy hại
Với lượng CTNH sinh hoạt phát sinh của dự án được tính toán là 27 kg/năm.
· Kho được thiết kế với mặt sàn bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, tường được trát vữa và sơn nước tới mái, mái nhà thi công tole cán sóng;
· Bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn;
· Bố trí bình chữa cháy cầm tay để dự phòng khi có sự cố cháy nổ;
· Có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với kích thước ít nhất 30cm mỗi chiều.
- Bên trong kho bố trí 05 thùng chứa riêng biệt cho từng thành phần, có nắp đậy, được dán nhãn phân loại rõ ràng;
- Yêu cầu cán bộ - công nhân viên phân loại và thu gom theo đúng quy định đối với từng thành phần;
- Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định với tần suất 01 lần/năm.
	[image: Biển báo chất thải nguy hại>Quần áo chống hóa chất]
	[image: Chất thải nguy hại là gì? Tìm hiểu thông tin chi tiết từ A-Z]

	Biển báo chất thải nguy hại
	Các thùng chứa chất thải nguy hại riêng biệt
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c. Chất thải rắn công nghiệp thông thường
[bookmark: _Toc51851815][bookmark: _Toc53039034]- Đối với bao bì hư hỏng, thải bỏ: Trừ lượng bao bì tái sử dụng sau khi giao thành phẩm và bao bì chứa bụi thu hồi được xếp gọn chứa trong kho chất thải rắn công nghiệp thông thường. Định kỳ bán cho đơn vị thu mua phế liệu với tần suất 1 tuần/lần.
- Đối với bụi thu hồi từ hệ thống xử lý bụi: Thu gom vào bao chứa và bán lại cho đơn vị thu mua có nhu cầu.
- Đối với nguyên liệu rơi vãi: thu gom và tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào.
[bookmark: _Toc67560798][bookmark: _Toc107305981]4.2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
-  Yêu cầu công nhân tắt máy, dẫn bộ đối với xe máy khi ra vào nhà máy.
- Bố trí thời gian sản xuất cũng như thời gian xuất nhập hàng hợp lý.
- Lắp đặt đệm cao su hoặc lò xo chống rung, kiểm tra kỹ độ cân bằng khi lắp đặt máy móc để hạn chế phát sinh ồn;
- Kiểm tra, bảo trì định kỳ, chú ý việc bôi trơn, thay thế, sửa chữa các chi tiết hư hỏng hoặc có dấu hiệu không đảm bảo để hạn chế phát sinh ồn, rung.
- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc tại nơi có độ ồn cao. Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động của công nhân.
- Giám sát hoạt động của các thiết bị khi sử dụng, đảm bảo đạt các quy định của QCVN 24:2016/BYT về tiếng ồn cho phép trong khu vực làm việc.
- Biện pháp chống ồn hiệu quả nhất là tự động hóa dây chuyền sản xuất, hạn chế tối đa số lượng lao động làm việc ở những khâu có độ ồn cao và liên tục.
	[image: LPS-SBA - Lò xo chống rung dạng đặt sàn (03/12) - Cơ Điện Lạnh Lộc Phát]
	[image: Nút tai chống ồn - Bảo Hộ Lao Động GARAN]

	Đệm lò xo chống rung
	Nút tai chống ồn
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[bookmark: _Toc107305982]4.2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành
	a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt
[bookmark: _Hlk9341994]- Thiết kế nhà xưởng sản xuất tận dụng các ô lấy sáng để tạo độ rọi, hạn chế sử dụng nhiều bóng đèn tỏa nhiệt. Tôn lấy sáng sử dụng loại có độ dày, kích cỡ tùy thuộc vào thiết kế kiến trúc công trình; 
- Lắp đặt quạt công nghiệp bên trong nhà xưởng để gia tăng vận tốc gió cục bộ. Đặc biệt, ưu tiên bố trí tại khu vực nơi tỏa nhiệt cao; Ngoài ra, nhiệt phát sinh tại khu vực này cũng được làm mát nhờ hệ thống xử lý khí thải.
- Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án trên phần đất quy hoạch cho diện tích cây xanh để góp phần điều hòa vi khí hậu, phía dưới tán cây bố trí thảm cỏ. Bố trí trồng cây dọc theo ven tường rào ranh giới của dự án tiếp giáp với các khu vực xung quanh để hạn chế phát tán ô nhiễm ra môi trường bên ngoài.
b. Giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội
	Các tác động đến kinh tế - xã hội dự án chính là các khía cạnh môi trường phát sinh như: khí thải, mùi, nước thải, CTR-CTNH, Bên cạnh đó, các sự cố, rủi ro như: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, tràn dầu, hóa chất,…cũng là những nguồn gây tác động gián tiếp lên kinh tế - văn hóa – xã hội,
	Do đó, các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội cũng chính là các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, nước thải, mùi, chất thải rắn – chất thải nguy hại, các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, nhiệt, nước mưa chảy tràn đã được báo cáo trình bày chi tiết ở các mục phía trên. Đồng thời, lập kế hoạch quản lý, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường để giảm thiểu đến mức thấp nhất các sự cố, rủi ro trong phạm vi dự án và lân cận dự án. Các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường được báo cáo trình bày chi tiết tại mục e tiếp theo,
c. Các biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố 
c.1. Sự cố cháy nổ
* Hệ thống báo cháy tự động:
Trung tâm báo cháy sử dụng netword 06 zone cho toàn bộ công trình dự án, Sử dụng nguồn điện 220VAC, nguồn điện dự phòng 24VDC và đặt tại nơi có người trực 24/24, lắp đặt trên tường hoặc trên vách ngăn luôn có dây tiếp đất bảo vệ. 
· Các đầu báo cháy kiểu nhiệt, nguồn điện sử dụng cho các loại đầu báo là nguồn điện 24VDC;
· Nút nhấn báo cháy được lắp đặt trên tường và trên lối thoát nạn ở độ cao từ 1,500mm;
· Còi báo cháy được đặt cách sàn 2,500mm. Dây tín hiệu báo cháy phải được luồn trong ống báo vệ PVC đặt âm trong trần, trong tường;
* Bình chữa cháy cầm tay, tiêu lệnh chữa cháy:
Bố trí tổng cộng 40 bình chữa cháy gồm bình chữa cháy CO2 loại 5kg và loại 8kg tại các vị trí cửa ra vào công trình để dễ dàng tiếp cận khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, tại các công trình còn gắn bảng tiêu lệnh chữa cháy, niêm yết số điện thoại đường dây nóng và vẽ vạch thể hiện vị trí các bình chữa cháy,
Khi xảy ra sự cố cháy nổ, lập tức thông báo cho tất cả mọi người bằng cách hô to “Cháy, cháy” theo tiêu lệnh PCCC chung do Cảnh sát PCCC quy định. Ngắt tất cả các mạch điện nơi xảy ra sự cố,. Dùng các phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ như bình CO2 để dập tắt đám cháy tạm thời. Liên hệ với số điện thoại 114 để thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tại địa phương để được hỗ trợ kịp thời,
	[image: Hệ thống báo cháy tự động là gì? - Cấu tao - Nguyên lý hoạt động]
	
	[image: Bộ bảng nội quy tiêu lệnh pccc cứu hỏa]

	Hệ thống báo cháy tự động
	
	Bình, tiêu lệnh chữa cháy
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	c.2. Tai nạn giao thông
· Biện pháp quản lý, phòng ngừa:
+ Xây dựng nội quy sản xuất, quy tắc an toàn lao động.
+ Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, công nhân không được phép uống rượu, bia khi đang làm việc.
+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng để hạn chế thấp nhất nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do hư hỏng phương tiện vận chuyển.
· Các máy móc, thiết bị được sắp xếp bố trí theo khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố xảy ra. 
· Về kỹ thuật điện: tất cả các bộ phận đều có bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội quy không để xảy ra sự cố.
· Giải pháp ứng phó khi rủi ro xảy ra: 
Khi có sự cố tai nạn giao thông xảy ra, quy trình ứng phó như sau: 
· Bước 1: Nhanh chóng đánh giá tình hình, Nếu phù hợp thì đưa người bị nạn ra khỏi vị trí gặp nạn và tiến hành sơ cứu đúng phương pháp, Nếu không phù hợp, sự cố gắng di chuyển nạn nhân có thể làm trầm trọng thêm chấn thương của nạn nhân, Trong trường hợp này, cần ở cạnh nạn nhân để trấn an họ;
· Chú ý: hạn chế việc làm thay đổi hoặc xáo trộn hiện trường để công tác điều tra của cơ quan chức năng được thuận lợi;
· Bước 2: Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được sự giúp đỡ của đội y tế chuyên nghiệp hoặc gọi 115;
· Bước 3: Liên hệ 113, hoặc cảnh sát giao thông hoặc cơ quan công an gần nhất;
· Bước 4: Hợp tác với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc (nếu có);
· Bước 5: Lập và lưu trữ hồ sơ;
c.3. Tai nạn lao động
* Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố:
· Cán bộ, công nhân làm việc trong nhà máy phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động theo quy định, được đảm bảo kiến thức về an toàn vệ sinh lao đông, an toàn khi vận hành thiết bị, máy móc,…,;
· Không cho phép người lao động làm việc trong tình trạng không đảm bảo trí lực, thể lực (say xỉn, đang bị choáng, bệnh,,,);
· Nguyên lý chất chồng nguyên liệu, thành phẩm trữ trong kho phải được bố trí, sắp xếp thích hợp tránh ngã đổ, không chất quá cao so với chiều cao hoạt động của xe nâng và phải đặt trên pallet gọn gàng đúng quy định chồng chất vật liệu;
· Đảm bảo các máy móc, thiết bị hoạt động đúng tải trọng, quy trình;
· Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đầy đủ cho công nhân đúng quy định trong Luật lao động;
· Lập sổ theo dõi thường xuyên, đều đặn hằng ngày để dễ dàng phát hiện tình trạng bất thường đối với các thiết bị nghiêm ngặt của nhà máy;
· Lập các nội quy trong khu vực nhà máy yêu cầu chấp hành đúng các quy định về an toàn trong vận hành máy móc, thiết bị, bảo vệ sức khỏe và hạn chế rủi ro cho cán bộ công nhân viên của dự án.
* Biện pháp ứng phó khi có sự cố tai nạn lao động:
	Khi có sự cố tai nạn lao động xảy ra, quy trình ứng phó như sau: 
· Bước 1: Người phát hiện sự cố thực hiện vô hiệu nguồn gây hại, VD: tắt động cơ, cắt nguồn điện, dỡ bỏ vận chắn/cản/đè lên người bị nạn;
· Bước 2: Nhanh chóng đánh giá tình hình. Nếu phù hợp thì đưa người bị nạn ra khỏi vị trí gặp nạn và tiến hành sơ cứu đúng phương pháp. Nếu không phù hợp, sự cố gắng di chuyển nạn nhân có thể làm trầm trọng thêm chấn thương của nạn nhân, Trong trường hợp này, cần ở cạnh nạn nhân để trấn an họ;
· Bước 3: Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được sự giúp đỡ của đội y tế chuyên nghiệp hoặc gọi 115;
· Bước 4: Hợp tác với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc (nếu có);
· Bước 5: Lập và lưu trữ hồ sơ.
c.4. Sự cố sét đánh	
· Để đảm bảo an toàn vào mùa mưa bão cho các công trình xây dựng, dự án lắp đặt hệ thống chống sét của dự án gồm có 01 kim thu sét được bố trí tại đỉnh mái của các hệ thống nhà kho chứa 01 với bán kính bảo vệ là R= 100m.
· Các cọc tiếp đất mạ đồng 16mm dài 2,4m, chôn sâu 4m tính từ đỉnh cọc. 
· Cáp thoát sét bằng cáp đồng có tiết diện 50mm2, bọc PVC.
c.5. Sự cố rò rỉ dầu/tràn dầu
· Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng và kiểm tra thùng chứa dầu, van an toàn,…của máy tàu;.
· Khóa cẩn thận van an toàn để tránh rò rỉ dầu.
· Dầu nhớt sau khi san chiết sử dụng phải vặn kỹ nắp để tránh ngã đổ.
c.6. Sự cố ngập lũ
So với đỉnh lũ 2000, mặt đê cao hơn khoảng 0,5m, Mạng lưới thoát nước tự nhiên của khu vực cũng rất tốt. Như vậy, rủi ro ngập lũ rất khó xảy ra. Ngoài ra, dự án cũng đã san lấp mặt bằng hoàn chỉnh so với cao độ quốc gia. Tuy nhiên, để phòng ngừa và ứng phó sự cố ngập lũ, dự án thực hiện các giải pháp sau:
· Thường xuyên theo dõi các tin tức về thời tiết để chủ động lên kế hoạch phòng tránh sự cố ngập lũ như: Di dời nguyên liệu, thành phẩm đến các khu vực khác để bảo quản tránh hư hỏng, thất thoát trong lũ; lên kế hoạch xuất – nhập sớm để tránh lũ.
· Khi có trận lũ lớn vượt cao trình dự án cũng như vượt cao trình lũ của các trận lũ lớn từ trước đến này mà Dự án không kịp ứng phó thì sẽ gây ảnh hưởng đến người và tài sản.
c.7. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố về môi trường
· Đối với bể tự hoại
Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra như:
+ Bể tự hoại được thiết kế và xây dựng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chứa và xử lý được toàn bộ lượng nước thải phát sinh.
+ Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.
+ Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.
· Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước
+  Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn.
+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.
+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.
· Đối với kho chứa chất thải
+ Xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào đường thoát nước.
+ Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra.
+ Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại có xây dựng mương bao quanh đề phòng trường hợp chất thải lỏng bị rò rỉ. Khi chất thải lỏng bị rỏ rỉ sẽ chảy vào mương rồi chảy vào hố ga thu gom. Chủ dự án sẽ thu gom chất thải này chứa vào thùng chứa giao cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại.
+ Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, đơn vị được  thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.
· Sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải
· Để đảm bảo các thiết bị xử lý bụi và khí thải cho quá trình sản xuất của dự án hoạt động hiệu quả, bền, cần bảo trì, bảo dưỡng quạt hút, rủ bụi và thay thế định kỳ túi lọc,…
· Khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải phải ngừng hẳn hoạt động sản xuất. Tiến hành bảo trì, khắc phục nhanh chóng để đưa vào hoạt động trở lại.
[bookmark: _Toc32564136][bookmark: _Toc32564478][bookmark: _Toc39649589][bookmark: _Toc51851816][bookmark: _Toc53039035][bookmark: _Toc67560799]c.8. Sự cố sạt lở bờ kênh
Như báo cáo đã trình bày, do quá trình vận chuyển của dự án sử dụng hoàn toàn bằng các phương tiện giao thông đường thủy, do đó sự cố sạt lở bờ kênh là một trong những sự cố cần được quan tâm. Vì vậy, chủ dự án cần thực hiện biện pháp sau:
· Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, tránh vận chuyển cùng lúc nhiều chuyến;
· Có biển báo tại khu vực neo đậu thuyền;
· Giảm vận tốc từ xa, giữ khoảng cách an toàn, tránh làm phương tiện vận chuyển tạo sóng lớn gây va đập vào khu vực bờ kênh giáp dự án;
· Có biện pháp gia cố bờ kênh, đặc biệt là trong mùa lũ.
[bookmark: _Toc107305983]4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc96619824][bookmark: _Toc107305984][bookmark: _Toc39421938][bookmark: _Toc52982193][bookmark: _Toc90461065]4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư;
[bookmark: _Toc107322556]Bảng 4. 56. Tổng hợp các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án
	STT
	Tên hạng mục, công trình
	Quy mô, số lượng

	1
	Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt
	18 m²

	2
	Kho chứa chất thải nguy hại
	18 m²

	3
	Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường
	60 m²

	4
	Modun xử lý nước thải MBR
	8m2

	5
	Bể tự hoại 
	02 bể có tổng thể tích 6 m3 

	6
	Hệ thống thu gom, xử lý bụi 
	01 hệ thống

	7
	Hệ thống thu gom, xử lý khí thải
	02 hệ thống


[bookmark: _Toc96619825][bookmark: _Toc107305985]4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục;
- Trong giai đoạn thi công: trước khi tiến hành xây dựng chủ dự án bố trí rào chắn xung quanh công trình và tiến hành thuê nhà vệ sinh lưu động lắp đặt tại công trình cũng như bố trí các thùng thu gom rác tại lán trại, kho chứa.
- Trong giai đoạn hoạt động: Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải được đầu tư trong giai đoạn xây dựng.
[bookmark: _Toc96619826][bookmark: _Toc107305986]4.3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác;
[bookmark: _Toc96619827][bookmark: _Toc107305987]4.3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;
[bookmark: _Toc107322557]Bảng 4. 57. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
	STT
	Danh mục công trình, 
biện pháp
	ĐVT
	Số lượng
	Kế hoạch xây lắp, tổ chức
	Kinh phí dự kiến (VNĐ)

	I
	GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 
	64.000.000

	1. 
	Nhà vệ sinh lưu động 
	Toàn bộ
	02
	Trước khi triển khai thi công và hoàn trả sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng
	50.000.000

	1. 
	Thùng chứa CTR sinh hoạt 120 lít
	Thùng
	04
	Trước khi triển khai thi công dự án
	3.000.000

	1. 
	Thùng chứa CTNH
	Thùng 
	03
	Trước khi triển khai thi công dự án
	7.000.000

	1. 
	Hố lắng nước thải xây dựng
	Cái 
	01
	
	4.000.000

	II
	GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 
	3.270.000.000

	1. 
	Bể tử hoại
	Hệ
	02
	Giai đoạn thi công xây dựng 
	50.000.000

	1. 
	Modun MBR
	Cái 
	01
	
	10.000.000

	1. 
	Hệ thống thoát nước mưa
	Hệ
	01
	
	300.000.000

	1. 
	Hệ thống xử lý khí thải 
	Hệ
	02
	
	1.000.000.000

	1. 
	Hệ thống PCCC
	Hệ
	01
	
	1.800.000.000

	1. 
	Khu vực tập kết CTR sinh hoạt + Thùng chứa CTRSH
	Toàn bộ
	01
	Trước khi đi vào hoạt động

	35.000.000

	1. 
	Kho + Thùng chứa CTNH
	Toàn bộ
	01
	
	25.000.000

	1. 
	Kho chứa CTR thông thường
	Kho
	01
	
	50.000.000

	TỔNG CỘNG
	
	
	3.334.000.000


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường dự toán tổng hợp)
[bookmark: _Toc96619828]
[bookmark: _Toc107305988]4.3.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc107322558]Bảng 4. 58. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường
	STT
	Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
	Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường,

	Giai đoạn xây dựng

	1 
	Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trình
	Từ khi bắt đầu thi công công trình từ tháng 5/2022 và duy trì suốt thời gian xây dựng dự án,
	Công ty Cổ phần Lương thực Thái An


	2 
	Phủ bạt xe
	Thực hiện trong quá trình vận chuyển vật tư thi công, bắt đầu từ tháng 5/2022 đến khi kết thúc dự án
	

	3 
	Phủ lưới bãi tập kết vật liệu thi công
	Thực hiện trong suốt quá trình tập kết vật tư trong khu vực dự án từ tháng 5/2022
	

	4 
	Trang bị thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt
	Khi dự án bắt đầu thi công xây dựng từ tháng 5/2022
	

	5 
	Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	Thực hiện trong suốt quá trình thi công của dự án 
	

	6 
	Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại
	Thực hiện trong suốt quá trình thi công của dự án
	

	7 
	Kiểm định phương tiện máy móc thi công và máy móc làm việc ở nhà xưởng hiện hữu
	Thực hiện kiểm định theo thời hạn quy định cho từng loại máy móc, thiết bị và phương tiện
	Công ty Cổ phần Lương thực Thái An
Đơn vị nhà thầu thi công xây dựng
Nhà cung cấp vật tư thiết bị cho công trình

	8 
	Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy ở khu vực thi công
	Thực hiện trong suốt quá trình thi công của dự án từ tháng 5/2022 khi kết thúc dự án
	

	9 
	Trang bị biển báo công trình
	Thực hiện trong suốt quá trình thi công của dự án
	

	10 
	Xây dựng công trình thu gom và thoát nước mưa
	Thực hiện trong cùng thời gian với quá trình xây dựng với công trình phụ trợ
	

	11 
	Xây dựng nhà vệ sinh, hầm tự hoại 3 ngăn, hệ thống xử lý nước thải
	Thực hiện trong giai đoạn cuối của quá trình xây dựng
	

	12 
	Lắp đặt các thiết bị xử lý bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất 
	Thực hiện trong giai đoạn cuối của quá trình xây dựng
	

	1. Giai đoạn hoạt động

	13 
	Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc tại nhà máy
	Thực hiện từ lúc bắt đầu dự án đi vào hoạt động từ tháng 1/2023 và duy trì liên tục trong suốt thời gian hoạt động của dự án 
	Công ty Cổ phần Lương thực Thái An


	14 
	Bọc vỏ các máy móc phát sinh tiếng ồn
	Thực hiện tại thời điểm dự án bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2023
	

	15 
	Trang bị thùng thu gom chất thải sinh hoạt và nguy hại
	Trang bị thùng chứa tại thời điểm dự án bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2023
	

	16 
	Hợp đồng thu gom, xử lý CTNH
	Thực hiện trong suốt thời gian dự án xây dựng từ tháng 5/2022
	Công ty Cổ phần Lương thực Thái An


	17 
	Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	Thực hiện trong suốt thời gian dự án xây dựng từ tháng 5/2022
	

	18 
	Hệ thống thu gom, xử lý khí thải
	Thực hiện trong suốt thời gian dự án hoạt động từ tháng 1/2023
	

	19 
	Trang bị thiết bị dụng cụ PCCC cho dự án
	Thực hiện khi công trình xây dựng của dự án hoàn thiện từ tháng 3/2023
	

	20 
	Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị PCCC định kỳ
	Thực hiện theo tần suất định kỳ hằng năm theo quy định của luật PCCC
	

	21 
	Kiểm định máy móc thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt
	Kiểm định và khai báo trước khi đưa máy móc vào sử dụng và định kỳ theo quy định của pháp luật.
	Công ty Cổ phần Lương thực Thái An & đơn vị có liên quan

	22 
	Đăng kiểm, bảo rì, bảo dưỡng phương tiện
	Thực hiện định kỳ theo tần suất được nhà nước quy định
	Công ty Cổ phần Lương thực Thái An


[bookmark: bookmark284][bookmark: _Toc96619829](Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường dự toán tổng hợp)

[bookmark: _Toc107305989]4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo
Giấy phép môi trường dự án xây dựng nhà máy tuân thủ theo đúng trình tự:
· Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn hoạt động (hoặc từng thành phần của các hoạt động) của dự án.
· Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động,
· Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn tác động, quy mô không gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng bị tác động.
Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Các đánh giá này là cơ sở để dự án đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu, phòng ngừa và ứng cố môi trường một cách hợp lý và khả thi.
[bookmark: _Toc72844909][bookmark: _Toc32077372][bookmark: _Toc62545682][bookmark: _Toc96619830][bookmark: _Toc107305990]4.4.1. Về hiện trạng môi trường
Nhóm nghiên cứu thực hiện giấy phép môi trường đã đi khảo sát thực địa, kết hợp với đơn vị có chức năng lấy và phân tích mẫu bằng phương pháp theo quy định, với thiết bị hiện đại. Độ tin cậy của các kết quả phân tích các thông số môi trường tại vùng dự án hoàn toàn đảm bảo.
[bookmark: _Toc96619831][bookmark: _Toc32077373][bookmark: _Toc62545683][bookmark: _Toc72844910][bookmark: _Toc107305991]4.4.2. Về mức độ tin cậy của đánh giá
Việc đánh giá các tác động môi trường là nhằm dự báo trước các tác động có thể xảy ra khi triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động để đưa ra các biện pháp giảm thiểu và khắc phục. Trong quá trình đánh giá nhóm thực hiện đã áp dụng nhiều phương pháp nhằm để mô phỏng một cách tốt nhất các quá trình có thể xảy ra khi dự án triển khai.
[bookmark: _Toc368992405][bookmark: _Toc520983071][bookmark: _Toc368990625][bookmark: _Toc434828604][bookmark: _Toc447095120][bookmark: _Toc368992051]Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo là những phương pháp đã được áp dụng từ lâu, mức độ tin cậy của các phương pháp được thể hiện trong bảng sau.
[bookmark: _Toc107322559]Bảng 4. 59. Tổng hợp mức độ tin cậy của các phương pháp thực hiện Giấy phép môi trường
	STT
	Phương pháp
	Độ tin cậy (%)
	Áp dụng

	1
	Phương pháp thống kê
	90
	Số liệu về khí tượng, thủy văn trong chương III,
Tài liệu nghiên cứu làm cơ sở nền phục vụ các phân tích ở chương IV.

	2
	Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa
	90
	Điều tra, lấy mẫu,thu thập số liệu hiện trạng môi trường và khu vực dự án trong chương III.
Khảo sát, thu thập các số liệu phục vụ cho quá trình đánh giá tác động, đề xuất các giải pháp giảm thiểu sát thực tế trên cơ sở nền.

	3
	Phương pháp đánh giá nhanh
	80
	Phục vụ các đánh giá, làm cơ sở cho việc đề xuất các phương án giảm thiểu tác động trong chương IV.

	4
	Phương pháp lập bảng liệt kê
	90
	Thiết lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án ở chương I và các tác động môi trường ở chương IV.

	5
	Phương pháp so sánh
	90
	Phục vụ cho các đánh giá tác động, đánh giá hiệu quả của các phương án giảm thiểu ở chương IV.

	6
	Phương pháp chuyên gia
	90
	Giúp hoàn thiện nội dung báo cáo, các đánh giá chuyên sâu vào các lĩnh vực có liên quan: khí tượng thủy văn, xây dựng, hóa, môi trường sinh thái...



Các đánh giá về những tác động môi trường được thực hiện ở mức độ rất chi tiết và độ tin cậy cao. Dựa trên những đánh giá tác động của từng nguồn gây tác động khi dự án triển khai đều có biện pháp khắc phục ô nhiễm trình bày ở chương IV. Khi dự án đi vào hoạt động cần phải thường xuyên cập nhật và hệ thống những số liệu, dữ liệu về hiện trạng môi trường nhằm làm cơ sở cho dự án phát triển bền vững lâu dài, đảm bảo hiệu quả kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc96619832][bookmark: _Toc62545684][bookmark: _Toc72844911][bookmark: _Toc32077374][bookmark: _Toc107305992]4.4.3. Nhận xét về mức độ tin cậy của các đánh giá
Báo cáo đã đánh giá chi tiết cho từng đối tượng bị tác động do các nguồn tác động khác nhau như môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất và môi trường kinh tế - xã hội. Những tác động của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội tùy thuộc vào thời gian cũng như mức độ mà sẽ tạo nên những hậu quả khác nhau. Các đánh giá này tính toán trong trường hợp chưa có các biện pháp xử lý giảm thiểu, Khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu thì các tác động sẽ giảm đáng kể, và ở mức tác động nhẹ hoặc không tác động. Các phương pháp đánh giá sử dụng có mức độ tin cậy tương đối cao, đã được các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường sử dụng.
Các đánh giá trong báo cáo giấy phép môi trường này được xây dựng dựa trên nguồn tài liệu, dữ liệu phong phú, có sự đóng góp của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực có liên quan.
Bên cạnh nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, chủ dự án còn nhận được sự góp ý bổ sung của chính quyền địa phương tại địa điểm thực hiện dự án, do đó các đánh giá nêu trong báo cáo đúng với yêu cầu thực tế địa phương.
Tuy nhiên, một số đánh giá trong báo cáo giấy phép môi trường này còn định tính hoặc bán định lượng do chưa có đủ thông tin. Số liệu chi tiết để đánh giá định lượng và một số đánh giá sử dụng phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới còn chưa phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc96619833][bookmark: _Toc460241453][bookmark: _Toc460241560][bookmark: _Toc471764045][bookmark: _Toc494179802][bookmark: _Toc494180074][bookmark: _Toc500224416]

[bookmark: _Toc107305993]CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc96619834][bookmark: _Toc107305994]PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC
Dự án thực hiện chế biến nông sản (chủ yếu là sản phẩm từ lúa/gạo), không thuộc các đối tượng khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên không trình bày nội dung này. 


[bookmark: _Toc107305995]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc107305996]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc107305997]6.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải
[bookmark: bookmark331]- Nguồn phát sinh nước thải: từ quá trình sinh hoạt của công nhân.
[bookmark: bookmark332]- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 2 m3/ngày.đêm
- Dòng nước thải: số lượng dòng nước thải để nghị cấp phép là 01 (một) dòng. Nước thải được chủ dự án đưa ra phương án như sau: Nước thải từ dự án sau khi xử lý bằng modun MBR đạt QCVN 14-MT:2008/BTNMT (cột A) sẽ được dẫn xả ra ngoài môi trường kênh Lấp Vò với ống dẫn có kích thước D=300mm.
[bookmark: bookmark334]- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước nước được thể hiện dưới bảng sau:
[bookmark: _Toc107306130]Bảng 6. 1. Giới hạn thông số ô nhiễm nước thải đề nghị cấp phép
	TT
	Thông s ố
	Đơn vị
	QCVN 14:2008/BTNMT
(Cột A)

	1.
	pH
	-
	5 - 9

	2.
	BOD5 (20°C)
	mg/l
	30

	3.
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	50

	4.
	Tổng chất rắn h òa tan
	mg/l
	500

	5.
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	1

	6.
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	5

	7.
	Nitrat (NO3- ) (tính theo N)
	mg/l
	30

	8.
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	10

	9.
	Tổng  các  chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	5

	10.
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	mg/l
	6

	11.
	Tổng Coliforms
	MPN/100 ml
	3.000


[bookmark: bookmark335]- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
+ Vị trí xả nước:  Đầu ống xả nước thải sau xử lý ra kênh Lấp Vò.
+ Phương thức xả thải: tự chảy
+ Chế độ xả nước thải: xả thải liên tục hàng ngày (24 giờ/ngày.đêm).
+ Lưu lượng tối đa xin phép xả thải: 2 m3/ngày.đêm.
[bookmark: _Toc107305998]6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
 - Nguồn phát sinh khí thải 01: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi.
+ Lưu lượng xả khí thải tối đa: 30.000 m3/h.
+ Dòng khí thải: 01 dòng khí thải theo ống khói có chiều cao 30m xả ra môi trường trên mái nhà xưởng.
+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Lưu lượng, bụi, CO, NOx, SO2 đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
+ Vị trí xả khí thải: Tại miệng ống khói sau hệ thống xử lý khi thải, cao 30m.
+ Phương thức xả khí thải: liên tục (24/24)
- Nguồn phát sinh khí thải 02: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sản xuất trấu viên.
+ Lưu lượng xả khí thải tối đa: 30.000 m3/h.
+ Dòng khí thải: 01 dòng khí thải theo ống khói có chiều cao 20m xả ra môi trường trên mái nhà xưởng.
+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Lưu lượng, bụi, CO, NOx, SO2 đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
+ Vị trí xả khí thải: Tại miệng ống khói sau hệ thống xử lý khi thải, cao 20m.
+ Phương thức xả khí thải: liên tục (24/24)
[bookmark: _Toc107306131]Bảng 6. 2. Giới hạn thông số ô nhiễm khí thải đề nghị cấp phép
	TT
	Thông số
	QCVN 19:2009/BTNMT
(Cột B)

	1. 
	Bụi tổng 
	200

	2. 
	Cacbon oxit, CO
	1000

	3. 
	Lưu huỳnh đioxit, SO2
	500

	4. 
	Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2)
	850


[bookmark: _Toc107305999]6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc96516005][bookmark: _Toc96619840]	Dự án có phát sinh tiếng ồn, độ rung, tuy nhiên nằm ở dưới mức cho phép. Vì thế, chủ đầu tư không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung.


[bookmark: _Toc107306000]CHƯƠNG VII
[bookmark: _Toc107306001]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc107306002]7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án
[bookmark: _Toc107306003]7.1.1. Thời hạn dự kiến vận hành thử nghiệm
[bookmark: _Toc107306132]Bảng 7. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	STT
	Tên công trình
	Thời gian vận hành thử nghiệm
	Công suất dự kiến đạt được

	1
	Công trình xử lý nước thải
	Từ ngày 1/3/2023-hết ngày 22/5/2023
	Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A 

	2
	Công trình xử lý khí thải
	Từ ngày 1/3/2023-hết ngày 22/5/2023
	Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B

	3

	Công trình thu gom, lưu giữ CTR-CTRNH
	-
	Các loại chất thải được thu gom, xử lý đúng theo quy định.


[bookmark: _Toc107306004]7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý
[bookmark: _Toc96516011][bookmark: _Toc96619846][bookmark: _Toc107306005][bookmark: _Toc96516013][bookmark: _Toc96619848]7.1.2.1. Công trình xử lý nước thải 
[bookmark: _Toc96516012][bookmark: _Toc96619847]Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý nước thải bắt đầu từ ngày 1/3/2023 đến hết ngày 15/5/2023 (tức 75 ngày):
+ Tần suất quan trắc: 5 lần/giai đoạn điều chỉnh (cách 15 ngày lấy mẫu 1 lần đến hết giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn).
+ Thông số quan trắc của từng công đoạn xử lý: 01 mẫu hố thu gom; 01 mẫu bể MBR; 01 mẫu bể khử trùng.
+ Mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 3 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng; trưa; chiều), trộn đều với nhau.
· Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải:
+ Tần suất quan trắc: 7 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 16/5/2023 đến hết ngày 22/5/2023. Mỗi ngày lấy mẫu 1 lần gồm 1 điểm đầu vào và 1 điểm đầu ra sau xử lý.
+ Thông số quan trắc: pH, TSS, BOD5, Amoni, Nitrat, Phosphat, Tổng Coliforms.
Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý nước thải sinh hoạt, cột A.
[bookmark: _Toc107306006]7.1.2.2. Công trình xử lý khí thải 
[bookmark: _Toc96516014][bookmark: _Toc96619849]Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý khí thải bắt đầu từ ngày 1/3/2023 đến hết ngày 15/5/2023 (tức 75 ngày):
+ Tần suất quan trắc: 5 lần/giai đoạn điều chỉnh (cách 15 ngày lấy mẫu 1 lần đến hết giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn).
+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, bụi, CO, NOx, SO2
+ Mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 3 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng; trưa; chiều).
Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải:
+ Tần suất quan trắc: 7 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 16/5/2023 đến hết ngày 22/5/2023, Mỗi ngày lấy mẫu 1 lần gồm 01 vị trí trước ống thải trước và 01 vị trí sau ống thải HTXLKT
+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, bụi, CO, NOx, SO2.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.
[bookmark: _Toc96619850][bookmark: _Toc96516015][bookmark: _Toc107306007]7.1.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch
Chủ dự án dự kiến sẽ thuê một trong các đơn vị có chức năng thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường như: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường để tiến hành thu và phân tích các mẫu chất thải tại dự án. 
· [bookmark: bookmark354][bookmark: _Toc96619851]Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
· Địa chỉ: QL 30, ấp An lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh ĐT
· Điện thoại: 0277- 3870933
· Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 109 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, chứng chỉ VILAS số 412 chứng nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
[bookmark: _Toc107306008]7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark355][bookmark: _Toc96619852][bookmark: _Toc107306009]7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
[bookmark: _Toc96516018][bookmark: _Toc96619853][bookmark: _Toc107306010][bookmark: bookmark358]7.2.1.1. Giám sát trong giai đoạn thi công, xây dựng 
Trong giai đoạn xây dựng, Chủ dự án sẽ theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu các chất thải phát sinh đã được nêu ra trong kế hoạch quản lý môi trường,
· [bookmark: _Toc26693688][bookmark: _Toc35301221][bookmark: _Toc32893669][bookmark: _Toc30364162][bookmark: _Toc430331968][bookmark: _Toc30365785][bookmark: _Toc27986661][bookmark: _Toc434238680]Giám sát chất thải rắn
[bookmark: _Toc434238681]Giám sát chất thải rắn từ sinh hoạt của công nhân, chất thải trong quá trình thi công, xây dựng và các loại bao bì chứa vật liệu xây dựng, sắt thép,… bố trí điểm thu gom và lưu trữ hợp lý.
Vị trí: tại vị trí tập trung chất thải rắn.
Chỉ tiêu giám sát: khối lượng, thành phần, phân loại, quy cách thùng chứa.
[bookmark: _Toc26693689]Tần suất: hàng ngày.
· [bookmark: _Toc27986663][bookmark: _Toc30365787][bookmark: _Toc32893671][bookmark: _Toc35301223][bookmark: _Toc26693690][bookmark: _Toc30364164]Giám sát chất lượng nước thải xây dựng
Vị trí: 01 điểm tại vị trí sau hố lắng nước thải xây dựng.
Thông số: Lưu lượng, pH, chất rắn lơ lửng, Tổng dầu mỡ khoáng.
Tần suất: 03 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (giá trị C, cột A).
[bookmark: _Toc133793806][bookmark: _Toc424632048][bookmark: _Toc133793501][bookmark: _Toc532456315][bookmark: _Toc532456265][bookmark: _Toc424632398][bookmark: _Toc532456576][bookmark: _Toc313007643][bookmark: _Toc96516019][bookmark: _Toc47880484][bookmark: _Toc96619854][bookmark: _Toc107306011][bookmark: _Toc26693692][bookmark: _Toc27986665]7.2.1.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm
· Giám sát chất lượng nước thải 
Vị trí: Đầu ống xả nước thải sau xử lý ra kênh Lấp Vò.
Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, Amoni, Nitrat, Phosphat, Tổng Coliforms..
Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần.
Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý nước thải sinh hoạt, cột A.
· Giám sát chất lượng khí thải 
Thông số: Lưu lượng, bụi, CO, NOx, SO2.
Vị trí quan trắc: 
+ 01 điểm tại ống thoát khí sau HTXL khí thải lò hơi, tần suất quan trắc tối thiểu 15 ngày/lần.
+ 01 điểm tại ống thoát khí sau HTXL khí thải phát sinh từ quy trình sản xuất trấu viên, tần suất quan trắc tối thiểu 15 ngày/lần.
Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
[bookmark: _Toc96516020][bookmark: _Toc96619855][bookmark: _Toc47880485][bookmark: _Toc107306012]7.2.1.3. Giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại
· [bookmark: _Toc30365789][bookmark: _Toc35301225][bookmark: _Toc32893673][bookmark: _Toc30364166]Giám sát chất thải rắn
Vị trí: tại vị trí tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường.
Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải, phân loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải,
Tần suất: Thường xuyên và liên tục.
· [bookmark: _Toc26693693][bookmark: _Toc27986666][bookmark: _Toc32893674][bookmark: _Toc30365790][bookmark: _Toc30364167][bookmark: _Toc35301226]Giám sát chất lượng khí thải 
Vị trí quan trắc: 
+ 01 điểm tại ống thoát khí sau HTXL khí thải lò hơi.
+ 01 điểm tại ống thoát khí sau HTXL khí thải phát sinh từ quy trình sản xuất trấu viên. 
Thông số: Lưu lượng, bụi tổng, CO, NOx, SO2.
Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần.
Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khí thải đối với bụi và các chất vô cơ.
· Giám sát chất lượng nước thải 
Vị trí: Đầu ống xả nước thải sau xử lý ra kênh Lấp Vò.
Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, Amoni, Nitrat, Phosphat, Tổng Coliforms.
Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần.
Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý nước thải sinh hoạt, cột A.
· Giám sát xói lở
Vị trí: Bờ kênh Lấp Vò tiếp giáp với khu vực dự án.
Thông số: Quy mô và mức độ xói lở.
Tần suất: 06 tháng/lần và khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
[bookmark: _Toc96619856][bookmark: _Toc107306013]7.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:
Dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục chất thải
[bookmark: bookmark361][bookmark: _Toc96619857][bookmark: _Toc107306014]7.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc96619858]Không có
[bookmark: bookmark362][bookmark: _Toc96619859][bookmark: _Toc107306015]7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
[bookmark: bookmark365][bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364]Kinh phí hiện quan trắc môi trường hằng năm được dựa trên Quyết định số 03/QĐ-TTQT ngày 06/01/2020 về việc ban hành đơn giá phân tích các chỉ tiêu trong không khí, nước, đất, và bùn thải.
[bookmark: _Toc96619860][bookmark: _Toc107306016][bookmark: _Toc96619861]7.3.1. Kinh phí thực hiện quan trắc nước thải
Kinh phí giám sát: Chi phí giám sát chất lượng nước thải hàng năm trong giai đoạn hoạt động của nhà máy được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc107306133]Bảng 7. 2. Chi phí giám sát chất lượng nước thải hàng năm giai đoạn hoạt động
	STT
	Thông số
	Đơn giá (VNĐ)
	Số lượng
	Tần suất (lần/năm)
	Thành tiền (VNĐ)

	1. 
	pH
	63.000
	1
	4
	252.000

	2. 
	BOD5
	105.000
	1
	4
	420.000

	3. 
	TSS
	84.000
	1
	4
	336.000

	4. 
	Amoni
	84.000
	1
	4
	336.000

	5. 
	Tổng chất rắn hòa tan
	84.000
	1
	4
	336.000

	6. 
	Sunfua 
	84.000
	1
	4
	336.000

	7. 
	Dầu mỡ động, thực vật
	420.000
	1
	4
	1.680.000

	8. 
	Nitrat
	84.000
	1
	4
	336.000

	9. 
	Photphat
	84.000
	1
	4
	336.000

	10. 
	Tổng  các  chất hoạt động bề mặt
	630.000
	1
	4
	2.520.000

	11. 
	Coliforms
	126.000
	1
	4
	504.000

	Tổng
	1.848.000
	
	
	7.392.000


[bookmark: _Toc107306017]
7.3.2. Kinh phí thực hiện quan trắc khí thải 
Kinh phí giám sát: Chi phí giám sát chất lượng khí thải hàng năm trong giai đoạn hoạt động của nhà máy được trình bày trong bảng sau.
[bookmark: _Toc107306134]Bảng 7. 3. Chi phí giám sát khí thải tại nguồn trong giai đoạn hoạt động
	STT
	Thông số
	Đơn giá
(VNĐ)
	Số lượng
	Tần suất (lần/năm)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Lưu lượng
	315.000
	2
	4
	    2.520.000 

	2
	CO
	315.000
	2
	4
	    2.520.000 

	3
	SO2
	315.000
	2
	4
	    2.520.000 

	4
	NOx
	315.000
	2
	4
	    2.520.000 

	5
	Bụi
	525.000
	2
	4
	    4.200.000 

	Tổng cộng
	1.785.000 
	
	
	14.280.000 



[bookmark: _Toc96619862]


[bookmark: _Toc107306018]CHƯƠNG VIII
[bookmark: _Toc96619863][bookmark: _Toc107306019]CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động tới môi trường của dự án. trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Ngoài ra, Chủ dự án cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn. tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau:  
Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường trong các giai đoạn của dự án: 
+ Thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường;
+ Thực hiện đúng các Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của dự án.
- Thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong Báo cáo. Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn hoạt động của dự án, bao gồm: 
+ Quản lý các công trình xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn theo đúng phương án đã đề ra. 
+ Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn như sau hoặc hiện hành theo quy định của Nhà nước:
· Tiếng ồn khu vực xung quanh khu vực dự án đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT;
· [bookmark: dieu_75][bookmark: dieu_78]Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý theo điều 75 & Điều 78 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về Phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt & Xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
· [bookmark: dieu_82]Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại, thu gom và xử lý theo điều 82 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.
· [bookmark: dieu_83][bookmark: dieu_84]Chất thải nguy hại phát sinh từ các giai đoạn của Dự án được phân loại. thu gom và xử lý theo điều 83 & Điều 84 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về khai báo. phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển & Xử lý chất thải nguy hại.
· Thu gom toàn bộ nước thải phát sinh xử lý và đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT. Cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước thoát ra ngoài.
· Thu gom và xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B
· Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo phương án đã đề ra trong báo cáo này và trình nộp cơ quan quản lý môi trường theo quy định. 
Cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố, rủi ro môi trường trong quá trình hoạt động của dự án.
Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác trật tự trị an trong quá trình triển khai dự án.
Sau khi được phê duyệt Giấy phép môi trường, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện phương án bảo vệ môi trường đúng nội dung của Giấy phép môi trường đã được phê duyệt trong suốt quá trình xây dựng và hoạt động dự án.


























[bookmark: _Toc107306020]PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN
PHỤ LỤC 2: CÁC PHIẾU KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƯỜNG 03 ĐỢT KHẢO SÁT
PHỤ LỤC 3: CÁC BẢN VẼ CÔNG TRÌNH
















[bookmark: _Toc107306021]
PHỤ LỤC 1
1. Giấy đăng ký kinh doanh
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
3. Các giấy tờ đất của dự án 















[bookmark: _Toc107306022]PHỤ LỤC 2
1. Đợt đo đạc khảo sát chất lượng môi trường dự án ngày 14/03/2022
2. Đợt đo đạc khảo sát chất lượng môi trường dự án ngày 21/03/2022
3. Đợt đo đạc khảo sát chất lượng môi trường dự án ngày 28/03/2022















[bookmark: _Toc107306023]PHỤ LỤC 3
1. Bản vẽ mặt bằng nhà máy
2. Bản vẽ mặt bằng kho sấy 1
3. Bản vẽ mặt bằng kho sấy 2
4. Bản vẽ mặt bằng kho chế biến sấy 3
5. Bản vẽ mặt bằng kho chế biến 4
6. Bản vẽ mặt bằng kho chế biến 5
7. Bản đồ quy hoạch tổng hệ thống thoát nước thải
8. Bản đồ quy hoạch tổng hệ thống cấp nước
9. Bản đồ quy hoạch tổng hệ thống thoát nước
10. Bản vẽ lấp đặt nồi hơi 5 tấn
11. Sơ đồ vị trí giám sát môi trường
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